
Bệnh viện 

tuyến huyện

Trung tâm 

Y tế

Đơn vị tuyến 

tỉnh

1

Đánh giá thưc trạng, nguyên 

nhân và giải pháp tăng cường 

kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

1.Thực trạng, nguyên nhân nhiễm khuẩn bệnh viện

2.Giải pháp tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn 

bệnh viện

BsCKII

 Lê Văn Sỹ
BVĐK tỉnh

2

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 

lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ 

học Solitare ở bệnh nhân nhồi 

máu não cấp do tắc mạch máu 

lớn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020-2021

-Ứng dụng thành công kỹ thuật can thiệp lấy huyết 

khối bằng dụng cụ cơ học Solitare ở bệnh nhân 

nhồi máu não cấp do tắc mạch máu lớn tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

-Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hồi phục 

chức năng vận động ở 30 bệnh nhân nhồi máu não 

cấp do tác mạch máu lớn

BsCKII 

Hoàng Hữu Trường
BVĐK tỉnh

3

Hiệu quản bước đầu áp dụng 

LEAN trong khám chữa bệnh tại 

khoa Thần kinh BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Đánh giá thực trạng làm việc và hoạt động tại 

khoa Thần kinh

2.Hiệu qủa bước đầu áp dụng LEAN trong khám 

chữa bệnh tại khoa Thần kinh

Ts.Bs 

Lê Văn Cường
BVĐK tỉnh

4

Kết quả bóc nhân tuyến tiền liệt 

nội soi bằng laser Holmium 

(Holep) điều trị tăng sản lành 

tính tuyến tiền liệt tại bệnh viện 

đa khoa tỉnh thanh hoá

1.Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

2.đánh giá kết quả bóc nhân tuyến tiền liệt nội soi 

bằng laser Holmium

Ts.Bs 

Trương Thanh Tùng
BVĐK tỉnh

5

Đánh giá hiệu quả công tác luân 

chuyển bác sỹ tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2020-2021

1. Đánh giá thực trạng công tác Luân chuyển Bác 

sỹ tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác 

Luân chuyển bác sỹ tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Ths.KT 

Trần Phương Dung
BVĐK tỉnh

Phụ lục 2

DANH SÁCH 

Các cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2021

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày                    / /2021 của Sở Y tế)

TT Tên đề tài Mục tiêu nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài

Cơ quan chủ quản



6

Đánh giá quy trình lưu trữ quản 

lý hồ sơ bệnh án tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020

1.Mô tả kết quả công tác lưu trữ, quản lý và sử 

dụng hồ sơ bệnh án nội trú tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa năm 2020

2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến công tác 

lưu trữ, quản lý và sử dụng hồ sơ bệnh án nội trú 

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

CNKT

 Lê Thị Tuyết
BVĐK tỉnh

7

Một số giải pháp hoàn thiện cơ 

chế tự chủ tài chính tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

1.Nghiên cứu thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ 

tài chính tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài 

chính tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

CN

 Mai Thị Dung
BVĐK tỉnh

8

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng nhân lực y tế tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực y tế tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa và từ đó tìm ra các giải 

pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực 

y tế tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Ds 

Hoàng Trung Thông
BVĐK tỉnh

9

Đánh giá thực trạng tuân thủ rửa 

tay thường quy của NVYT tại 

khoa HSTC1 và HSTC2 BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

1.Đáng giá thực trạng kiến thưc, kỹ năng, thái độ 

của nhân viên y tế về việc rửa tay thường quy tại 

khoa HSTC1 và HSTC2.

2. Đề xuất một số giải pháp nhằm tuân thủ kỹ thuật 

rửa tay thường quy đúng quy trình.

BsCKII 

Dương Thị Thanh
BVĐK tỉnh

10

Đánh giá sự tuân thủ vệ sinh tay 

của điều dưỡng BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1.Đánh giá sự tuân thủ vệ sinh tay của điều dưỡng 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến sự không tuân 

thủ vệ sinh tay

ThsYTCC,ĐD

 Đặng Thị Thu
BVĐK tỉnh

11
Kế toán hoạt động thu - chi tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Góp phần tăng tính hiệu quả trong việc quản lý tài 

chính ở BVĐK tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các 

bệnh viện công lập nhà nước nói chung

ThsKT 

Nguyễn Văn Thắng
BVĐK tỉnh

12
Quản lý tài chính tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Tìm hiểu tình hình quản lý tài chính và qua đó 

hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại BVĐk 

tỉnh Thanh Hóa

ThsKT 

Đỗ Thanh Tuấn
BVĐK tỉnh

13

Công tác Quản lý và sử dụng vật 

tư y tế, hoá chất sinh phẩm tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hoá

ThsKT 

Đỗ Mạnh Hùng
BVĐK tỉnh



14

Thực trạng, giải pháp phát triển 

mở rộng mô hình bảo lãnh viện 

phí trực tiếp cho bệnh nhân có 

thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh 

của các công ty bảo hiểm tại 

bệnh viện đa khoa Tỉnh Thanh 

Hóa.

CNKT

  Nguyễn Thị Huyền
BVĐK tỉnh

15

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động ứng dụng CNTT 

trong thanh toán viện phí tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT trong 

thanh toán viện phí tại BVĐK tỉnh năm 2021

2.Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng 

CNTT trong thanh toán viện phí tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

CNKT

 Phùng Văn Đông
BVĐK tỉnh

16

Đánh giá bước đầu một số hoạt 

động phòng công tác xã hội 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa  giai 

đoạn 2020-2021

1.Đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội  

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2021

2.Xác định nhu cầu và những khó khăn, thuận lợi 

trong triển khai hoạt động CTXH tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Ths YTCC 

Nguyễn Văn Hòa
BVĐK tỉnh

17

Đánh giá sự hài lòng của người 

bệnh và người nhà người bệnh 

tại khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa từ 10/2020 đến 

3/2021

1.Mô tả nguồn nhân lực cung ứng dịch vụ y tế tại 

khoa Bệnh nhiệt đới

2.Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người 

nhà người bệnh tại khoa Bệnh nhiệt đới

Ds 

Đinh Trọng Hiếu
BVĐK tỉnh

18

Hoạt động công tác xã hội đối 

với bệnh nhân có hoàn cảnh khó 

khăn tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

6 tháng đầu năm 2021

Đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội đối 

với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

CVCTXN

 Bùi Thị Huyền Trang
BVĐK tỉnh

19

Khảo sát sự hài lòng của người 

bệnh điều trị nội trú tại Trung 

tâm Huyết học - Truyền máu 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa quý 

I/2021

1.Đánh giá thực trạng sự hài lòng của người bệnh 

điều trị nội trú tại TT HH-TM BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa quý I/2021

2.Đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng sự hài lòng 

của người bệnh điều trị nội trú tại TT HH-TM 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa quý I/2021

CVCTXN

 Lê Thị Thùy Linh
BVĐK tỉnh



20

Khảo sát sự hài lòng của bệnh 

nhân điều trị ngoại trú tại khoa 

Khám bệnh - BVĐK tỉnh quý 

I/2021

1.Đánh giá thực trạng sự hài lòng của người bệnh 

điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh BVĐK tỉnh 

quý I/2020

2.Đưa ra các giải pháp nhằm đáp ứng sự hài lòng 

của người bệnh điều trị ngoại trú tại khoa Khám 

bệnh BVĐK tỉnh quý I/2021

CVCTXN 

Lê Thị Hiền
BVĐK tỉnh

21

Đánh giá kết quả sớm điều trị 

viêm ruột thừa cấp ở người cao 

tuổi bằng phẫu thuật nội soi tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ 

01/01/2018 đến 31/12/2020

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

bệnh nhân viêm ruột thừa cấp được mổ nội soi ở 

người cao tuổi.

2.Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi và điều trị 

viêm ruột thừa cấp ở người cao tuổi tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

BsCKI Nguyễn Văn 

Tuấn
BVĐK tỉnh

22

Kết quả điều trị cấp cứu nút 

chảy máu các tạng bằng kỹ thuật 

nút các tạng tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

mất máu do chảy máu động mạch các tạng

2.Đánh giá kết quả điều trị cấp cứu chảy máu các 

tạng bằng kỹ thuật nút động mạch tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Ths.Bs 

Lê Quang Hòa
BVĐK tỉnh

23

Khảo sát tuân thủ vệ sinh tay 

của nhân viên y tế tại các 

khoa lâm sàng BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

- Đánh giá kiến thức vệ sinh tay của Nhân 

viên y tế.

- Xác định tỉ lệ tuân thủ vệ sinh tay của Nhân 

viên y tế.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến tuân 

thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế.   

Ths YTCC

 Hoàng Thị Định
BVĐK tỉnh

24

Nghiên cứu áp dụng đưa bộ 

phận chống mất pha, đảo pha 

vào hệ thốngđiện tại trạm bơm 

nước sinh hoạt BVĐk tỉnh 

Thanh Hóa

Ks 

Trần Đình Chung
BVĐK tỉnh

25

Nghiên cứu xây dựng danh mục 

tương tác thuốc bất lợi trong chỉ 

định điều trị tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi trong 

chỉ định điều trị tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa và 

hướng dẫn xử trí các tương tác này trong thực hành 

lâm sàng.

2.Khảo sát thực trạng tương tác thuốc nội trú và 

ngoại trú tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và 6 

tháng đầu năm 2021

Ds.

 Lê Doãn Hồng
BVĐK tỉnh



26

Đánh giá hoạt động giám sát 

phản ứng có hại của thuốc 

(ADR)  tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

1.Phân tích các báo cáo ADR tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

2. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng báo cáo

Ds

 Lê Duy Nam
BVĐK tỉnh

27
Xây dựng và điều chỉnh hệ 

thống báo cáo thống kê dược

1.Hoàn thiện điều chỉnh các báo cáo thống kê dược 

theo đúng quy định hiện hành.

2.Rút ngắn thời gian trong tra cứu truy xuất dữ liệu 

trong giải trình thanh tra kiểm tra, quyết toán 

BHYT về công tác dược

Ds. Lê Tiến Đạt BVĐK tỉnh

28

Phân tích thực trạng sử dụng 

thuốc điều trị đái tháo đường typ 

2 trên bệnh nhân điều trị ngoại 

trú tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Phân tích thuốc điều trị cho  bệnh nhân đái tháo 

đường typ 2

2.Đánh giá hiệu quả điều trị

Ds Trần Lê Thu BVĐK tỉnh

29

Khảo sát đánh giá tình hình sử 

dụng thuốc kháng sinh nhóm 

Quinolon trong điều trị tại khoa 

Hô hấp - BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Đánh giá một số đặc điểm của bệnh nhân điều trị 

tại khoa Hô hấp BVĐK tỉnh

2.Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh 

nhóm Quinolon trên lâm sàng tại khoa Hô hấp 

BVĐK tỉnh năm 2021

Ds Nguyễn Thị Phượng BVĐK tỉnh

30

Cải tiến sắp xếp thuốc theo 5S 

tại kho thuốc ống phù hợp với 

phần mềm Quản lý Bệnh viện và 

tiêu chuẩn kho GSP

1.Cách sắp xếp thuốc tại kho thuốc ống năm 2021 

theo tiêu chuẩn 5S

2.Phương pháp cải tiến sắp xếp, sàng lọc, lưu trữ 

thuốc trong kho năm 2021 phù hợp với phần mềm 

QLBV

DS Đỗ Thị Phượng BVĐK tỉnh

31

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc điều trị rối loạn lipid máu 

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đánh giá tình 

hình rối loạn lipid máu của bệnh nhân

2.Khảo sát và đánh giá việc sử dụng thuốc điều trị 

rối loạn lipid máu theo hướng dẫn ATP III và ATP

Ds.

 Đỗ Mạnh Chiến
BVĐK tỉnh

32

Khảo sát thực trạng sử dụng 

Carbapenem tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1.Khảo sát đặc điểm lâm sàng và đặc điểm vi sinh 

trên các bệnh nhân nội trú được chỉ định 

Carbapenem tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Khảo sát thực trạng sử dụng Carbapenem trên 

các bệnh nhân điều trị nội trú tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

DsCKI 

Lê Thị Hồng Nhung
BVĐK tỉnh
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Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật 

nối lệ quản đứt do chấn thương 

bằng phương pháp sử dụng ống 

Silicon Mini - Monoca tại khoa 

mắt BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Đánh giá đực điểm  dịch tễ và lâm sàng của bệnh 

đứt lệ quản do chấn thương.

2.Đánh giá kết quả phẫu thuật nối lệ quản đứt do 

chấn thương có sử dụng ống Silicon Mini - Monoca

BsCKI

 Phạm Doãn Thiêm
BVĐK tỉnh

34

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt 

lách tại khoa ngoại Gan mật 

BVĐK tỉnh thanh Hóa từ tháng 

1/2018 đến tháng 9 năm 2021

1.Đánh giá kết quả để tiếp tục triển khai kỹ thuật

2.So sánh các tác giả đã nghiên cứu.

3.Phương hướng đào tạo chuyên môn

BsCKII 

Lê Quốc Kỳ
BVĐK tỉnh

35

Đánh giá kết quả điều trị chấn 

thương gan tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019-2021

1.Đánh giá chỉ định điều trị tổn thương gan trong 

chấn thương bụng kín

2.Nhận xét kết quả các phương pháp điều trị đang 

áp dụng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

BsCKII

 Ngô thế Hùng
BVĐK tỉnh

36

Đánh giá kết quả phẫu thuật sỏi 

tụy, viêm tụy mạn tại khoa ngoại 

Gan mật năm 2020 - 2021

1.Lâm sàng, cận lâm sàng sỏi tụy - viêm tụy mạn

2. Kết quả sớm phẫu thuật sỏi tụy

Ths.Bs 

Tạ Thanh Chiến
BVĐK tỉnh

37

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều 

trị sỏi đường mật có phối hợp 

nội soi điện thủy lực trong mổ 

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa 2019-

2020

1.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

2.Kết quả điều trị

Ths.Bs

 Nguyễn Văn Mạnh
BVĐK tỉnh

38

Nâng cao năng lực quản lý và 

thực hành xác định chính xác 

người bệnh trong chăm sóc điều 

dưỡng tại khoa ngoại Gan mật 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Nâng cao thái độ, thực hành xác định chính xác 

người bệnh của điều dưỡng trong thực hành chăm 

sóc tại khoa ngoại Gan mật BVĐK tỉnh Thanh Hóa

CNĐD

Trần Thị Hải
BVĐK tỉnh

39

Nghiên cứu tần suất và đặc điểm 

mô bệnh học của bệnh Polyp đại 

trực tràng tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

1.Nghiên cứu tần suất các típ mô bệnh học polyp 

đại trực tràng theo phân loại của tổ chức y tế thế 

giới năm 2010 tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Mô tả một số đặc điểm mô bệnh học polyp đại 

trực tràng

Ths

 Nguyễn Văn Thuấn
BVĐK tỉnh



40

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

hình ảnh học thần kinh và các 

yếu tố tiên lượng chảy máu não 

vùng đồi thị tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh 

chảy máu não vùng đồi thị.

2.Đánh giá một số yếu tố tiên lượng chảy máu não 

vùng đồi thị

BsCKII 

Nguyễn Hoành Sâm
BVĐK tỉnh

41

Thực trạng và giải pháp dinh 

dưỡng cho bệnh nhân đột quỵ 

não ăn qua sonde tại khoa Thần 

kinh - Đột quỵ BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Thực trạng dinh dưỡng cho bệnh nhân đột quỵ 

não ăn qua sonde tại khoa Thần kinh - Đột quỵ

2.Đánh giá kết quả can thiệp tư vấn dinh dưỡng 

cho bệnh nhân đột quỵ não ăn qua sonde

CNĐD

 Lê Thị Liễu
BVĐK tỉnh

42

Đặc điểm lâm sàng, siêu âm 

doppler xuyên sọ có bơm bóng 

khí của bệnh nhân nhồi máu não 

không xác định dưới 50 tuổi.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh của bơm 

bóng khí trong siêu âm doppler xuyên sọ ở bệnh 

nhân nhồi máu não <50 tuổi.

2.Kết quả, nguyên nhân còn ống động mạch ở siêu 

âm xuyên sọ có bơm bóng khí.

Ths.BsTrần Văn Thực BVĐK tỉnh

43

Đánh giá đặc điểm lâm sàng và 

kết quả điều trị của bệnh nhân 

say rượu ( hội chứng cai) tại 

khoa Thần kinh - Đột quỵ 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên 

quan đến say rượu ( HC cai).

2.Nhận xét kết quả điều trị của say rượu ( HC cai)

Ths.Bs

 Đoàn Thị Bích
BVĐK tỉnh

44

Kết quả bước đầu điều trị hẹp 

mạch cảnh bằng nong và đặt 

stent

1.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân hẹp 

động mạch cảnh.

2. Kết quả can thiệp nong và đặt stent mạch cảnh

Ths.Bs 

Lường Hữu Dương
BVĐK tỉnh

45

Đánh giá kết quả tiệt khuẩn 

dụng cụ không chịu nhiệt bằng 

máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 

công nghệ Plasma tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1.Đánh giá hiệu xuất của máy tiệt khuẩn nhiệt độ 

thấp Plasma.

2.Hiệu quả của tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ 

plasma trong phòng ngừa nhiễm khuẩn.

Ths YTCC

 Hồ Hữu Hợp
BVĐK tỉnh

46

Kết quả điều trị người bệnh 

thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng bằng vật lý trị liệu và xoa 

bóp bấm huyệt tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân thoát vị đĩa 

đệm cột sống thắt lưng.

2.Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa thoát vị đĩa 

đệm cột sống thắt lưng .

BsCKI 

Trịnh Văn Tâm
BVĐK tỉnh



47

Đánh giá hiệu quả các bài tập 

phục hồi chức năng cho bệnh 

nhân cứng khớp gối sau chấn 

thương

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng cho bệnh 

nhân cứng khớp gối sau chấn thương

Ths YTCC 

Lê Đăng Khôi
BVĐK tỉnh

48

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín 

liên mấu chuyển xương đùi ở 

người cao tuổi bằng thay khớp 

háng bán phần Bipolar

1.Đánh giá kết quả điều trị gãy kín liên mấu 

chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng thay khớp 

háng bán phần Bipolar

2.Nhận xét về chỉ định phẫu thuật thay khớp 

Bipolar

BsCKI 

Lê Mai Dung
BVĐK tỉnh

49

Đánh giá kết quả điều trị gãy 

thân xương chày bằng đinh nội 

tủy có chốt không mổ ổ gãy

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh X quang 

của gãy thân hai xương cẳng chân

2.Đánh giá kết quả điều trị gãy thân xương chày 

bằng đinh nội tủy có chốt không mổ ổ gãy.

BsCKI 

Lê Văn Tứ
BVĐK tỉnh

50

Nghiên cứu hiệu quả chống đau 

của phương pháp gây tê thần 

kinh dưới hướng dẫn của siêu 

âm điều trị đau sau zona thần 

kinh tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Đánh giá hiệu quả chống đau của phương pháp 

gây tê thần kinh dưới hướng dẫn siêu âm

2.Đánh giá các tác dụng không mong muốn của 

một số phương pháp

Ths.Bs 

Lâm Tiến Tùng
BVĐK tỉnh

51

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội 

soi khâu lỗ thủng dạ dày, hành tá 

tràng tại khoa HSTC2 BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa từ thnags 1 đến 

tháng 9 năm 2021

1.Dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố liên 

quan đến bệnh lý thủng dạ dày tá tràng

2.Đánh giá kết quả của phẫu thuật

Ths.Bs 

Lê Đức Thành
BVĐK tỉnh

52

Hiệu quả sử dụng kháng sinh dự 

phòng trong phẫu thuật nội soi 

cắt ruột thừa viêm chưa biến 

chứng

Đánh giá hiệu quả sử dụng kháng sinh dự phòng 

trên bệnh nhân phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 

viêm chưa biến chứng

Bs. 

Nguyễn Ngọc Hải
BVĐK tỉnh

53

Thực trạng chăm sóc người bệnh 

có hậu môn nhân tạo tại khoa 

HSTC 2 BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

từ tháng 01 / 2021 đến 8/2021

Đánh giá thực trạng chăm sóc người bệnh có hậu 

môn nhân tạo

CNĐD 

Lương Thị Nga Linh
BVĐK tỉnh



54

Đánh giá mức độ đau của bệnh 

nhân sau phẫu thuật nội soi cắt 

túi mật tại khoa HSTC2 BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

1.Đánh giá mức độ đau sao phẫu thuật nội soi cắt 

túi mật

2.Đánh giá mức độ đau sau can thiệp

CNĐD 

Nguyễn Mạnh Dũng
BVĐK tỉnh

55

Thực trạng chăm sóc catheter 3 

nòng trong hồi sức bệnh nhân 

nặng tại khoa HSTC 2 BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa từ thangs/2020 

đến t8/2020

Thực trạng chăm sóc catheter 3 nòng trong hồi sức 

bệnh nhân nặng

CNĐD 

Lê Ngạn Anh
BVĐK tỉnh

56

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng của bệnh nhân bị nhồi 

máu cơ tim cấp có đái tháo 

đường điều trị tại khoa Tim 

mạch - BVĐK tỉnh Thanh Hoă 

năm 2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có đái tháo đường

2.Đánh giá mức độ tổn thương động mạch vành 

qua chụp DSA

Bs.CKI 

Lê Tiến tuấn
BVĐK tỉnh

57

Đánh giá điều trị cơn nhịp nhanh 

kịch phát trên thất do vòng vào 

lại nút nút nhĩ thất bằng năng 

lượng sóng có tần số Radio

1.Mô tả đặc điểm tuổi, giới, lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân có cơn nhịp nhanh kịch phát trên 

thất do vòng vào lại nhĩ thất.

2.Kết quả điều trị cơn nhịp nhanh kịch phát trên 

thất do vòng vào nút nhĩ thất bằng năng lượng sóng 

có tần số Radio.

Ths.Bs 

Trịnh Đình Hoàng
BVĐK tỉnh

58

Nghiên cứu thực trạng quá liều 

thuốc chống đông kháng vitamin 

K ở bệnh nhân sau thay van cơ 

học tại khoa Tim mạch

1.Đánh giá thực trạng quá liều thuốc chống đông 

kháng vitamin K ở bệnh nhân sau thay van cơ học

2.Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu điều 

trị chống đông

Ths.Bs 

Trinh Thị Hoạt
BVĐK tỉnh

59

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và một số yếu tố nguy cơ 

của suy tĩnh mạch mạn tính chi 

dưới

1.Đặc điểm lâm sàng bệnh suy tĩnh mạch mạn chi 

dưới và một số test thăm dò chẩn đoán suy tĩnh 

mạch.

2.Liên quan các yếu tố nguy cơ của bệnh suy tĩnh 

mạch mạn

Ths.Bs 

Nguyễn Thị Thanh
BVĐK tỉnh

60

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật " tái 

sử dụng cáp nối Catheter chẩn 

đoán loại 04 điện cực"

Tái sử dụng cáp nối Catheter chẩn đoán loại 04 

điện cực

CNĐD 

Vũ Văn Biên
BVĐK tỉnh



61

Kết quả phẫu thuật mổ sào bào 

thượng nhĩ vá nhỉ tại khoa Tai 

mũi họng BVĐK tinrhThanh 

Hóa năm 2021

1.Chỉ định điều kiện mổ

2.Kết quả phẫu thuật

BsCKII 

Lê Văn Sáu
BVĐK tỉnh

62

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và đánh giá kết quả điều trị u hạt 

thanh quản tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa từ tháng 9/2020 đến 

tháng 10 năm 2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh 

nội soi và một số yếu tố liên quan của u hạt thanh 

quản

2.Đánh giá kết quả điều trị u hạt thanh quản

BsCKII

 Lê Thanh Hải
BVĐK tỉnh

63

Đánh giá kết quả phẫu thuật tai 

bằng kính hiển vi tại khoa Tai 

mũi họng BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa từ tháng 8 năm 2020 đến 

tháng 7 năm 2021

Đánh giá kết quả phẫu thuật tai bằng kính hiển vi
Ths.Bs 

Vũ Thị Thanh Lâm
BVĐK tỉnh

64

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cắt lớp vi tính, siêu âm hạch 

vùng cổ trong ung thư thanh 

quản tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 

năm 2021

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ung thư thanh 

quản

2. Đặc điểm cắt lớp vi tính, siêu âm hạch vùng cổ 

trong ung thư thanh quản.

BsCKII Nguyễn Văn 

Quang
BVĐK tỉnh

65

Đánh giá kết quả điều trị cường 

lách bằng phương pháp nút động 

mạch lách ở bệnh nhân xơ gan 

giảm tiểu cầu tại khoa nội tiêu 

hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

Vai trò của nút động mạch lách trong điều trị 

cường lách ở bệnh nhân xơ gan có giảm tiểu cầu
Ths.Bs Lê Ngọc Thành BVĐK tỉnh

66

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng của bệnh nhân xuất 

huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá 

tràng tại khoa nội Tiêu háo 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh 

nội soi của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét 

dạ dày tá tràng.

2.Tìm hiểu mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng 

với cận lâm sàng và hình ảnh nội soi ở bệnh nhân 

xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng

Ths.Bs Nguyễn Thị Mai 

Khuyên
BVĐK tỉnh



67

Kết quả kẹp clip cầm máu trong 

xuất huyết tiêu hóa do loét dạ 

dày tá tràng tại khoa nội tiêu hóa 

BVĐk tỉnh Thanh Hóa từ tháng 

1 năm 2021 đến tháng 10 năm 

2021

1.Mô tả hình ảnh nội soi của xuất huyết tiêu hóa do 

loét dạ dày tá tràng

2.Xác định tỷ lệ cầm máu, tỷ lệ chảy máu tái phát, 

tỷ lệ cầm máu thất bại của kỹ thuật kẹp clip ở bệnh 

nhân xuất huyết tiêu hóa

Ths.Bs

 Nguyễn Thị Thanh 

Hương

BVĐK tỉnh

68

Khảo sát tình trạng nhiễm H 

Pylory ở bệnh nhân xuất huyết 

tiêu hóa cao do loét dạ dày tá 

tràng tại khoa nội Tiêu hóa 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Khảo sát tỉ lệ nhiễm HP trong nhóm bệnh nhân 

xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày tá tràng

2.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

xuất huyết tiêu hóa do nhiễm HP

Ths.Bs 

 Bùi Quang Trung
BVĐK tỉnh

69

Đánh giá thực trạng năng lực 

chăm sóc người bệnh của Điều 

dưỡng viên tại khoa nội Tiêu 

hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Khảo sát người bệnh nội trú tại khoa về các nội 

dung chăm sóc người bệnh

CNĐD

 Trịnh Thị Mai Hương
BVĐK tỉnh

70

Nghiên cứu hội chứng tái tuwois 

máu ở bệnh nhân nhồi máu cơ 

tim cấp được can thiệp động 

mạch vành qua da tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

1.Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của hội chứng tái tưới máu

2.Tỷ lệ %, tần suất xuất hiện, mối liên quan các 

yếu tố nguy cơ

Ths.Bs 

Nguyễn Văn Hiệp
BVĐK tỉnh

71

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân nhồi máu cơ 

tim cấp trên 60 tuổi điều trị tại 

khoa Lão khoa

1.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của nhóm bệnh 

nhân này.

2.Đề xuất 1 số kiến nghị

BsCKI

 Lê Thị Hoài
BVĐK tỉnh

72

Đau mạn tính và các yếu tố liên 

quan bệnh nhân Đái tháo đường 

type 2 cao tuổi

1.Mô tả đặc điểm đau mạn tính trên bệnh nhân Đái 

tháo đường type 2 cao tuổi tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

2.Nhận xét mối liên quan giữa đau mạn tính với 

một số yếu tố liên quan ở nhóm đối tượng trên

Ths.Bs 

Đỗ Thị Thu Huyền
BVĐK tỉnh

73

Khảo sát sự hiểu biết về bệnh 

tăng huyết áp của bệnh nhân 

tăng huyết áp tại khoa Lão khoa 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2020

1. Xác định tỷ lệ hiểu biết một số kiến thức cơ bản 

về bệnh tăng huyết áp

2.Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hiểu biết 

của ngưới bệnh về bệnh tăng huyết áp

CNĐD 

Lưu Thị Phương
BVĐK tỉnh



74

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 

và giá trị của chụp cắt lớp vi tính 

trong chẩn đoán ung thư đại 

tràng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Mô tả đặc điểm hình ảnh của ung thư đại tràng 

trên chụp cắt lớp vi tính

2. Đánh giá giá trị của cắt lớp vi tính trong chẩn 

đoán ung thư đại tràng tại BVĐk tỉnh Thanh Hóa

BsCKII 

Nguyễn Hoàng Sâm
BVĐK tỉnh

75

Nghiên cứu giá trị phân loại AI 

TI -RADS 2019 trong chẩn đoán 

tổn thương dạng nốt tuyến giáp 

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Mô tả đặc điểm hình ảnh các tổn thương dạng 

nốt trên siêu âm theo AI TI-RADS 2019

2.Tìm hiểu giá trị của phân loại  AI TI-RADS 2019 

trong đánh giá nguy cơ ác tính các nốt tuyến giáp

Ths.Bs 

Lê Hoàng Long
BVĐK tỉnh

76

Cải tiến ghề ngồi inox thành ghế 

chuyên dùng ngồi chụp X- 

Quang tư thế chụp Hirtz tại khoa 

Chẩn đoán hình ảnh BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Sử dụng trong chụp Hirtz tại khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

CNCĐHA

 Bùi Huy Thành
BVĐK tỉnh

77

Đặc điểm dịch tễ học và lâm 

sàng bệnh uốn ván tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa năm 2020-2021

1.Xác định một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh 

uốn ván điều trị tại BVĐK tỉnh thanh Hóa

2.Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh uốn ván tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

BsCKI

 Đỗ Xuân Tiến
BVĐK tỉnh

78

Đặc điểm lâm, cận lâm sàng 

bệnh nhân viêm gan virut B mạn 

tính đang điều trị thuốc 

Tenofovir 300mg tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

bệnh nhân viêm gan virut B mạn tính đang được 

điều trị thuốc Tenofovir 300mg tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa.

2.Một số tác dụng không ming muốn của thuốc 

Tenofovir 300mg 

BsCKI 

Trần Thanh Lâm
BVĐK tỉnh

79

Đaặc điểm dịch tễ học lâm sàng, 

cận lâm sàng bệnh ung thư biểu 

mô tế bào gan tại khoa Bệnh 

nhiệt đới BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

từ tháng 10/2020 đến tháng 

9/2021

1.Đặc điểm dịch tễ của bệnh ung thư biểu mô tế 

bào gan

2.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh ung 

thư biểu mô tế bào gan

Ths.Bs 

Nguyễn Văn Sơn
BVĐK tỉnh

80

Đánh giá tình trạng lưu kim luồn 

tĩnh mạch ngoại biên trên 

beenhjnhaan điều trị nội trú tại 

khoa Bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Giảm chí trong quá trình điều trị

2.Giảm đau cho bệnh nhân trong thời gian nằm viện

CNĐD 

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
BVĐK tỉnh



81

Tình hình đề kháng kháng sinh 

của Klebsiella spp. Phân lập tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Xác định tỷ lệ nhiễm Klebsiella spp của bệnh 

nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của 

Klebsiella spp tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Ths Lê Thị Thủy BVĐK tỉnh

82

Tình hình đề kháng kháng sinh 

in - vitro của tụ cầu vàng tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Khảo sát tình hình nhiễm S.aureus và MRSA

2. Xác định tỉ lệ đề kháng in - vitro của S.aureus 

với các kháng sinh

3. Khảo sát giá trị MIC- Vancomyci của S.aureus

Bs Lê Thị Dung BVĐK tỉnh

83

Đánh giá kết quả điều trị tắc ruột 

do dính sau mổ tại khoa ngoại 

Tổng hợ BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng tắc 

ruột dính sau mổ

2. Đánh giá kết quả điều trị tắc ruột dính sau mổ

BsCKII  Mai Thế Long BVĐK tỉnh

84

Đánh giá kết quả sớm ứng dụng 

phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới 

nhân tạo hoàn toàn ngoài phúc 

mạc (TEP) tại khoa ngoại tổng 

hợp năm 2021

1, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số yếu tố liên quan đến chỉ định của phẫu thuật 

( TEP)

2,Đánh giá sớm kết quả phẫu thuật nội soi đặt tấm 

lưới nhân tạo hoàn toàn ngoài phúc mạc tại khoa 

ngoại Tổng hợp

Bs Trịnh Doãn Đông BVĐK tỉnh

85

Thực trạng tuân thủ quy trình 

thay băng vết mổ của điều 

dưỡng khoa ngoại Tổng hợp 

BVĐK tỉnh Thanh Hoă năm 

2021

1.Đánh giá việc tuân thủ các quy trình thay băng 

vết mổ của điều dưỡng.

2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao việc tuân 

thủ quy trình

CNĐD Lê Tiến Dũng BVĐK tỉnh

86

Đánh giá chỉ số pH, lactate, BE 

của bệnh nhân chấn thương nặng 

phẫu thuật tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Đánh giá mối tương quan giữa chỉ số pH, lactate, 

BE của bệnh nhân phẫu thuật chấn thương nặng

BsCKI

 Hoàng Đức Thắng
BVĐK tỉnh

87

Đánh giá hiệu quả của thông khí 

chế độ kiểm soát áp lực đảm bảo 

thể tích ( PCV -VG) trong gây 

mê cho phẫu thuật nội soi ổ 

bụng tư thế đầu thấp

Phân tích ảnh hưởng của thông khí có kiểm soát áp 

lực đảm bảo thể tích ( PCV-VG) và thông khí kiểm 

soát thể tích (VCV) lên áp lực đường thở và các 

chỉ số hô hấp, tuần hoàn trong khi phẫu thuật nội 

soi ổ bụng ở tư thế Trendelenburg

Ths.Bs

 Phạm Hoàng Sơn
BVĐK tỉnh



88

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau 

mổ của gây tê ngoài màng cứng 

trong phẫu thuật vùng bụng tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ của 

Bupivacain kết hợp Fentanyl qua đường ngoài 

màng cứng với morphin và paracetamol đường tĩnh 

mạch.

2. Ghi nhận tai biến và biến chứng của phương 

pháp

BsCKI

 Lê Ngọc Sơn
BVĐK tỉnh

89

Đánh giá thực trạng tuư vấn, 

giáo dục sức khỏe của điều 

dưỡng cho người bệnh sau phẫu 

thuật tại khoa Gây mê hồi sức 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Mô tả thực trạng công tác tư vấn, giáo dục sức 

khỏe của điều dưỡng

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến công tác tư 

vấn, giáo dục sức khỏe tại khoa Gây mê hồi sức

ThsKT Mai Xuân 

Dương
BVĐK tỉnh

90

Đánh giá thực trạng rửa tay 

thường quy của điều dưỡng viên 

tại khoa Gây mê hồi sức BVĐk 

tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá thực trạng rửa tay thường quy của Điều 

dưỡng viên tại khoa Gây mê hồi sức BVDDK tỉnh 

Thanh Hóa

CNĐD Hoàng Thị Hoài BVĐK tỉnh

91

Ứng dụng đồng hồ bấm giờ 

trong ngâm dụng cụ phẫu thuật 

bằng Cidex tại BVĐk tỉnh 

Thanh Hóa

Đồng hồ bấm giờ tránh tình trạng ngâm không đủ 

thời gian của dụng cụ. Khi ngâm nhiều bộ dụng cụ 

tránh được tình trạng có bộ dụng cụ chưa đủ thời 

gian

ĐD Lê Tiến Phúc BVĐK tỉnh

92 Cải tạo lại vỏ Forceps cũ Cải tạo lại vỏ Forceps cũ hỏng  Ks Lê Mạnh Hùng BVĐK tỉnh

93

Nghiên cứu ứng dụng P2- 

Prosthe Specifice Antigen trong 

chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt 

ở BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Ứng dụng thành công kỹ thuật định lượng P2 -

Prosthe Specifice Antigen  trên máy Cobas 8000

2.Xác định giá trị chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến 

của P2 - Prosthe Specifice Antigen  

Ts.Bs 

Trịnh Quốc Đạt
BVĐK tỉnh

94

Xác nhận giá trị sử dụng của 

phương pháp xét nghiệm trên 

máy Cobas C501

Đánh giá độ đúng, độ lặp lại, độ tái lặp, LOD, 

LOQ , khoảng truyền tính của phương pháp xét 

nghiệm trên máy Hóa sinh tự động C501

Ths.Bs 

Vũ Lan Anh
BVĐK tỉnh

95
Tối ưu hóa quy trình sử dụng 

găng tay trong phòng xét nghiệm

Sử dụng găng tay một lần, hiệu quả nhất và an toàn 

nhất trong phòng xét nghiệm

CNXN 

Hứa Thị Tiến
BVĐK tỉnh

96
Nghiên cứu nồng độ acid uric 

máu ở bệnh nhân suy thận mạn

1,Khảo sát nồng độ acid uric máu ở bệnh nhân suy 

thận mạn

2,Mối liên quan giữa nồng độ acid uric và mức độ 

suy thận

BsCKII 

Hán Thị Bích Hằng
BVĐK tỉnh



97

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và 

cận lâm sàng của tăng Kali máu 

ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn 

tính

1.Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

tăng Kali máu ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính

2.Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến tăng Kali 

máu ở nhóm bệnh nhân trên.

BsCKI 

Lê Hạnh Nguyên
BVĐK tỉnh

98
Cải tiến xe tiêm của khoa nội 

thận tiết niệu

CNĐD

 Lê Thị Phương Hiền
BVĐK tỉnh

99

Đánh giá kết quả điều trị phẫu 

thuật gãy mỏm khuỷu bằng đinh 

Kirschner và néo ép chỉ thép tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ tháng 

01/2019 đêns tháng 8 năm 2021

Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương mỏm 

khuỷu bằng đinh Kirschner néo ép chỉ thép thành 

công - thất bại

BsCKII 

Dương Văn Thọ
BVĐK tỉnh

100

Đánh giá kết quả thay khớp vai 

đảo chiều tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Chỉ đinh thay khớp vai đảo chiều
BsNT 

Hoàng Tuấn Long
BVĐK tỉnh

101

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều 

trị ống cổ tay tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Đặc điểm lâm sàng

2.Kết quả điều trị phẫu thuật hội chứng ống cổ tay
Ths.Bs Hoàng Vân BVĐK tỉnh

102

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh 

nhân sau mổ kết hợp xương đòn 

tại khoa Chấn thương BVĐk 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu 

thuật kết hợp xương đòn
CNĐD Đàm Văn Thiết BVĐK tỉnh

103

Sử dụng keo Silicon cho mặt 

bảo vệ đầu dò bị bong nứt hoặc 

rách

Do mặt bảo vệ có khả năng bị rách, nứt khi lão hóa 

hoặc tác động về cơ học, nhưng mức độ nguy hiểm 

hơn khi trong quá trình siêu âm chấn tử sẽ bị tác 

động trực tiếp bới gel gốc nước, mồ hôi bệnh nhân 

có thể làm hư hai chấn tử, dán bề mặt kịp thời và 

nhanh nhất

KS  Doãn Ngọc Hải BVĐK tỉnh

104

Thực trạng công tác quản lý sử 

dụng máy thở tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Công tác quản lý, phân loại và đánh giá hiệu quả 

sử dụng máy thở tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa
Ks Phạm Ngọc Biên BVĐK tỉnh

105

Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn 

tiết niệu tại khoa ngoại Tiết niệu 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Tỷ lệ nhiễm khuẩn

2.Đánh giá tình trạng đáp ứng kháng sinh

Ths.Bs

 Lê Quang Ánh
BVĐK tỉnh



106

Áp dụng mô hình làm việc nhóm 

của điều dưỡng tại khoa ngoại 

Tiết niệu BVĐk tỉnh Thanh Hóa

Sắp xếp lại mô hình làm việc của điều dưỡng tại 

khoa để đạt được hiểu quả cao trong công việc đảm 

bảo an toàn người bệnh

Ths YTCC

 Nguyễn Trí Độ
BVĐK tỉnh

107

Tai biến, biến chứng hay gặp 

qua 800 trường hợp tán sỏi thận 

qua daduwownfg hầm nhỏ dưới 

hướng dẫn của siêu âm tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Tai biến, biến chứng hay gặp

2. Biện pháp hạn chế tai biến, biến chứng

Ths.Bs Nguyễn Anh 

Lương
BVĐK tỉnh

108

Đánh giá đặc điểm và giá trị tiên 

lượng của suy dinh dưỡng, viêm 

ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai 

đoạn cuối lọc máu chu kỳ

1. Nghiên cứu đặc điểm các yếu tố liên quan đến 

suy dinh dưỡng, viêm ở bệnh nhân bệnh thận mạn 

giai đoạn cuối

2.Khảo sát một số liên quan của suy dinh dưỡng, 

viêm đến các biến cố tim mạch và tử vong ở đối 

tượng nghiên cứu trên

BsCKII Đặng Thế Đạt BVĐK tỉnh

109

Sắp xếp, thay đổi cách phân 

luồng bệnh nhân chạy thận đáp 

ứng tình hình dịch bệnh Covid 

19 tại TT Thận lọc máu BVĐk 

tỉnh Thanh Hóa

Phân luồng bệnh nhân khi đến khám, chạy thận 

nhanh chóng, khoa học
CNĐD Lê Thị Thảo BVĐK tỉnh

110

Đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh 

nhân suy tĩnh mạch dduwwocj 

phối hợp hấp phụ máu bằng 

màng lọc HA130 trong lọc máu 

chu kỳ tại TT Thận lọc máu 

BVĐk tỉnh Thanh Hóa

1.Đánh giá được tình trạng bệnh nhân trước và sau 

phối hợp hấp phụ trong lọc máu chu kỳ

2.Tư vấn cho bệnh nhân và gia đình về ý nghĩa của 

lọc máu hấp phụ

3.Nâng cao vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc 

bệnh nhân.

CNĐD Mai Thị Hoa BVĐK tỉnh

111

Cải tiến đường lấy máu ra tại 

thời điểm bắt đầu lọc máu đối 

với người bệnh chạy thận nhân 

tạo bằng Catheter

Hạn chế mất máu và giảm nguy cơ tai biến ở người 

bệnh lọc máu bằng Catheter
ĐDCKI Lê Đình Ái BVĐK tỉnh

112

Sử dụng dung dịch Javen để khử 

khuẩn hệ thống cấp nước RO 

cho máy thận nhân tạo

Sử dụng dung dịch Javen 0.2% để khử khuẩn và 

làm sạch hệ thống cấp nước Rocho máy thận nhân 

tạo thay thế dung dịch Hebro Clearn nhằm giảm 

giá thành và chủ động trong việc xử lý đường ống 

cấp nước RO mà vẫn cho hiệu quản tương đương

Ks Trịnh Kim Hùng BVĐK tỉnh



113

Đánh giá kết quả điều trị bệnh 

thoái hóa khớp gối tại khoa 

Đông y

1.Mô tả và đánh giá triệu chứng đau của bệnh

2.Thoái hóa khớp

BsCKI 

Phạm Thị Hoa
BVĐK tỉnh

114

Đánh giá tác dụng điện châm 

huyệt Nội quan, thần môn, tam 

âm giao trong điều trị mất ngủ 

không thực tổn

1. Đánh giá tác dụng điện châm huyệt Nội quan, 

Thân môn, Tam âm giao trong điều trị mất ngủ 

không thực tổn.

2.So sánh tác dụng điện châm huyệt Nội quan, 

Thân môn, Tam âm giao trên 2 thể: tâm tỳ hư và 

tâm thân bất giao

Bs Lê Thị Hương BVĐK tỉnh

115

Đánh giá tác dụng điện châm 

trong điều trị hội chứng vai tay 

do thoái hóa cột sống cổ năm 

2021 tại khoa Đông Y

1,Đặc điểm dịch tễ và lâm sàng của những bệnh 

nhân này

2,Đánh giá tác dụng của phương pháp điện châm 

trong điều trị bệnh nhân hội chứng vai, tay

BsCKI 

Nguyễn Thị Thu Hà
BVĐK tỉnh

116

Đánh giá hiệu quả chăm sóc 

điều dưỡng bệnh nhân hội chứng 

vai tay do thoái hóa cột sổng cổ 

bằng phương pháp điện châm, 

xoa bóp bấm huyệt và vận động 

tại khoa Đông Y BVĐK tỉnh 

năm 2021

1.Đánh giá hiệu quả chăm sóc điều dưỡng bệnh 

nhân hội chứng vai tay do thoái hóa cột sổng cổ 

bằng phương pháp điện châm, xoa bóp bấm huyệt 

và vận động tại khoa Đông Y BVĐK tỉnh năm 2021

2, Xác định những tác dụng không mong muốn của 

phương pháp

ĐDCKI Lê Thiều Quân BVĐK tỉnh

117

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và cận lâm sàng Nhồi máu não 

cấp ở bệnh nhân trên 60 tuổi tại 

khoa nội A BVĐk tỉnh Thanh 

Hóa từ tháng 8/2019 đến tháng 

8/2021

1. Nhận xét các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

của bệnh nhân nhồi máu não

2.Nhận xét các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân nhồi 

máu não

BsCKI Lê Thị Hằng BVĐK tỉnh

118

Giá trị độ dày lớp nội trung mạc 

động mạch cảnh chung đối với 

chẩn đoán bệnh động mạch vành 

trong hội chứng mạch vành cấp

1. Khảo sát độ dày lớp nội trung mạc động mạch 

cảnh chung trên bệnh nhân hội chứng vành cấp

2.Đánh giá liên quan giữa độ dày lớp nội trung mạc 

động mạch cảnh chung với mức độ tổn thương của 

ĐMV biểu hiện điểm Gesini trong hội chứng vành 

cấp

Th.Bs Phạm Hoàng Yến BVĐK tỉnh
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Đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng của bệnh nhân tăng HA 

điều trị nội trú tại khoa nội A 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của bệnh 

nhân tăng HA

2.Đánh giá mối liên quan giữa các đặc điểm lâm 

sàng cận lâm sàng với lý do nhập viện của bệnh 

nhân

Ths.Bs Phạm Thị Hằng 

Hoa
BVĐK tỉnh

120

Kết quả áp dụng quy trình phòng 

ngừa và chăm sóc loét áp lực 

theo khuyến cáo của NPIAP trên 

người bệnh tại khoa nội A 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Đánh giá kết quả áp dụng quy trình phòng ngừa 

và chăm sóc loét áp lực theo khuyến cáo của 

NPIAP trên người bệnh tại khoa nội A.

2. Đề xuất đồng nhất quy trình phòng ngừa và 

chăm sóc 

ĐD CKI Lê Thị Nhung BVĐK tỉnh

121

Cải tiến quy trình tiếp đón người 

bệnh tại khoa nội A BVĐk tinht 

Thanh Hóa

Cải tiến quy trình tiếp đón người bệnh để bệnh 

nhân vào khoa được đón tiếp khẩn trương, phân 

loại được nhanh chóng, chính xác

ĐD Nguyễn Thị Hằng BVĐK tỉnh

122

Khảo sát giá trị NT-ProBNP 

huyết tương ở bệnh nhân đợt cấp 

COPD điều trị tại khoa Quốc tế 

từ tháng 11/2020 đến tháng 

9/2021

1.Đánh giá giá trị NT-ProBNP ở bệnh nhân đợt 

cấp COPD đơn thuần và kèm theo các bệnh lý tim 

mạch

2.Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị NT-ProBNP

Ths.Bs Lê Thế Anh BVĐK tỉnh

123

Nghiên cứu nồng độ PRO-

BTYPE NATRIURETIC 

PEPTIDE ( PRO-BNP) huyết 

tương của bệnh nhân suy tim 

mạn tính điều trị nội trú tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Nghiên cứu sự khác biệt về nồng độ Pro-BNP 

của bệnh nhân theo nguyên nhân, giai đoạn lâm 

sàng và mức độ nặng của bệnh nhân suy tim.

2.Nghiên cứu sự tương quan giữa nồng độ Pro - 

BNP huyết tương với giai đoạn lâm sàng, mức độ 

suy tim và phân số tổng máu EF trên siêu âm tim

Ths.Bs

 Trịnh Xuân Thắng
BVĐK tỉnh

124

Đánh giá thực hành vệ sinh tay 

của nhân viên y tế tại khoa Quốc 

tế BVDDK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1.Đánh giá các bước thực hành vệ sinh tay của 

nhân viên y tế tại khoa Quốc tế BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa theo quy định của tổ chức y tế thế giới (WHO)

CN ĐD Lê Thị Loan BVĐK tỉnh
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Ứng dụng công nghệ thông tin 

vào ghi chép sổ vào viện, ra 

viện, chuyển viện

1.Giảm ghi chep tay vào sổ sách

2.Tránh sai sót thông tin của bệnh nhân khi ghi sổ

3.Giảm thời gian của nhân viên y tế vào công tác 

hành chính

Đ D lê Thị Hà BVĐK tỉnh

126
Xe tiên "5S" tại khoa Quốc tế 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Duy trì và thực hiện "5S" hàng ngày

2.Thực hiện tốt công tác nhiễm khuẩn xe tiêm

3.Đảm bảo an toàn khi sử dụng

Đ D Mạch Thị Thảo BVĐK tỉnh

127

Sắp xếp hồ sơ, giấy tờ tại khoa 

Quốc tế BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

theo 5S

1.Duy trì thực hiện 5S hằng ngày tại tất cả các vị trí

2.Sắp xếp hồ sơ, giấy tờ một cách khoa học: dễ 

tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, dễ trả lại

CNĐ D Hoàng Thị Thu 

Phương
BVĐK tỉnh

128

Đặc điểm lâm sàng, X quang 

răng khôn hàm dưới mọc lệch 

ngầm tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Nhận xét đặc điểm lâm sàng của răng khôn hàm 

dưới mọc lệchh ngầm

2.Mô tả X quang của răng khôn hàm dưới mọc lệch 

ngầm tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

BsCKI Bùi Thị Thủy BVĐK tỉnh

129

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

răng khôn hàm dưới mọc lệch, 

mọc ngầm khó tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Nhận xét về đặc điểm lâm sàng của X quang

2.Đánh giá kết quả phẫu thuật răng khôn và khó 

hàm dưới

BsCKI Lê Bá Hân BVĐK tỉnh

130

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và đánh giá kết quả 

điều trị khối u lành tính vùng 

mặt tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

khối u lành tính vùng mặt

2.Đánh giá kết quả điều trị khối u lành tính vùng 

mặt

Ths.Bs Lê Văn Đông BVĐK tỉnh

131

Vai trò của siêu âm tim trong 

can thiệp bệnh hẹp van hai lá tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 

2018-2020

Đánh giá hiệu quả của siêu âm tim so với các 

phương pháp thăm dò khác được ứng dụng tại 

Bệnh viện trong can thiệp bệnh hẹp van hai lá

BsCKI Hoàng Thị Thu 

Hương
BVĐK tỉnh

132

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật siêu 

âm đàn hồi mô trong chẩn đoán 

ung thư tuyến giáp tại bệnh viện 

đa khoa Tỉnh Thanh hóa năm 

2021

Đánh giá một số đặc điểm lâm sàng, siêu âm 2D và 

siêu âm đàn hồi mô của khối u tuyến giáp, giá trị 

của siêu âm đàn hồi mô trong chẩn đoán khối u ác 

tính tuyến giáp

Ths.Bs Hoàng Công 

Hưng
BVĐK tỉnh
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Đặc điểm lâm sàng- cận lâm 

sàng và siêu âm đàn hồi mô gan 

trong chẩn đoán- điều trị bệnh lý 

viêm gan mãn và sơ gan

1.Chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng viêm gan 

mạn và biến chứng

2.Xử lý kết quả bằng tổng hợp và phân tích số liệu 

bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

BsCKI. Lê Xuân Vinh BVĐK tỉnh

134

Đặc điểm lâm sàng , hình ảnh 

nội soi và kết quả điều trị dị vật 

đường tiêu hóa bằng phương 

pháp nội soi tại  bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh hóa năm 2021

Đánh giá hiệu quả điều trị dị vật thực quản dạ dày 

qua nội soi ống mềm tại trung tâm nội soi
Ths.Bs Lê Văn Sơn BVĐK tỉnh

135

Đôỉ mớí toàn diện thái độ, 

phong cách, ứng xử hướng tới 

sự hài lòng của người bệnh taị 

trung tâm nội soi- khoa Thăm 

Dó Chức năng- BVĐK tỉnh

CNĐ D Nguyễn Thị Cúc BVĐK tỉnh

136
Tái sử dụng dây thở oxy trong 

nội soi gây mê
CNĐD Cao Văn Phú BVĐK tỉnh

137
An toàn truyền máu tại tỉnh 

Thanh hóa giai đoạn 2019 - 2021

Tìm hiểu thực trạng An toàn truyền máu tại tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2019 - 2021

BsCKII

 Nguyễn Huy Thạch
BVĐK tỉnh

138

Kết quả ứng dụng xét nghiệm 

Rotem trong chẩn đoán và điều 

trị bệnh nhân rối loạn đông máu 

tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ 

tháng 01/2021- 03/2021

1.Đánh giá ứng dụng Rotem trong chẩn đoán các 

tình trạng rối laonj đông máu

2.Đánh giá ứng dụng của xét nghiệm Rotem trong 

điều trị các rồi loạn đông máu

Bs Trịnh Thị Minh Tâm BVĐK tỉnh

139

Cải thiện sự phối hợp giữa bác 

sỹ và điều dưỡng trong chăm sóc 

bệnh nhân tại đơn nguyên Huyết 

học lấm àng BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa 

1.Giảm sai sót không đáng có trong chăm sóc 

người bệnh

2.Vượt qua thói quen: bác sỹ muốn đi khám một 

mình, điều dưỡng ra buống bệnh là đẩy xe tiêm

CN ĐD Nguyễn Thị 

Hằng
BVĐK tỉnh
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Đặc điểm lâm sàng, cận lấm àng 

của bệnh nhân Thalassemia điều 

trị tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 2020- 2021

1.Đánh giá đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân 

Thalassemia điều trị tại TT Huyết học - truyền máu

2.Đánh giá đặc điểm cận lấm àng của bệnh nhân 

Thalassemia điều trị tại TT Huyết học - truyền máu

Ths.Bs Nguyễn Văn 

Thắng
BVĐK tỉnh

141

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân thiếu máu 

tan máu tự miễn điều trị tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa giai 

đoạn 2020-2021

1.Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân thiếu máu tan 

máu tự miễn điều trị tại đơn nguyên HHLS BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

2.Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân thiếu máu 

tan máu tự miễn điều trị tại đơn nguyên HHLS 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Bs Cao Thị Phương BVĐK tỉnh

142

cải tiến quy trình truyền máu lâm 

sàng tại đơn nguyên Huyết học 

truyền máu BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

1.Giảm sai sót không đáng có trong cquá trình 

truyền máu

2.Xây dựng được bảng check list trong truyền máu 

để các khoa lâm sàng thực hiện đúng

CNĐ D Nguyễn Thị 

Thùy
BVĐK tỉnh

143

Khảo sát mẫu xét nghiệm không 

đạt tiêu chuẩn tại đơn nguyên 

Huyết học - truyền máu BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

1.Khảo sát mẫu xét nghiệm không đạt tiêu chuẩn 

tại đơn nguyên Huyết học - truyền máu BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

2.Thống kê một số nguyên nhân mẫu xét nghiệm 

không đạt tiêu chuẩn tại đơn nguyên HH -TM 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2021

CNĐD Lê Thị Nguyệt BVĐK tỉnh

144

Khảo sát sự hài lòng của người 

nhà người bệnh bà bệnh nhân về 

kỹ năng giao tiếp của điều 

dưỡng tại đơn nguyên HHLS - 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

Đánh giá mức độ hài lòng của người nhà người 

bệnh và bệnh nhân trong quá trình điều trị tại đơn 

nguyên HHLS - BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Ths ĐD Lê Thị Trang BVĐK tỉnh

145

Rút ngắn quy tình tiếp nhận, xử 

lý mẫu bệnh phẩm tại phòng tế 

bào trung tâm HH - TM tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Rút ngắn thời gian bàn giao mẫu bệnh phẩm của 

các khoa lâm sàng

2.Xây dựng quy trình chuẩn để các khoa lâm sàng 

thực hiện đúng

KTV Nguyễn Thị Thu 

Huyền
BVĐK tỉnh
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Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân Hemophilia 

A điều trị tại BVĐK tỉnh thanh 

Hóa giai đoạn 2020-2021

1.Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân Hemophilia A 

đang điều trị tại TTHH - TM BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

2.Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân 

Hemophilia A điều trị tại TTHH - TM BVĐk tinh 

Thanh Hóa

Bs Lê Phú Đạt BVĐK tỉnh

147

Nghiên cứu tình hình sử dụng 

máu, chế phẩm máu tại tỉnh 

Thanh Hóa từ tháng 2/2020 đến 

tháng 8/2021

1.Tình hình sử dụng máu, chế phẩm máu tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2.Tình hình sử dụng máu, chế phẩm máu tại BV do 

TTHH - TM cung cấp

KTV Nguyễn Trọng 

Luận
BVĐK tỉnh

148

Xải tiến mô hình chăm sóc 

người bệnh toàn diện theo nhóm 

tại đơn nguyên Huyết học - lâm 

sàng BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Phối hợp tốt giữa bác sỹ và điều dưỡng

2.Thông tin cho bệnh nhân đầy đủ, thống nhất

3.Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân một cách chủ 

động

CNXN Lê Thị Tiến BVĐK tỉnh

149

Khảo sát sự hài lòng của tình 

nguyện viên đến hiến máu tình 

nguyện tại các điểm hiến máu 

tình nguyện trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn từ tháng 

11/2020 đến tháng 9/2021

1. Khảo sát sự hài lòng của tình nguyện viên đến 

hiến máu tại các điểm lưu động trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn từ tháng 11/2020 đến tháng 

9/2021.

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng 

Bs Nguyễn Văn Hoàng BVĐK tỉnh

150

Đánh giá hiệu quả thải sắt trong 

điều trị ở bệnh nhân Beta 

Thalassemia tại TTHH-TM 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ tháng 

3/2020 đến tháng 3/2021

1.Đánh giá hiệu quả thải sắt bằng Deferoxamin 

500mg trong điều trị ở bệnh nhân Beta 

Thalassemia tại TTHH TM BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021dựa trên chỉ số 

Ferritin, GOT,GPT

Bs Lê Thị Nguyệt BVĐK tỉnh

151

Đánh giá kết quả vi phẫu thuật u 

màng não dduwwonfg giữa tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Đặc điểm lâm sàng u màng não đường giữa

2.Đánh giá kết quả vi phẫu thuật u màng não 

đường giữa

Ths.Bs Lê Ngọc Biển BVĐK tỉnh
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Đánh giá kết quả điều trị phẫu 

thuật máu tụ ngoài màng cứng 

hố sau do chấn thương tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa năm 

2019-2020

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật máu tụ ngoài 

màng cứng hố sau năm 2019-2020
BsCKI Trần Kim Hà BVĐK tỉnh

153

Đánh giá kết quả phẫu thuật máu 

tụ dưới màng cứng tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa 

1. Đặc điểm lâm sàng của máu tụ dưới màng cứng

2.Đánh giá kết quả phẫu thuật
BscKI Lê Văn Hưng BVĐK tỉnh

154
Giải pháp tăng thu sự nghiệp tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Đưa ra các giải pháp có thể đưa vào ứng dụng 

trong thực tiễn nhằm tăng thu sự nghiêp tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

CNKT Lê Minh Phương BVĐK tỉnh

155

Đánh giá hiệu quả thuốc 

Actemra ( Tocilizumab) trong 

điều trị bệnh viêm khớp dạng 

thấp tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa 

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Actemra 

trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp
BsCKII Hà Thị Huyền BVĐK tỉnh

156

Đánh giá tình trạng loãng xương 

ở bệnh nhân dùng corticoid tại 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1. Xác định tỷ lệ loãng xương ở người trưởng 

thành khám tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

2. Đánh giá tình trạng loãng xương thứ phát ở bệnh 

nhân dùng corticoid khám tại BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Ths.Bs Trịnh Ngọc Cảnh BVĐK tỉnh

157

Đánh giá chất lượng ghi chép hồ 

sơ bệnh ná nội trú tại khoa 

Xương khớp nội tiết BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1. Hồ sơ bệnh án nội trú ra viện tại khoa Xương 

khớp nội tiết

2.Mô tả một số yếu tố liên quan đến việc ghi chép 

hồ sơ bệnh ná nội trú tại khoa

CNĐ D Lê thị Hòa BVĐK tỉnh

158

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và cận lâm sàng bệnh nhân Gut 

theo tiêu chuẩn EULAR/AER 

2015 tại khoa XKNT BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân gut theo tiêu chuẩn EULAR/AER 2015
Ths.Bs lê Ngọc Tâm BVĐK tỉnh

159

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và cận lâm sàng bệnh nhân ĐTĐ 

có tổn thương >50% động mạch 

đùi không can thiệp tại khoa 

Khám bệnh BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

1.Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

bệnh nhân ĐTĐ có tổn thương >50% động mạch 

đùi không can thiệp

2.Đánh giá sự tuân thủ điều trị của nhóm bệnh 

nhân này tại khoa Khám bệnh BVĐK tỉnh Thanh 

Hóa

Ths.Bs Nguyễn Trung 

Dũng
BVĐK tỉnh



160

Đánh giá mức độ xơ gan bằng 

siêu âm đàn hồi mô của bệnh 

nhân đến khám tại BVĐK tỉnh 

từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 

8/2021

1.Tìm hiểu các nguyên nhân gây xơ gan và tỷ lệ xơ 

gan trong cộng đồng

2.Đánh giá mức độ xơ gan, các phương pháp hạn 

chế giảm thiểu biến chứng của xơ gan

3.Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về phòng 

bệnh và điều trị xơ gan

BsCKI Nguyễn Tiến 

Dũng
BVĐK tỉnh

161

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và hình ảnh cộng hưởng từ của 

thoát vị địa đệm cột sống thắt 

lưng ở người <60 tuổi đến khám 

bệnh tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng của thoát vị địa đệm cột 

sống thắt lưng

2.Nhận xét hình ảnh cộng hưởng từ và mối liên 

quan giữa triệu chứng lâm sàng và hình ảnh cộng 

hưởng từ

Ths.Bs Mai Thị Ngư BVĐK tỉnh

162

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân viêm phổi 

nghiện rượu điều trị tại khoa Hồi 

sức tích cuwcj BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân 

viêm phổi nghiện rượu

Ths.Bs Nguyễn Văn 

Dũng
BVĐK tỉnh

163

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn 

toan kiềm ở bệnh nhân hồi sức 

tại khoa HSTC1 từ tháng 

01/2021 đến tháng 10/2021

1.Tìm hiểu các rối loạn toan kiềm ở bệnh nhân hồi 

sức tại khoa HSTC1 

2.Phân tích đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng theo 

tình trạng rối loạn toan kiềm ở bệnh nhân hồi sức 

tại khoa HSTC1

BsCKI Lê Phi Hùng BVĐK tỉnh

164

Nghiên cứu đường kính tĩnh 

mạch chủ dưới trên siêu âm và 

áp lực tĩnh mạch trung tâm ở 

bệnh nhân sốc

Nghiên cứu tương quan giữa đường kính tĩnh mạch 

chủ dưới trên siêu âm với áp lực tĩnh mạch trung 

tâm ở bệnh nhân sốc

Ths.Bs Lê Duy Long BVĐK tỉnh

165

Đánh giá tình trạng kháng kháng 

sinh của vi khuẩn tại khoa 

HSTC1 từ tháng 11/2020 đến 

tháng 11/2021

1.Căn nguyê vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tại khoa 

HSTC1

2.Tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn

Ths.Bs Đỗ Minh Thái BVĐK tỉnh

166

Đánh giá vai trò của thang điểm 

MEWS trong dự báo biến cố 

lâm sàng sớm ở bệnh nhân sau 

khi chuyển khoa HSTC1 BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Khảo sát vai trò của thang điểm MEWS trong dự 

báo biến cố lâm sàng sớm ở bệnh nhân sau khi 

chuyển khỏi khoa HSTC1

CNĐ D Nguyễn Hữu Đô BVĐK tỉnh
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Khảo sát đặc điểm lâm sàng, 

chức năng hô hấp và hiệu quả 

điều trị kiểm soát hen phế quản 

bằng ICS+LABA tại BVĐK tỉnh 

Thanh Hóa

1.Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, chức năng hô 

hấp của bệnh nhân mắc hen phế quản tại BVĐK 

tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1/2021-tháng 9/2021.

2.Đánh giá kết quả điều trị kiểm soát hen phế quản 

bằng ICS+LABA ở bệnh nhân hen phế quản người 

lớn trong thời gian 06 tháng

BsCKI Nguyễn Ngọc 

Thanh 
BVĐK tỉnh

168

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và chức năng 

thông khí phổi ở bệnh nhân giãn 

phế quản tại khoa nội Hô Hấp 

BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

nhân giãn phế quản

2.Đánh giá chức năng thông khí ở bệnh nhân giãn 

phế quản

Ths.Bs Phạm An Thuyên BVĐK tỉnh

169

Nhận xét tình hình giun đũa chó 

mèo và một số đặc điểm của 

bệnh nhân điều trị tại khoa Da 

liễu BVĐK tỉnh Thanh Hóa

1.Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

giun đũa chó mèo

2.Tình hình nhiễm giun đũa chó mèo của bệnh 

nhân tại khoa Da liễu BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Ths.Bs Hoàng Thị Ngọ BVĐK tỉnh

170

Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố 

khách quan đến bệnh viêm da cơ 

địa tại khoa Da liễu BVĐK tinh 

Thanh Hóa

1.Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh viêm 

da cơ địa

2.Khảo sát các yếu tố liên quan

BsCKI Lê Anh Lâm BVĐK tỉnh

171

Nghiên cứu kết quả điều trị chửa 

trên vết mổ lấy thai tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa năm 

2020 - 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

chửa trên vết mổ lấy thai.

2. Đánh giá kết quả điều trị chửa trên vết mổ lấy 

thai.

BsCKII.

 Võ Mạnh Hùng
BV Phụ Sản

172

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và điều trị chửa 

ngoài tử cung bằng phẫu thuật 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa 

năm 2020.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chửa 

ngoài tử cung được điều trị bằng phẫu thuật tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa năm 2020.

2. Đánh giá kết quả điều trị chửa ngoài tử cung 

bằng phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa 

năm 2020.

BsCKII.

Hoàng Văn Việt
BV Phụ Sản



173

Nhận xét hình ảnh siêu âm Rau 

tiền đạo cài răng lược tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa.

1. Xác định tỷ lệ rau tiền đạo cài răng lược.

2. Mô tả hình ảnh siêu âm rau tiền đạo cài răng 

lược.

BsCKII.

Nguyễn Thanh Hùng
BV Phụ Sản

174

Nghiên cứu kết quả điều trị u 

buồng trứng tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa năm 2020

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khối u 

buồng trứng được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa năm 2020.    

2. Nhận xét kết quả điều trị u buồng trứng tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020                                                                   

Bs.CKII Nguyễn Thị 

Thắm
BV Phụ Sản

175

Nghiên cứu tình hình băng huyết 

sau đẻ tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa trong 2 năm 2020 - 

2021.

1. Xác định tỷ lệ và nguyên nhân băng huyết sau đẻ.

2. Cách xử trí băng huyết sau đẻ tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa.
BsCKII. 

Nguyễn Hải Chiến
BV Phụ Sản

176

Đánh giá kết quả thụ tinh trong 

ống nghiệm trên những bệnh 

nhân có tiền sử bóc u lạc nội 

mạc tử cung ở buồng trứng.

1. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả thụ tinh trong ống nghiệm trên người bệnh có 

tiền sử bóc u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả thụ 

tinh trong ống nghiệm trên người bệnh có tiền sử 

bóc u lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng.

Ths.Bs 

        Mai Quang Trung
BV Phụ Sản

177

Nghiên cứu một số yếu tố liên 

quan và thái độ xử trí với thai từ 

28 tuần đến 37 tuần bị thiểu ối 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa 

trong năm 2020.

1. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến thiểu ối ở 

tuổi thai 28 tuần đến 37 tuần.

2. Thái độ xử trí thai bị thiểu ối ở tuổi thai 28 tuần 

đến 37 tuần.

ThsBS.

Nguyễn Văn Ngọc
BV Phụ Sản

178

Nghiên cứu hiệu quả của 

phương pháp gây tê tủy sống  

bằng levobupivacain liều thấp 

phối hợp Fentanyl 25mcg trong 

phẫu thuật lấy thai tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

1. Đánh giá hiệu quả gây tê tủy sống 

levobupivacain liều thấp phối hợp Fentanyl 25 mcg 

trong phẫu thuật lấy thai.   

2. Đánh giá các tác dụng không mong muốn của 

phương pháp trên đối với sản phụ tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.                 

Bs.CKI.

Lê Phú Vũ
BV Phụ Sản
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Đánh giá kết quả khâu vòng cổ 

tử cung ở sản phụ mang song 

thai tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa từ tháng 11 năm 

2020 đến tháng 9 năm 2021.

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

những sản phụ mang song thai.

2. Đánh giá kết quả bước đầu của khâu vòng.

Ths.BsĐỗ Quang Mai BV Phụ Sản

180

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị 

đặt foley phối hợp với hút thai 

dưới 8 tuần bám ở sẹo mổ lấy 

thai tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân thai dưới 8 tuần bám ở sẹo mổ lấy thai điều 

trị tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020 -

2021.

2. Đánh giá hiệu quả điều trị bằng phương pháp đặt 

foley phối hợp với hút thai dưới 8 tuần bám ở sẹo 

mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 

2020 -2021.

Ths.Bs. Trần Võ Lâm BV Phụ Sản

181

Đối chiếu hình siêu âm trống âm 

giữa hai lớp ngoại sản mạc trong 

3 tháng đầu thai kỳ với thực tế 

lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa.

1. Đánh giá tỷ lệ xuất hiện hiện tượng có vùng 

trống âm giữa hai lớp ngoại sản mạc trên siêu âm 

của thai 3 tháng đầu.

2. Đối chiếu kết quả cận lâm sàng siêu âm và thực 

tế lâm sàng những trường hợp này đến hết tuổi thai 

thứ 14.

BsCKI. Trần Minh 

Nguyên
BV Phụ Sản

182

Đánh giá phương pháp ước 

lượng trọng lượng thai bằng siêu 

âm và lâm sàng tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá phương pháp ước lượng trọng lượng 

thai bằng siêu âm.

2. Đánh giá phương pháp ước lượng trọng lượng 

thai bằng lâm sàng.

BsCKI. Đặng Hồng Thái BV Phụ Sản

183

Nhận xét kết quả mô bệnh hút 

buồng tử cung ở bệnh nhân mãn 

kinh tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh hóa.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân mãn kinh ra máu tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh hóa.

2. Nhận xét về kết quả mô bệnh học ở bệnh nhân 

mãn kinh ra máu được hút buồng tử cung.

BsCKI.

 Trịnh Thị Hồng Huế
BV Phụ Sản

184

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và thái độ xử trí 

thai chửa trứng tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa 9 tháng đầu 

năm 2021.

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa.

2. Nhận xét phương pháp xử trí chửa trứng trong 9 

tháng đầu năm 2021 tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa.

Ths.Bs

Nguyễn Văn Đồng.
BV Phụ Sản



185

Nhận xét kết quả phẫu thuật cắt 

tử cung đường âm đạo và cắt tử 

cung đường nội soi u xơ tử cung 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa.

1. Nhận xét kết quả phẫu thuật cắt tử cung đường 

âm đạo và cắt tử cung đường nội soi.

ThsBS.             

Nguyễn Thị Tú Anh
BV Phụ Sản

186

Đánh giá tình hình sẩy thai liên 

tiếp điều trị tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh hóa trong 2 năm 2019-

2020

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

sẩy thai liên tiếp được điều trị tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa trong 2 năm 2019- 2020

2. Đánh giá kết quả điều trị sẩy thai liên tiếp của 

bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa trong 2 năm 2019- 2020

Ths.Bs 

Hắc Ngọc Hùng
BV Phụ Sản

187

Nghiên cứu nhu cầu chăm sóc 

của người bệnh sau phẫu thuật 

tại Khoa Phụ III - Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa 9 tháng dầu năm 

2021.

1. Xác định nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau 

phẫu thuật tại Khoa Phụ III - Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa 

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhu cầu 

chăm sóc của người bệnh sau phẫu thuật.

CNĐD

Lê Thị Hợp
BV Phụ Sản

188

Đánh giá mối liên quan giữa độ 

dày niêm mạc tử cung và kết quả 

chuyển phôi đông lạnh.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các 

bệnh nhân được thực hiện chuyển phôi đông lạnh 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

2.Nhận xét mối liên quan giữa độ dày, hình ảnh 

niêm mạc tử cung với kết quả có thai bằng chuyển 

phôi đông lạnh.

Ths.Bs

 Nguyễn Đình Quảng
BV Phụ Sản

189

Khảo sát sự hài lòng của bệnh 

nhân sau mổ sản phụ khoa đối 

với thái độ phục vụ của Điều 

dưỡng khoa Gây mê hồi sức tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 

năm 2021.

1. Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân sau mổ sản 

phụ khoa đối với thái độ phục vụ của Điều dưỡng 

khoa Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa năm 2021.

CN.Vũ Văn Cường BV Phụ Sản

190

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và điều trị chửa trứng 

lành tính ở phụ nữ trên 40 tuổi 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa 

năm 2019 - 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều 

trị chửa trứng lành tính ở phụ nữ trên 40 tuổi. 

2. Nhận xét thái độ xử trí và biến chứng chửa trứng 

lành tính ở phụ nữ trên 40 tuổi tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh hóa năm 2019 - 2021.

Bs. 

Nguyễn Quốc Khánh
BV Phụ Sản



191

Nhận xét chẩn đoán, thái độ xử 

trí ở những sản phụ rau tiền đạo 

được mổ lấy thai tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản 

phụ rau tiền đạo. 

2. Nhận xét thái độ xử trí và biến chứng của những 

sản phụ sản phụ rau tiền đạo được mổ lấy thai tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

BsCKI.Lê Minh Hùng BV Phụ Sản

192

Đánh giá thực hành quy trình 

tiêm tĩnh mạch của Điều Dưỡng 

Viên tại các Khoa Lâm Sàng - 

Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa 

năm 2021.

1. Đánh giá thực trạng thực hành quy trình tiêm 

tĩnh mạch của Điều Dưỡng Viên tại các Khoa Lâm 

Sàng.                                2. Xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến thực hành quy trình tiêm tĩnh mạch 

của điều dưỡng viên tại các khoa.

CNĐD Trịnh Bảo Yến BV Phụ Sản

193

Nhận xét tỷ lệ nhiễm khuẩn sau 

mổ lấy thai trong thời gian nằm 

viện và các yếu tố liên quan tại 

Khoa Sản 3 Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa từ tháng 12 năm 

2020 đến tháng 9 năm 2021

1. Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai 

trong thời gian nằm viện tại Khoa Sản 3 Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa.

2. Xác định các yếu tố liên quan và tình trạng 

nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai tại Khoa Sản 3 Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa.

BsCKI. Bùi Thị Hường BV Phụ Sản

194

Đánh giá hiệu quả và mức độ hài 

lòng của bệnh nhân khi được áp 

dụng phương pháp EENC trong 

đẻ và một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa 

năm 2021.

1. Đánh giá hiệu quả và sự hài lòng của bệnh nhân 

khi được áp dụng phương pháp EENC trong đẻ.

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến công tác 

thực hiện tại bệnh viện..

CNĐD. Lê Thị Quỳnh 

Nga
BV Phụ Sản

195

Đánh giá hiệu quả chăm sóc trẻ 

sinh non nhẹ cân bằng phương 

pháp Kangaroo tại Khoa HTTC 

Sơ Sinh - Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm cá nhân ở trẻ sinh non nhẹ cân 

bằng phương pháp Kangaroo tại khoa HTTC Sơ 

Sinh - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

2. Đánh giá hiệu quả chăm sóc ở trẻ sinh non nhẹ 

cân bằng phương pháp Kangaroo tại khoa HTTC 

Sơ Sinh - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

CNĐD

Đỗ Thị Lượng
BV Phụ Sản



196

Đánh giá kết quả hoạt động tư 

vấn nuôi con bằng sữa mẹ và 

một số yếu tố liên quan tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh hóa năm 

2021.

1. Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành của các 

sản phụ trước và sau khi được tư vấn về nuôi con 

bằng sữa mẹ.

CNĐD

Nguyễn Thanh Nga
BV Phụ Sản

197

Phân tích hoạt động lựa chọn và 

mua sắm thuốc tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa.

1. Mô tả hoạt động lựa chọn và mua sắm thuốc tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020.

2. Phân tích hoạt động lựa chọn và mua sắm thuốc 

tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020.

Ds.

Lê Thị Thanh Giang
BV Phụ Sản

198

Phân tích sử dụng kháng sinh 

trên bệnh nhân phẫu thuật phụ 

khoa tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh hóa năm 2020.

1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân được chỉ định 

phẫu thuật phụ khoa.

2. Phân tích việc sử dụng kháng sinh trên bệnh 

nhân mẫu nghiên cứu năm 2020.

Ds. Cao Thị Thuận BV Phụ Sản

199

Khảo sát thực trạng trong công 

tác chăm sóc người bệnh theo 12 

nhiệm vụ chuyên môn trong 

Thông tư 07/2011/TT - BYT tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 

năm 2021

1. Mô tả thực trạng công tác chăm sóc người bệnh 

theo 12 nhiệm vụ chuyên môn trong Thông tư 

07/2011/TT - BYT tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa năm 2021

KTV.Nguyễn Ngọc Anh BV Phụ Sản

200

Cập nhật một số nội dung về 

đảm bảo chất lượng xét nghiệm 

khi thay thế lô thuốc thử mới 

trong xét nghiệm hóa sinh tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

1. Đảm bảo chất lượng xét nghiệm khi thay thế lô 

thuốc thử mới trong xét nghiệm hóa sinh tại Bệnh 

viện phụ sản Thanh Hóa.

BsCKI. 

Trần Văn Chung
BV Phụ Sản

201

Đánh giá áp dụng ngoại kiểm 

trên hệ thống máy xét nghiệm 

huyết học và đông máu tại khoa 

xét nghiệm Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa từ năm 2019 - 2020.

1. Đánh giá hiệu quả kiểm tra chất lượng các xét 

nghiệm huyết học, đông máu tại khoa xét nghiệm 

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.

CN.

Lê Ngọc Hùng
BV Phụ Sản



202

Tình hình nhiễm nấm candida 

spp ở âm đạo phụ nữ đến khám 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh hóa 

từ 3/2021 đến 9/2021

1. Xác định tỷ lệ nhiễm nấm candida spp ở âm đạo 

phụ nữ đến khám tại Bệnh viện phụ sản Thanh hóa 

từ 3/2021 đến 9/2021.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến tình hình 

nhiễm nấm candida spp ở âm đạo phụ nữ đến khám 

tại Bệnh viện phụ sản Thanh hóa từ 3/2021 đến 

9/2021

CN.

 Trần Thị Dung
BV Phụ Sản

203

Tỷ lệ nhiễm khuẩn dụng cụ và 

các yếu tố liên quan tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh hóa từ 

1/1/2021 đến 31/6/2021

1. Tỷ lệ nhiễm khuẩn dụng cụ và các yếu tố liên 

quan tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa từ 1/1/2021 

đế 31/6/2021

2. Các yếu tố liên quan Tỷ lệ nhiễm khuẩn dụng cụ 

và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện phụ sản 

Thanh hóa từ 1/1/2021 đến 31/6/2021

CN. Viên Thị Mai BV Phụ Sản

204

Nhận xét kết quả điều trị sa tạng 

chậu bằng phẫu thuật tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa trong 4 

năm 2018 - 2021

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng.

2. Nhận xét kết quả điều trị sa tạng chậu bằng phẫu 

thuật trong 4 năm 2018 – 2021.

BsCKI.                                 

     Trần Đình Tài
BV Phụ Sản

205

Nhận xét kết quả chụp Tử cung 

vòi trứng ở bệnh nhân vô sinh 

được chụp Tử cung vòi trứng 

bằng phương pháp hút chân 

không tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa năm 2021

1. Mô tả  đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 

nhân vô sinh được chụp bằng Tử cung vòi trứng 

bằng phương pháp hút chân không tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

2. Nhận xét kết quả chụp tử cung vòi trứng bằng 

phương pháp hút chân không ở những bệnh nhân 

trên.

BsCKI. Đỗ Thị Quỳnh 

Hoa
BV Phụ Sản

206

Đánh giá kiến thức của phụ nữ 

mang thai về chăm sóc tiền sản ở 

phụ nữ mang thai tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

1. Đánh giá mức độ kiến thức của phụ nữ mang 

thai về chăm sóc tiền sản ở phụ nữ mang thai tại 

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.

CNĐD.Lê Thị Hòa BV Phụ Sản

207

Nghiên cứu diễn biến nồng độ 

beta HCG với kết quả thai nghén 

của những bệnh nhân theo dõi 

chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân theo dõi chửa ngoài tử cung.

2. Nhận xét mối liên quan giữa diễn biến nồng độ 

beta HCG và kết quả thai nghén ở bệnh nhân theo 

dõi chửa ngoài tử cung.

Ths.BS Nguyễn Thành 

Long
BV Phụ Sản
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Nghiên cứu đặc điểm viêm phổi 

sơ sinh và tính nhạy cảm với 

kháng sinh của vi khuẩn tại 

Bệnh viện Phụ Sản thanh hóa 

năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

viêm phổi sơ sinh

2. Đánh giá sự nhạy cảm  với kháng sinh của các vi 

khuẩn.

BsCKI.                              

  Lưu Văn Tiến
BV Phụ Sản

209

Đánh giá kết quả ứng dụng phần 

mềm quản lý khám bệnh tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 

trong giai đoạn từ năm 2016 - 

2020.

1. Phân tích thực trạng ứng dụng phần mềm quản 

lý khám bệnh tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

2. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy ứng dụng phần 

mềm quản lý khám bệnh trong hoạt động y tế tại 

bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Ths. Nguyễn Văn Hải BV Phụ Sản

210

Nghiên cứu về xử trí thai chết 

lưu từ tuần 22 trở lên tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai 

phụ có thai chết lưu từ 22 tuần trở lên tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa.

2. Nhận xét kết quả xử trí của thai phụ có thai chết 

lưu ở những trường hợp trên.

Bs.Lê Đức Sơn BV Phụ Sản

211

Nghiên cứu các yếu tố liên quan 

làm tổn thương cổ tử cung 

không tiến triển dẫn đến chỉ định 

mổ lấy thai trong năm 2020.

1. Xác định tỷ lệ mổ lấy thai do cổ tử cung không 

tiến triển tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

2. Nhận xét các yếu tố liên quan cổ tử cung không 

tiến triển dẫn đến chỉ định mổ lấy thai.

Bs. Phạm Ngọc Dũng BV Phụ Sản

212

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị tiền sản giật ở Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa từ tháng 1 

đến tháng 9 năm 2021.

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng ở những bệnh nhân tiền sản giật và các biến 

chứng liên quan do bệnh lý này gây ra.

2. Đánh giá kết quả điều trị tiền sản giật tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa trong 9 tháng đầu năm 

2021.

Bs.Lê Viết Cường BV Phụ Sản

213

Thực trạng viêm đường sinh dục 

dưới ở phụ nữ có chồng trong độ 

tuổi 18 - 49 đến khám phụ khoa 

tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm 

đường sinh dục dưới ở phụ nữ đến khám .

2. Đánh giá một số yếu tố liên quan đến tình trạng 

viêm nói trên.

BsCKI  Trần Thị Nhung BV Phụ Sản



214

Đánh giá thực trạng thực hiện 5s 

tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa năm 2020.

1. Đánh giá thực trạng thực hiện 5s tại Khoa Khám 

bệnh .     

 2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện 

5s.

CNĐD. Nguyễn Thị 

Kim Thoa
BV Phụ Sản

215

Ứng dụng  phần mềm quản lý 

cán bộ viên chức, người lao 

động tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa.

1. Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất 

lượng phục vụ, tăng năng xuất hiệu quả; lưu trữ hồ 

sơ dễ dàng, thuận tiện, giảm thiểu diện tích các kho.

Vũ Thị Phương BV Phụ Sản

216

Nghiên cứu tình hình điều trị 

dọa sinh non các sản phụ có thai 

tuần 28 trở lên tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của các 

sản phụ có thai tuần 28 trở lên tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa năm 2021.

2. Nhận xét kết quả điều trị dọa sinh non thai tuần 

28 trở lên tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 

2021.

Ths.Bs Nguyễn Phú 

Hoằng
BV Phụ Sản

217

Sử dụng tài sản công vào mục 

đích cho thuê đối với: Mặt bằng 

trông giữ xe, mặt bằng đậu xe 

taxi, căng tin, dịch vụ quầy quán 

tạp hóa phục vụ bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân, nhân viên 

y tế của Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa.

1. Đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân người nhà bệnh 

nhân, nhân viên y tế bệnh viện.

2.Tránh lãng phí tài sản được giao.

CN. Mai Xuân Hùng BV Phụ Sản

218

Nhận xét về chẩn đoán rau bong 

non tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của rau 

non bong tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa từ 

2019 - 2020.

Ths.Bs Nguyễn Viết 

Nam
BV Phụ Sản

219

Đánh giá kết quả lâm sàng 

chuyển phôi ngày 5 ở bệnh nhân 

thụ tinh trong ống nghiệm trên 

35 tuổi trong năm 2019 - 2020.

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

chuyển phôi ngày 5 trên 35 tuổi.

2. Kết quả lâm sàng chuyển phôi ngày 5 của bệnh 

nhân thụ tinh ống nghiệm trên 35 tuổi.

Bs. Nguyễn Thị Thu 

Trang
BV Phụ Sản

220

Đánh giá kiến thức, thực hành 

và các yếu tố liên quan đến tiêm 

an toàn tại Khoa Hỗ trợ sinh sản 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

1. Mô tả đặc điểm bệnh nhân điều trị tại Khoa Hỗ 

trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

2. Đánh giá hiệu quả tiêm an toàn tại tại Khoa Hỗ 

trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

CNĐD Trần Thị Thủy BV Phụ Sản
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Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng,cận lâm sàng,chẩn đoán và 

điều trị dọa sảy thai tai Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa năm 

2020

1 . Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

dọa sảy thai tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 

2020

2. Đánh giá kết quả điều trị dọa sảy thai tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020

Bs.CKI.                              

   Lê Văn Khiêm
BV Phụ Sản

222

Nghiên cứu kết quả xử trí ối vỡ 

non, ối vỡ sớm ở tuổi thai từ 28 

tuần tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa 2021

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của sản phụ OVN có chỉ định kết thúc thai nghén 

và OVS có tuổi thai từ 28 tuần tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa năm 2021.

2. Nhận xét thái độ và kết quả xử trí của những 

trường hợp trên.

Bs.Trương Ngọc Thiên BV Phụ Sản

223

Nghiên cứu về điều trị rong kinh 

- rong huyết tuổi trẻ tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa năm 

2020.

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

rong kinh, rong huyết tuổi trẻ.

2. Kết quả điều trị các bệnh nhân trên.

Ths.Bs 

 Lê Thị Hương
BV Phụ Sản

224

Xây dựng và hoàn thiện quy 

trình bảo dưỡng, bảo trì trang 

thiết bị hành chính tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa.

1. Xây dựng và hoàn thiện quy trình bảo dưỡng, 

bảo trì trang thiết bị hành chính tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa.

KSXD. Đỗ Đức BV Phụ Sản

225

Nghiên cứu mối tương quan 

giữa nồng độ beta hCG với hình 

ảnh siêu âm qua đường âm đạo 

trong chửa ngoài tử cung tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

1. Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm và giá trị beta 

hCG ở những bệnh nhân chửa ngoài tử cung tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020.                                                            

                                            2. Nhận xét mối tương 

quan giữa đặc điểm hình ảnh siêu âm và giá trị beta 

hCG ở những bệnh nhân chửa ngoài tử cung tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2020.                                                     

Ths.Bs  

       Nguyễn Anh Tuấn
BV Phụ Sản

226

So sánh hiệu quả giảm đau trong 

chuyển dạ bằng phương pháp 

gây tê Ngoài màng cứng giữa 

Levobupivacain 0,125% kết hợp 

Fentanyl 2,5mcg/ml với 

Levobupivacain 0,125% kết hợp 

Fentanyl 5mcg/ml.

1. So sánh hiệu quả giảm đau giữa hai nhóm trên.   

 2. Đánh giá sự ảnh hưởng đến tuần hoàn, hô hấp 

và các tác dụng không mong muốn khác đối với 

sản phụ.

Bs.CKI

         Nguyễn Kim 

Hưởng

BV Phụ Sản



227

Đánh giá kết quả chuyển phôi 

trữ ngày 3 ở bệnh nhân hơn 40 

tuổi tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa năm 2018 - 2020.

1.Đánh giá kết quả chuyển phôi trữ ngày 3 ở bệnh 

nhân hơn 40 tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 

năm 2018 - 2020.

Ths.Bs 

 Cao Thị Dung
BV Phụ Sản

228

Thực trạng nguồn thu hoạt động 

thường xuyên tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa trong giai đoạn 

hiện nay.

1. Mô tả các nguồn thu tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.   

2. Nhận xét thực trạng nguồn thu tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.                                                             

Ths.KT 

         Hoàng Thị Hồng 

Thủy

BV Phụ Sản

229

Hoàn thiện quy trình thu viện 

phí tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa.

1. Mô tả quy trình thu viện phí tại Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa.                                                              

     2. Hoàn thiện quy trình thu viện phí tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa.

CNKT

Nguyễn Trọng Khanh
BV Phụ Sản

230

Hoàn thiện hệ thống sổ thu viện 

phí tại Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa.

1. Mô tả hệ thống sổ thu viện phí tại Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa.  

2. Hoàn thiện hệ thống sổ thu viện phí tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa.

CNKT

Mai Đức An
BV Phụ Sản

231

Thực trạng về xây dựng giá thu 

dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

1. Mô tả xây dựng giá thu dịch vụ theo yêu cầu tại 

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

2. Thực trạng về việc xây dựng giá thu dịch vụ 

theo yêu cầu tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

CNKT.Nguyễn Thị Vân BV Phụ Sản

232

Giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác đào tạo và chỉ đạo 

tuyến tại Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa( từ năm 2018 - 2020 

)

1. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo liên tục 

cho cán bộ

2. Làm tốt công tác chỉ đạo tuyến dưới về chuyên 

môn kỹ thuật chuyên ngành sản phụ khoa

CN.Nguyễn Ngọc 

Khuyến
BV Phụ Sản

233

Nghiên cứu thực trạng mổ lấy 

thai tại Bệnh viện ĐKKV Nghi 

Sơn năm 2021

1. Nghiên cứu một số đặc điểm chung trên sản phụ 

được mổ lấy thai tại BV

2. Khảo sát chỉ định mổ lấy thai tại BVĐKKV 

Nghi Sơn

BsCK2 Trần Lê Mơ

BVĐK Nghi Sơn

234

Thực trạng một số chỉ định mổ 

lấy thai ở sản phụ con so tại 

khoa Sản, bệnh viện Đa khoa 

khu vực Nghi Sơn năm 2020

Xác định tỷ lệ một số chỉ định mổ lấy thai ở sản 

phụ con so tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Nghi Sơn năm 2020

BsCK2 Nguyễn Thanh 

Tùng

BVĐK Nghi Sơn



235

Đánh giá kết quả bước đầu gây 

tê đám rối thần kinh cánh tay 

dưới hướng dẫn của siêu âm tại 

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Nghi Sơn

1. Đánh giá tác dụng vô cảm, tác dụng giảm đau 

sau mổ, tác dụng ức chế vận động của gây tê đám 

rối thần kinh dưới hướng dẫn của siêu âm

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của 

phương pháp

Ths Mai Hữu Hưng

BVĐK Nghi Sơn

236

Đánh giá sự hài lòng của nhân 

viên y tế tại Bệnh viện đa khoa 

khu vực Nghi Sơn năm 2021

1. Mô tả sự hài của nhân viên y tế tại bệnh viện Đa 

khoa khu vực Nghi Sơn năm 2021

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Nghi Sơn năm 2021

BsCK2 Nguyễn Hữu 

Nam

BVĐK Nghi Sơn

237

Thực trạng công tác chăm sóc 

người bệnh di chứng sau 

TNMMN tại khoa Đông Y-

BVĐKKV Nghi Sơn

1. Mô tả nhu cầu chăm sóc của người bệnh di 

chứng sau TBMMN tại khoa Đông Y

2. Các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả 

chăm sóc cho người bệnh di chứng sau TBMMN 

tại khoa Đông Y

CNĐD Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa

BVĐK Nghi Sơn

238

Đánh giá kết quả điều trị ARV 

tại phòng khám ngoại trú Bệnh 

viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 

từ năm 2016 đến năm 2021

1. Kết quả điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú 

BVĐKKV Nghi Sơn
Bs Phạm Quang Hân

BVĐK Nghi Sơn

239

Đánh giá tình hình các yếu tố 

liên quan đến thể lực và sức 

khỏe thanh niên tham gia khám 

NVQS năm 2021

1. Đặc điểm chung của nam thanh niên tham gia 

khám NVQS tại Tx năm 2021

2. Phân tích mô hình và phân loại bệnh tật theo TT 

16/TTLT-BYT-BQP

Bs Mai Trọng Thọ

BVĐK Nghi Sơn

240

Đánh giá kết quả sớm bước đầu 

của điều trị đục thủy tinh thể 

bằng phẫu thuật phaco , đặt thể 

thủy tinh nhân tạo tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực nghi sơn

1. Đánh giá thị lực bệnh nhân sau phẫu thuật phaco 

, đặt thể thủy tinh nhân tạo.

2. Tìm hiểu các biến chứng trong quá trình phẫu 

thuật ,các biến chứng sớm sau phẫu thuật và các 

yếu tố liên quan. 

Bs Đoàn Quốc

BVĐK Nghi Sơn

241

Đánh giá việc tuân thủ quy trình 

rửa tay ngoại khoa của nhân viên 

y tế tại khoa PT-GMHS Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn

1. Đánh giá về nhận thức, thái độ, nhận thức về 

vấn đề rửa tay ngoại khoa

2. Thay đổi thái độ nhận thức về vấn đề rửa tay 

ngoại khoa của nhân viên y tế

CNĐD Nguyễn Thị 

Hồng

BVĐK Nghi Sơn



242

Kiến thức, kỹ năng thực hành 

tiêm an toàn và một số yếu tố 

liên quan của ĐD, Hộ sinh, 

KTV Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Nghi Sơn

1. Mô tả kiến thức và kỹ năng thực hành TAT của 

ĐD, Hộ sinh, KTV Bệnh viện ĐKKV Nghi Sơn

2. Xác định yếu tố liên quan đến kỹ nawngTH tiêm 

an toàn của đối tượng nghiên cứu

CNĐD Trịnh Thị Thắm

BVĐK Nghi Sơn

243

Đánh giá đặc điểm lâm sàng 

bệnh nhân nhồi máu não tại 

khoa HSCC Bệnh viện ĐKKV 

Nghi Sơn

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng bệnh nhân nhồi 

máu não tại khoa HSCC

2. Đánh giá kết quả điều trị trong 7 ngày điều trị

Bs Đỗ Xuân Toàn

BVĐK Nghi Sơn

244

Thực trạng công tác quản lý 

trang thiết bị y tế tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Nghi Sơn

1. Mô tả thực trạng công tác quản lý trang thiết bị y 

tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn
ThsKT Hoàng Thị Hiền

BVĐK Nghi Sơn

245

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy 

cấp ở trẻ em dưới 6 tuổi điều trị 

tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKKV 

Nghi Sơn

1. Xác định đặc điểm LS, CLS và tình hình điều trị 

bệnh tiêu chảy cấp

2. Những yếu tố liên quan đến điều trị bệnh và thời 

gian nằm viện

BsCKI Lê Thị Huyền 

Trang

BVĐK Nghi Sơn

246

Nhận xét tình hình sử dụng 

thuốc hạ Glucose máu ở Bệnh 

nhân ĐTĐ type 2 tại khoa Nội 

Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Nghi Sơn

1. Tỷ lệ sử dụng thuốc hạ Glucose máu và các phác 

đồ

2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả hạ Glucose máu của 

các phác đồ khác nhau

Bs Đỗ Đức Hưng

BVĐK Nghi Sơn

247

Đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng sau cải tiến các quy trình 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

ĐKKV Nghi Sơn

1. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh trên từng 

cải tiến quy trình

2. Những điểm chạm dịch vụ trong cải tiến quy 

trình KCB được người bệnh đặc biệt quan tâm

CNTC Trần Thị Thu 

Trang

BVĐK Nghi Sơn

248

Đánh giá tình hình đẻ thai to tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Nghi Sơn 9 tháng đầu năm 2021

1. Mô tả đặc điểm của các sản phụ đẻ thai to và xác 

định tỷ lệ đẻ thai to trong 9 tháng đầu năm 2021
BsCKI Lê Thị Hiền

BVĐK Nghi Sơn

249

Sử dụng phần mềm quản lý công 

chức, viên chức (VNPT CCVC) 

tại BVĐKKV Nghi Sơn

1. Đánh giá hiệu quả Sử dụng phần mềm quản lý 

công chức, viên chức (VNPT CCVC) tại 

BVĐKKV Nghi Sơn

CNĐD Tống Văn Định

BVĐK Nghi Sơn



250

Khảo sát tình hình sử dụng 

Corticoid tại Bệnh viện ĐKKV 

Nghi Sơn năm 2020

1. Nhận xét đặc điểm chung của bệnh nhân sử 

dụng Corticoid

2. Khảo sát tình hình sử dụng Corticoid tại Bệnh 

viện

DsCKI Nguyễn Đức 

Thuận

BVĐK Nghi Sơn

251

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

yếu tố liên quan và hiệu quả điều 

trị bệnh Thủy đậu bằng 

Acyclovir kết hợp bôi Foban.

1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố 

liên quan đến bệnh Thủy đậu.

2. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Thủy đậu bằng 

Acyclovir kết hợp bôi Foban.

BS CKII

 Nguyễn Bá Hùng

BV Da Liễu

252

Kết quả điều trị Trứng cá thông 

thường mức độ nặng bằng phối 

hợp uống isotretionin với 

levocetirizin

1. Khảo sát tỷ lệ và triệu chứng lâm sàng của bệnh 

Trứng cá.

2. Đánh giá kết quả điều trị Trứng cá thông thường 

mức độ nặng bằng phối hợp uống isotretionin với 

levocetirizin.

BS CKII

 Hoàng Văn Mạnh

BV Da Liễu

253

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực 

hành về bệnh trứng cá ở học 

sinh trường Cao đẳng Y Thanh 

Hóa năm 2021

1. Khảo sát kiến thức về bệnh trứng cá ở học sinh 

tại trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

2. Đánh giá thái độ, thực hành về bệnh trứng cá ở 

học sinh trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

BS CKI

Nguyễn Thị Thùy Dung

BV Da Liễu

254

Khảo sát kỹ năng giao tiếp ứng 

xử của Điều dưỡng viên đối với 

người bệnh điều trị nội trú tại 

khoa Điều trị I Bệnh viện Da 

liễu Thanh Hóa năm 2021.

1. Khảo sát các kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng 

viên.

2. Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh đối 

với Điều dưỡng viên.

CN 

Nguyễn Thị Thu Hương

BV Da Liễu

255

Nghiên cứu ứng dụng tiêm 

Lucentis nội nhãn điều trị bệnh 

lý thoái hóa hoàng điểm tại 

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

 Nêu đặc điểm lâm sàng của bệnh lý thoái hóa 

hoàng điểm.

- Đánh giá kết quả điều trị

BSCKII Lê Viết Tâm

BV Mắt

256

Đánh giá kết quả bước đầu đứt 

lệ quản do chấn thương bằng 

phương pháp phẫu thuật nối lệ 

quản tận - tận phối hợp đặt ống 

Silicone một lệ quản.

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị đứt lệ quản 

bằng phương pháp đặt ống silicine một lệ quản.

- Xác định tính hiệu quả và an toàn của phương 

pháp.

BSCKII Ngô Thanh An

BV Mắt

257

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và kết quả điều trị viêm màng bồ 

đào trong hội chứng Vogt-

Koyanagi-Harada.

 Mô tả đặc điểm lâm sàng của hội chứng VKH. 

Đánh giá kết quả điều trị bước đầu viêm màng bồ 

đào trong hội chứng Vogt-Koyanagi-Harada..

ThS.BS Lê Xuân Hùng

BV Mắt



258

Đánh giá việc ứng dụng phần 

mềm VNPT-BHXH vào công 

tác quản lý kê khai BHXH đối 

với cán bộ, viên chức tại Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa hiện nay

Thực trạng công tác ứng dụng phần mềm VNPT-

BHXH tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

- Giải quyết công việc có liên quan đến chế độ 

BHXH của cán bộ, viên chức chính xác và nhanh 

nhất.

- Giảm thời gian chờ đợi của cán bộ viên chức và 

cán bộ giải quyết công việc có liên quan đến công 

tác BHXH.

ThS.KT Trần Văn Sơn

BV Mắt

259

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

mộng ghép màng ối tại Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa

Đánh giá đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân mộng 

thịt tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.- Đánh giá kết 

quả phẫu thuật mộng ghép màng ối tại Bệnh viện 

Mắt Thanh Hóa

ThS.BS Nguyễn Vắn 

Tuấn

BV Mắt

260

Khảo sát thực trạng công tác tư 

vấn, hướng dẫn giáo dục sức 

khỏe của điều dưỡng cho người 

bệnh điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa năm 2021

Đánh giá thực trạng công tác tư vấn, hướng dẫn 

giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa năm 

2021.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến công tác tư 

vấn , hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh 

của điều dưỡng.

CNĐD Nguyễn Thị 

Phương

BV Mắt

261

Nghiên cứu về hoàn thiện công 

tác kế toán tại Bệnh viện Mắt 

Thanh Hóa.

 Đánh giá về tình hình khai thác và sử dụng, chỉ ra 

những khó khăn và thuận lợi trong việc quản lý tài 

chính tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý tài chính tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa

Nguyễn Thị Thúy Ngần

BV Mắt

262

Nghiên cứu về hoàn thiện công 

tác quản lý tài sản công tại Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa.

Đánh giá về tình hình sử dụng và quản lý tài sản 

công tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác quản lý tài sản công tại Bệnh viện Mắt Thanh 

Hóa.

Nguyễn Thị Hoa

BV Mắt

263

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ y tế ở một số đơn vị y tế 

trong tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ y 

tế hiện nay

2. Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ y tế tỉnh 

Thanh Hóa

CN. Nguyễn Hoàng Anh Bệnh viện Nội tiết
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Đặc điểm lâm sàng tổn thương 

thần kinh ngoại biên ở bệnh 

nhân đái tháo đường type 2 tại 

Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 

năm 2021

1. Đặc điểm một số triệu chứng lâm sàng tổn 

thương thần kinh ngoại biên ở bệnh nhân đái tháo 

đường type 2.

2. Mối liên quan glucose lúc đói với thời gian mắc 

bệnh, tuổi, giới, HbA1C, các chỉ số trong nghiên 

cứu.

BsCKII. Trần Văn Hiên Bệnh viện Nội tiết

265

Nhận xét đặc điểm loét bàn chân 

ở bệnh nhân đái tháo đường type 

2 có biến chứng tại Bệnh viện 

Nội tiết Thanh Hóa

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của vết loét và 

mối liên quan giữa chúng.

2. Xác định các yếu tố gây loét bàn chân ở bệnh 

nhân đái tháo đường.

BsCKI. Lương Thị Phượng Bệnh viện Nội tiết

266

Nghiên cứu tỷ lệ tiền đái tháo 

đường trên các đối tượng có yếu 

tố nguy cơ đến khám và điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết 

Thanh Hóa năm 2021

1. Xác định tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường

2. Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ 

và tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường

BsCKI. Phạm Văn Bằng Bệnh viện Nội tiết

267

Nội soi tuyến giáp một lỗ tại 

Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 

năm 2021

1. Đánh giá ưu, nhược điểm của phương pháp nội 

soi một lỗ

2. Một số giải pháp về ưu điểm của phương pháp 

nội soi một lỗ.

Ths. Nguyễn Hải Hà               

        BS. Chu Phi Anh
Bệnh viện Nội tiết

268

Xây dựng danh mục tương tác 

thuốc bất lợi cần chú ý trong 

thực hành lâm sàng tại Bệnh 

viện Nội tiết Thanh Hóa

1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần 

chú ý dựa trên lý thuyết từ danh mục thuốc sử 

dụng tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa.

2. Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần 

chú ý qua khảo sát bệnh án nội trú.

3.Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý 

trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nội tiết 

Thanh Hóa.

Ds. Trương Khắc Quỳnh Bệnh viện Nội tiết

269

Phân tích tình hình sử dụng 

thuốc đái tháo đường typ 2 tại 

phòng  khám ngoại trú Bệnh 

viện Nội Tiết Thanh Hóa

1. Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái

tháo đường typ 2 ở bệnh nhân ngoại trú

2. Đánh giá hiệu quả điều trị ở bệnh nhân đái tháo

đường typ 2 sau 3 tháng điều trị ngoại trú

Ds. Trương Thị Hiếu Bệnh viện Nội tiết

270

Nghiên cứu một số yếu tố nguy 

cơ của bệnh hen phế quản tại 

Thanh Hoá

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ liên quan bệnh hen 

phế quản
Đào Thanh Bình

BV Phổi
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Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng, kết quả điều trị

Bệnh nhân lao phổi có HIV tại

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa năm

2017-2021

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả 

điều trị Bệnh nhân lao phổi có HIV tại Bệnh viện 

Phổi Thanh Hóa

Lê Kim Đức

BV Phổi

272

Kiến thức, thái độ, thực hành về

bệnh hen phế quản của bệnh

nhân mắc hen phế quản điều trị

tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

1. Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh 

hen phế quản của bệnh nhân mắc hen phế quản 

điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị kiểm 

soát hen

Nguyễn Văn Thanh

BV Phổi

273

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực

hành, quản lý chất lượng y tế

của nhân viên y tế tại Bệnh viện

Phổi Thanh Hóa năm 2020

1. Xác định tỷ lệ nhân viên y tế hiểu biết về phân 

loại, thu gom và xử lý chất thải y tế.

2. Xác nhận tỷ lệ nhân viên y tế có hành vi phân 

loại chất thải đúng

Hoàng Văn Thụ

BV Phổi

274

Đánh giá thực trạng dinh dưỡng

trên bệnh nhân điều trị Lao nằm

điều trị tại Bệnh viện Phổi

Thanh Hóa

1. Thực trạng dinh dưỡng bệnh nhân Lao điều trị 

tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

2.Các yếu tố liên quan đến thực trạng dinh dưỡng ở 

bệnh nhân Lao và kết quả điều trị

Hồ Thị Hằng

BV Phổi

275

Thực trạng tâm lý bệnh nhân sau

phẫu thuật tại bệnh viện Phổi

Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá tâm lý bệnh nhân sau phẫu thuật.

2. Các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến những thay 

đổi tâm lý của bệnh nhân sau phẫu thuật.

Hà Thanh Hải

BV Phổi

276

Thực trạng quản lý khám chữa

bệnh và hiệu quả ứng dụng một

số giải pháp công nghệ thông tin

tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

1) Mô tả thực trạng quản lý khám chữa bệnh và

quản lý người bệnh tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

năm 2020.

2) Đánh giá hiệu quả giải pháp ứng dụng hồ sơ

điện tử trong công tác quản lý khám chữa bệnh và

quản lý người bệnh tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

giai đoạn 2020-2021. 

Trịnh Thị Sinh

BV Phổi

277

Phần mềm ứng dụng giám định

XML tại Bệnh viện Phổi Thanh

Hóa tế giảm thiểu sai sót

Phân tích dữ liệu giảm thiết sai sót trong giám định

BHYT
Lê Thanh Bình

BV Phổi
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Giám sát phản ứng có hại của

thuốc điều trị lao kháng thuốc tại

bệnh viện Phổi Thanh Hóa năm

2020

1.Phân tích thực trạng báo cáo ADR liên quan đến

thuốc điều trị MDR-TB tại bệnh viện Phổi năm

2020

2. Xác định tần suất xuất hiện các AE và các yếu tố

ảnh hưởng đến sự xuất hiện các AE trong điều trị

MDR-TB thông qua giám sát biến cố thuần tập

năm 2020

Ngô Văn Ngọc

BV Phổi

279

Tình trạng dinh dưỡng của bệnh

nhân ung thư Phổi tại Bệnh viện

Phổi Thanh Hóa năm 2020

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung

thư Phổi tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa năm 2020. 

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan với tình trạng

dinh dưỡng của bệnh nhân ưng thư Phổi tại Bệnh

viện Phổi Thanh Hóa.

Lê Thị Hà Phương

BV Phổi

280

Phân tích tình hình sử dụng

kháng sinh trong điều trị viêm

phổi mắc phải ở cộng đồng tại

Bệnh viện Phổi Thanh Hoá năm

2021

1. Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh trong

điều trị viêm phổi mắc phải ở cộng đồng tại Bệnh

viện Phổi Thanh Hoá.

2. Phân tích tính hợp lý của việc sử dụng kháng

sinh trong điều trị bệnh viêm phổi mắc phải ở cộng

đồng trong mẫu nghiên cứu.

Hà Thị Ngọc

BV Phổi

281

Nhận xét đặc điểm hình ảnh và

kỹ thuật sinh thiết xuyên thành

khối u Phổi dưới hướng dẫn của

cắt lớp vi tính

1.Đặc điểm hình ảnh nốt đơn độc phổi trên phim

chụp cắt lớp vi tính

2. Mô tả kĩ thuật, kết quả và nhận xét tai biến sinh

thiết xuyên thành nốt đơn độc phổi

Lê Anh Minh

BV Phổi

282

Đánh giá thực trạng tình hình sử

dụng hóa đơn bán hàng (thu dịch

vụ khám chữa bệnh) tại Bệnh

viện Phổi Thanh Hóa

Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng hóa đơn bán

hàng (thu dịch vụ khám chữa bệnh) tại Bệnh viện

Phổi Thanh Hóa

Đào Thị Hương Ly

BV Phổi

283

Đánh giá chi phí điều trị cho

bệnh nhân lao phổi một đợt điều

trị nội trú và một lượt điều trị

ngoại trú đã thanh toán ra viện

tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá

năm 2021

1. Đánh giá chi phí điều trị cho bệnh nhân lao phổi 

một đợt điều trị nội trú đã thanh toán ra viện tại 

bệnh viện. 

2. Đánh giá chi phí điều trị cho bệnh nhân lao phổi 

một lượt điều trị ngoại trú đã thanh toán tại bệnh 

viện. 

Phạm Thị Hồng

BV Phổi

284

Khảo sát sự hài lòng của nhân

viên y tế tại Bệnh Phổi Thanh

Hóa năm 2021

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh

Phổi Thanh Hóa năm 2021
Trần Thị Lan Anh

BV Phổi
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Đánh giá hiệu quả Phục hồi

chức năng hô hấp cho bệnh nhân

tràn dịch màng phổi sau phẫu

thuật nội soi sinh thiết màng phổi

1. Đánh giá kết quả chương trình phục hồi chức

năng hô hấp cho bệnh nhân tràn dịch màng phổi

sau phẫu thuật nội soi sinh thiết màng phổi.

2. Xác định một số yếu tố chính ảnh hưởng đến

quá trình phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật

Nguyễn Trí Dũng

BV Phổi

286

Nghiên cứu tình trạng viêm phổi

trên bệnh nhân thông khí nhân

tạo xâm nhập tại khoa cấp cứu

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa năm

2021

1. Đánh giá thực trạng viêm phổi tại bệnh viện

2.Đánh giá thực trạng viêm phổi trên bệnh nhân

thông khí nhân tạo xâm nhập tại khoa cấp cứu

Mai Thanh Tùng

BV Phổi

287

Đánh giá kết quả dự phòng và

chăm sóc loét tì đè cho bệnh

nhân nằm lâu tại khoa Cấp cứu

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

1. Đánh giá kết quả dự phòng loét tì đè.

2. Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân loét tì đè

đang nằm điều trị tại khoa Cấp cứu

Vũ Trọng Quyết

BV Phổi

288

Đánh giá hiệu quả kỹ thuật khối

tế bào (cell-block) trong chẩn

đoán ung thư ở bệnh phẩm dịch

màng phổi tại Bệnh viện Phổi

Thanh Hóa

So sánh chẩn đoán kết quả tế bào trên cell - block

dịch màng phổi với phương pháp "Tế bào phết

lam" (cell-smear) thông thường

Nguyễn Thị Thanh Thúy

BV Phổi

289

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm

sàng và chức năng hô hấp ở

bệnh nhân Bệnh viện phổi tắc

nghẽn mạn tính điều trị ngoại trú

tại khoa KBDDK - Bệnh viện

Phổi Thanh Hóa năm 2021

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân

mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

2. Mô tả đặc điểm chức năng hô hấp của bệnh nhân

mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Lê Thị Tuyết

BV Phổi

290

Khảo sát kiến thức thái độ, thái

độ, thực hành về phòng chống

bệnh lao phổi của người nhà

bệnh nhân đến khám tại phòng

khám lao Bệnh viện Phổi Thanh

Hóa năm 2021

Đánh giá kiến thức thái độ, thái độ, thực hành về

phòng chống bệnh lao phổi của người nhà bệnh

nhân đến khám tại phòng khám lao Bệnh viện Phổi

Thanh Hóa năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc

BV Phổi
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Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng và điều trị phẫu

thuật viêm mủ màng phổi tại

bệnh viện Phổi Thanh Hóa năm

2018-2021

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong viêm mủ

màng phổi tại Bệnh viện Phổi.

2.Điều trị phẫu thuật trong bệnh lý mủ màng phổi

Dương Thế Đức

BV Phổi

292

Nghiên cứu thời gian khám bệnh

của người bệnh tại Khoa Khám

bệnh, Bệnh viện Tâm thần

Thanh Hóa năm 2021

1. Xác định thời gian khám bệnh của người bệnh

đến khám bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện

Tâm thần Thanh Hóa trong thời gian từ tháng

4/2021 đến tháng 8/2021.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến các thời

gian khám bệnh trong quy trình khám bệnh.     

Tiến sĩ, BS

Lê Bật Tân

BV Tâm Thần

293

Đánh giá kết quả điều trị bệnh 

nhân rối loạn tâm thần thực tổn 

tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện 

Tâm Thần Thanh Hóa năm 2021.

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng bệnh nhân rối loạn 

tâm thần thực tổn tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện 

Tâm Thần Thanh Hóa từ tháng 01/2021 đến hết 

tháng 9/2021.

2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn tâm 

thần thực tổn  tại Khoa Khám bệnh

Trần Thị Xuân

BV Tâm Thần

294

Đánh giá công tác tư vấn giáo 

dục sức khỏe và chăm sóc tinh 

thần cho người bệnh tại bệnh 

viện tâm thần Thanh hóa năm 

2021

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giáo dục sức 

khỏe, chăm sóc tinh thần cho người bệnh của điều 

dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa 

năm2021.

Lê Văn Hiếu

BV Tâm Thần

295

Đánh giá sự hài lòng của gia 

đình người bệnh điều trị nội trú 

tại bệnh viện tâm thần Thanh 

Hóa năm 2021

1. Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh và gia 

đình người bệnh đối với dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tại bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.

2. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của người bệnh đối với dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh.

Nguyễn Thị Nga

BV Tâm Thần

296

“Đánh giá hoạt động thực hiện 

nội kiểm  chất lượng xét nghiệm 

sinh hóa tại khoa xét nghiệm 

bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa 

từ tháng 01/2021 đến tháng 

06/2021”.

1. Đánh giá hoạt động thực hiện nội kiểm chất 

lượng xét nghiệm sinh hóa tại khoa xét nghiệm 

bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa có diễn ra theo 

đúng quy trình không.

2. Phát hiện loại sai số hay gặp phải trong giai 

đoạn làm xét nghiệm tại khoa.

3. Khẳng định độ tin cậy của các kết quả xét 

nghiệm đã làm.

Phạm Thị Thủy

BV Tâm Thần



297

Khảo sát sự hiểu biết của người 

nhà người bệnh về bệnh tâm 

thần phân liệt tại Khoa Nữ Bệnh 

viện Tâm thần Thanh Hóa năm 

2021

1. Khảo sát sự hiểu biết của người nhà người bệnh 

đang điều trị tại Khoa Nữ Bệnh viện Tâm thần 

Thanh Hóa về bệnh tâm thần phân liệt

2. Một số yếu tố liên quan đến sự hiểu biết của 

người nhà về bệnh tâm thần phân liệt

Trần Thị Lý

BV Tâm Thần

298

 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 

cắt lớp vi tính ở bệnh nhân động 

kinh cơn lớn điều trị nội trú tại 

bệnh viện Tâm thần Thanh hóa 

từ tháng 9/2018 đến tháng 9 năm 

2020.

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính ở 

bệnh nhân động kinh cơn lớn

Đinh Ngọc Sơn

BV Tâm Thần

299

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

hoang tưởng, ảo giác và kết quả 

điều trị ở bệnh nhân sử dụng ma 

túy nhóm Amphetamine điều trị 

tại Bệnh Viện Tâm Thần Thanh 

Hóa năm 2021

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan 

của hoang tưởng, ảo giác ở bệnh nhân sử dụng ma 

túy nhóm Amphetamine điều trị tại Bệnh Viện Tâm 

Thần Thanh Hóa năm 2021.

2. Đánh giá kết quả điều trị hoang tưởng, ảo giác ở 

bệnh nhân sử dụng ma túy nhóm Amphetamine.

Hoàng Thị Hường

BV Tâm Thần

300

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và một số yếu tố ảnh hưởng đến 

sự tái phát rối loạn trầm cảm 

trên bệnh nhân điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa 

năm 2021

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của rối loạn trầm cảm 

ở bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần 

Thanh Hóa năm 2021.

2. Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tái 

phát rối loạn trầm cảm ở nhóm bệnh nhân này.
Lê Văn Thành

BV Tâm Thần

301

Nghiên cứu lập trình Visual 

Basic for Application (VBA) 

trong ứng dụng Microsoft Excel 

để thanh toán tiền ăn cho bệnh 

nhân tại Bệnh viện Tâm thần 

Thanh Hóa

1. Nghiên cứu cở sở ngôn ngữ lập trình Visual 

basic for Application (VBA) trong ứng dụng 

Microsoft Excel

2. Ứng dụngg Visual Basic for Application (VBA) 

để viết phần mềm quản lý thu tiền ăn tại bệnh viện 

tâm Thần Thanh Hóa

Lê Chí Công

BV Tâm Thần



302

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và nhận xét kết quả điều trị ở 

bệnh nhân có hội chứng cai rượu 

tại khoa Nam II

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân có 

hội chứng cai rượu tại khoa Nam II từ tháng 

1/2021 - 09/2021    

2. Nhận xét sơ bộ kết quả điều trị ở bệnh nhân có 

hội chứng cai rượu

Nguyễn Thị Thắm

BV Tâm Thần

303

Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

kế toán quản trị chi phí tại bệnh 

viện Tâm thần Thanh Hóa

1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi 

phí tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa                                        

                    

2. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí tại 

Bệnh viện Tâm thần                                                                                                                                                                                                                                          

Bùi Thị Thủy

BV Tâm Thần

304

Tên đề tài: “Nghiên cứu thiết bị, 

mô hình mạng công nghệ thông 

tin tại Bệnh viện Tâm thần 

Thanh Hóa từ tháng 09 năm 

2020 đến tháng 09 năm

2021

Giúp người sử dụng từ những vị trí địa lý khác 

nhau có thể sử dụng chung tài nguyên, dữ liệu, 

thiết bị phần cứng, các ứng dụng phần mềm, trao 

đổi thông tin với nhau qua phương tiện máy tính.
Nguyễn Ngọc Ánh

BV Tâm Thần

305

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và kết quả điều trị bệnh nhân rối 

loạn cảm xúc lưỡng cực hiện tại 

giai đoạn trầm cảm. Tại bệnh 

viện Tâm thần Thanh Hóa từ 

tháng 9/2020 - 9/2021 

1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng của giai đoạn trầm 

cảm trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân 

nội trú               

2. Nhận xét kết quả điều trị giai đoạn trầm cảm 

trong rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở các đối tượng 

nghiên cứu 

Phạm Đức Cường

BV Tâm Thần

306

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và nhận xét bước đầu kết quả 

điều trị động kinh ở bệnh nhân 

chậm phát tiển tâm thần từ 6 đến 

dưới 16 tuổi được vào điều trị tại 

khoa TLLS-Nhi từ tháng 1 năm 

2021 đến hết tháng 9 năm 2021

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và nhận xét bước 

đầu kết quả điều trị động kinh ở bệnh nhân chậm 

phát tiển tâm thần từ 6 đến dưới 16 tuổi   

Vũ Hoàng Hưng

BV Tâm Thần

307

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng 

và tiến triển của rối loạn phân 

liệt cảm xúc loại trầm cảm 

1. Mô tả biểu hiện lâm sàng và tiến triển của rối 

loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm ở bệnh nhân 

nội trú tại bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa               

2. Khảo sát sự tiến triển và các yếu tố liên quan 

đến phân liệt cảm xúc loại trầm cảm                              

Nguyễn Thị Kim Chi

BV Tâm Thần



308

Đánh giá tác dụng không mong 

muốn của Opioids trên bệnh 

nhân ung thư giai đoạn cuối tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa 

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên 

bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được điều trị tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của 

Opioids trong điều trị giảm đau trên bệnh nhân ung 

thư giai đoạn cuối.

Trần Văn Thiết

BV Ung bướu

309

Thực trạng và các yếu tố ảnh 

hưởng tới chăm sóc giảm nhẹ 

trên bệnh nhân ung thư tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

1. Mô tả thực trạng chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh 

nhân ung thư được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc 

giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư.

Nguyễn Huy Phương

BV Ung bướu

310

Ghi nhận ung thư mắc mới tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa năm 2018 - 2021

1. Ghi nhận một số đặc điểm mô hình bệnh nhân 

ung thư mắc mới tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2018 - 2021

2. Phân tích so sánh một số đặc điểm nêu trên

Nguyễn Quang Hưng

BV Ung bướu

311

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng quản lý điều 

dưỡng tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa

1. Thực trạng chất lượng quản lý điều dưỡng tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý điều 

dưỡng.

Phạm Đăng Tú

BV Ung bướu

312

Thực trạng kiến thức chăm sóc 

giảm nhẹ của điều dưỡng và một 

số yếu tố liên quan tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Mô tả thực trạng kiến thức chăm sóc giảm nhẹ 

của điều dưỡng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức 

chăm sóc giảm nhẹ của điều dưỡng

Lê Thị Thủy

BV Ung bướu

313

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác xã hội 

tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa

1. Thực trạng hoạt động công tác xã hội tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công 

tác xã hội tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Trần Linh Chi

BV Ung bướu

314

Mô tả thực trạng vị trí việc làm 

tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1. Phân tích thực trạng vị trí việc làm tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

2. Trên cơ sở thực trạng vị trí việc làm, từ đó định 

hướng, đề xuất giải pháp về vị trí việc làm tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Định

BV Ung bướu



315

Thực trạng sử dụng tài sản công 

vào mục đích liên doanh, liên 

kết, cho thuê, kinh doanh tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa

1. Thực trạng sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa 

2. Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, 

liên kết, cho thuê theo đúng Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa.

Bùi Văn Hoàn

BV Ung bướu

316

Thực trạng sử dụng hệ thống 

mạng quản lý bệnh viện trong 

giai đoạn hiện nay và giải pháp 

phát triển hệ thống mạng trong 

năm 2021

1. Thực trạng sử dụng hệ thống mạng quản lý bệnh 

viện trong giai đoạn hiện nay.

2. Giải pháp phát triển hệ thống mạng trong năm 

2021

Lê Anh Dũng

BV Ung bướu

317

Thực trạng công tác quản lý tài 

chính kế toán tại Bệnh viện hiện 

nay và các giải pháp chuẩn bị 

cho Bệnh viện bước vào thực 

hiện cơ chế tự chủ.

1. Thực trạng công tác quản lý tài chính kế toán tại 

Bệnh viện hiện nay.

2. Các giải pháp chuẩn bị cho Bệnh viện bước vào 

thực hiện cơ chế tự chủ.

Hoàng Sỹ Tuyên

BV Ung bướu

318

Phân tích thực trạng từ chối 

thanh toán chi phí điều trị do 

bảo hiểm y tế chi trả tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020

1. Mô tả thực trạng từ chối thanh toán chi phí điều 

trị bảo hiểm y tế của bệnh viện trong năm 2020

2. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến từ chối 

thanh toán chi phí điều trị do Bảo hiểm y tế tại 

bệnh viện năm 2020

Nguyễn Anh Tuấn

BV Ung bướu

319

Phân tích tình hình hoạt động tài 

chính Nhà thuốc Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2020

1. Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính nhà thuốc 

bệnh viện.

2. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng 

cao hiệu quả tài chính nhà thuốc.

Đỗ Thu Hương

BV Ung bướu

320

Nhận xét kết quả điều trị nội tiết 

bổ trợ trong điều trị ung thư vú 

có thụ thể nội tiết dương tính tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm 

sàng của ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính 

tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

2. Nhận xét kết quả điều trị nội tiết bổ trợ ung thư 

vú có thụ thể nội tiết dương tính

Lê Văn Sơn

BV Ung bướu



321

Đánh giá kết quả phác đồ 

capecitabine đơn chất trong điều 

trị ung thư đại trực tràng giai 

đoạn IV tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1 năm 

2018 đến tháng 6 năm 2021

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung 

thư đại trực tràng giai đoạn IV điều trị Capecitabin.

2. Đánh giá hiệu quả của Capecitabin trong điều trị 

ung thư đại trực tràng giai đoạn IV.

Hoàng Thị Hà

BV Ung bướu

322

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao kiến thức về quản lý chất 

thải y tế của nhân viên y tế tại 

Khoa Khám bệnh Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Thực trạng kiến thức về quản lý chất thải y tế 

của nhân viên y tế tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2021

2. Giải pháp nâng cao kiến thức về quản lý chất 

thải y tế của nhân viên y tế tại Khoa Khám bệnh 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Nguyễn Thị Huyền

BV Ung bướu

323

Khảo sát chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân ung thư vú đang 

điều trị ngoại trú tại Khoa Khám 

bệnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1. Khảo sát chất lượng cuộc sống của bệnh nhân 

ung thư vú đang điều trị ngoại trú tại Khoa Khám 

bệnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

2. Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân ung thư vú đang điều trị ngoại trú 

tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa

Trịnh Thị Hòa

BV Ung bướu

324

Đánh giá kết quả mở thông dạ 

dày ở bệnh nhân ung thư thực 

quản giai đoạn muộn tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

từ tháng 9/2019 đến tháng 

9/2021

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, tình trạng dinh 

dưỡng, cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư thực 

quản giai đoạn muộn có mở thông dạ dày.

2. Đánh giá kết quả của phẫu thuật mở thông dạ 

dày ở bệnh nhân ung thư.

Hà Đình Thùy

BV Ung bướu

325

Đánh giá kết quả bước đầu phẫu 

thuật u da vùng mặt có tạo hình 

tại khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020-2021

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng u da vùng mặt 

có tạo hình.

2. Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật u da vùng 

mặt có tạo hình.

Lưu Xuân Thông

BV Ung bướu



326

Nghiên cứu các yếu tố tiên 

lượng đặt nội khí quản khó trong 

gây mê toàn diện tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa từ 

tháng 9/2020 đến 9/2021

1. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến đặt nội khí 

quản khó trong gây mê toàn diện.

2. Xác định tỉ lệ, tai biến và cách xử lý do đặt nội 

khí quản khó.

Hoàng Văn Tuyên

BV Ung bướu

327

Đánh giá hiệu quả gây mê đơn 

thuần bằng Propofol trong nội 

soi dạ dày, đại tràng tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021

1. Đánh giá mức độ an thần phương pháp gây mê 

tĩnh mạch đơn thuần bằng Propofol trong nội soi 

dạ dày, đại tràng.

2. Khảo sát các tác dụng không mong muốn của 

phương pháp gây mê tĩnh mạch đơn thuần bằng 

Propofol

Lê Đức Minh

BV Ung bướu

328

Hiệu quả giảm đau sau mổ của 

gây tê ngoài màng cứng trong 

phẫu thuật vùng bụng tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021

1. Hiệu quả giảm đau của gây tê ngoài màng cứng 

trong phẫu thuật vùng bụng.

2. Tai biến, biến chứng và cách xử lý của giảm đau 

gây tê ngoài màng cứng trong phẫu thuật vùng 

bụng.

Lê Chí Vũ

BV Ung bướu

329

Đánh giá thực trạng chuẩn bị và 

bàn giao người bệnh sau phẫu 

thuật tại khoa Phẫu thuật và Gây 

mê hồi sức Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá thực trạng chuẩn bị và bàn giao bệnh 

nhân sau mổ tại khoa Phẫu thuật và Gây mê hồi sức
Phạm Duy Hưng

BV Ung bướu

330

Đánh giá kết quả xử trí, chăm 

sóc người bệnh ung thư hóa trị 

có tai biến thoát mạch tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020 - 2021

1. Đặc điểm của bệnh nhân ung thư hóa trị có biến 

chứng thoát mạch tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020 - 2021.

2. Đánh giá kết quả xử trí, chăm sóc người bệnh 

ung thư có chỉ định hóa trị bị thoát mạch.

Vũ Thị Hằng

BV Ung bướu

331

Đánh giá thực trạng sử dụng 

máy truyền dịch cho bệnh nhân 

truyền hóa chất phác đồ 12 - 24 

giờ của điều dưỡng tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021

1. Đánh giá thực trạng sử dụng máy truyền dịch 

Infusomat-P của điều dưỡng về thuận lợi và khó 

khăn trong việc sử dụng.

2. Giải pháp khắc phục những tồn tại trong việc sử 

dụng máy truyền dịch của điều dưỡng viên

Hoàng Văn Trung

BV Ung bướu
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Đánh giá tác dụng điều trị của 

phác đồ Paclitaxel-Carboplatin 

trên bệnh nhân ung thư buồng 

trứng tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa từ năm 2018 - 

2021

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân 

ung thư buồng trứng

2. Đánh giá tác dụng điều trị của hóa chất phác đồ 

Paclitaxel-Carboplatin trên bệnh nhân ung thư 

buồng trứng.

Phạm Văn Tâm

BV Ung bướu

333

Đặc điểm hóa mô miễn dịch của 

bệnh nhân ung thư vú điều trị tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa từ tháng 1/2020

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở 

bệnh nhân ung thư vú điều trị tại Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Thanh Hóa

2. Đặc điểm tình trạng hóa mô miễn dịch của nhóm 

bệnh nhân ung thư vú.

Lại Thị Thanh Hà

BV Ung bướu

334

Đánh giá thực trạng rửa tay 

thường quy của nhân viên y tế 

khoa Hóa trị và Nội Ung bướu, 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

1. Đánh giá thực trạng rửa tay thường quy của 

nhân viên y tế khoa Hóa trị và Nội ung bướu.

2. Một số yếu tố liên quan đến thực hành rửa tay 

thường quy

Cao Thế Sơn

BV Ung bướu

335

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

Patey trong điều trị ung thư vú ở 

nữ giới tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6/2020 

đến tháng 6/2021

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung 

thư vú ở nữ giới.

2. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật Patey điều trị 

ung thư vú ở nữ giới

Viên Đình Bình

BV Ung bướu

336

Đánh giá kết quả điều trị của hóa 

xạ trị đồng thời phác đồ CF cho 

bệnh nhân ung thư thực quản tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân ung thư thực quản tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

2. Đánh giá kết quả điều trị và một số tác dụng phụ 

của phác đồ CF.

Lê Ngọc Thụy

BV Ung bướu

337

Đánh giá kết quả bước đầu hóa 

xạ trị đồng thời tiền phẫu trên 

bệnh nhân K trực tràng T3-

4NxM0 tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa từ tháng 

10/2019 - 10/2021

1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh 

nhân K trực tràng T3-4NxM0 tại Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn tháng 10/2019 - 

10/2021

2. Đánh giá kết quả bước đầu điều trị và độc tính 

của phác đồ

Nguyễn Ngọc Hùng

BV Ung bướu

338

Đánh giá hiệu quả chăm sóc 

bệnh nhân phẫu thuật mở thông 

dạ dày nuôi ăn tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 

2020 - 2021

1. Đánh giá hiệu quả chăm sóc sau mổ và chăm sóc 

dinh dưỡng qua ống thông đối với bệnh nhân mở 

thông dạ dày nuôi ăn

Nguyễn Văn Sự

BV Ung bướu



339

Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật 

xạ trị trường trong trường (FiF) 

sử dụng khối chì che chắn cho 

bệnh nhân ung thư thực quản 1/3 

dưới tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa năm 2020 - 2021

1. Đánh giá kỹ thuật xạ trị trường trong trường 

trong việc tối ưu phân bố liều lượng bức xạ và 

nâng cao hiệu quả xạ trị đối với ung thư thực quản 

1/3 dưới.

Lê Mạnh Trường

BV Ung bướu

340

Đánh giá kết quả điều trị của 

phác đồ hóa xạ trị đồng thời 

phác đồ EP cho bệnh nhân ung 

thư phổi không tế bào nhỏ 

không phẫu thuật được tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ 

không phẫu thuật được tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa.

2. Đánh giá kết quả điều trị và một số tác dụng phụ 

của phác đồ EP.

Trần Thị Hương

BV Ung bướu

341

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 

di căn xương ở bệnh nhân ung 

thư vú trên xạ hình xương toàn 

thân với 99mTc-MDP tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

từ tháng 9/2020 - 9/2021

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

hình ảnh di căn xương của bệnh nhân ung thư vú 

bằng xạ hình xương toàn thân với 99mTc-MDP.

2. Tìm mối liên quan của xạ hình xương toàn thân 

với 99mTc-MDP với một số đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng. 

Lê Xuân Ngọc

BV Ung bướu

342

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc ngoại trú cho bệnh nhân 

có thẻ Bảo hiểm y tế tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020

1. Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc ngoại trú tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc kê 

đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020.

Lê Chí Hiếu

BV Ung bướu

343

Nghiên cứu xây dựng danh mục 

tương tác thuốc trong thực hành 

lâm sàng tại Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1. Xây dựng danh mục tương tác thuốc cần chú ý 

từ các hoạt chất trong danh mục thuốc sử dụng tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

2. Khảo sát tỷ lệ xuất hiện các cặp tương tác trong 

bệnh án điều trị nội trú tại Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hóa

Mai Văn Thắng

BV Ung bướu



344

Phân tích danh mục thuốc đã 

được sử dụng tại tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 

2020

1. Mô tả cơ cấu danh mục thuốc đã được sử dụng 

tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2020 

(01/01 - 31/12/2020)

2. Một số tồn tại trong danh mục thuốc và các giải 

pháp.

Nguyễn Tuấn Minh

BV Ung bướu

345

Phân tích tình hình sử dụng 

thuốc trong điều trị ung thư phổi 

không tế bào nhỏ tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

1. Phân tích đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử 

dụng thuốc trên bệnh ung thư phổi không tế bào 

nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

2. Phân tích về cách dùng, liều dùng của thuốc trên 

bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Lý Hoàng Vinh

BV Ung bướu

346

 Nghiên cứu mối liên quan của 

nồng độ CA 15-3 huyết và di 

căn ở bệnh nhân ung thư vú tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

1. Xác định nồng độ CA 15-3 huyết ở bệnh nhân 

ung thư vú di căn.

2. Xác định mối liên quan của nồng độ CA 15-3 

huyết và tình trạng di căn ở bệnh nhân ung thư vú.

Lê Thị Phương

BV Ung bướu

347

Khảo sát tình hình sử dụng các 

chế phẩm máu tại Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Thanh Hóa từ 

6/2019 - 6/2021

1. Tình hình sử dụng các chế phẩm máu của từng 

khoa lâm sàng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa

2. Khảo sát tỷ lệ tác dụng phụ trong quá trình 

truyền máu

Phùng Thị Ngọc Tú

BV Ung bướu

348

Xác định giá trị của phương 

pháp sinh thiết tức thì trong chẩn 

đoán ung thư biểu mô tuyến giáp 

tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020 - 2021

1. Mô tả một số đặc điểm sinh thiết tức thì và mô 

bệnh học của ung thư biểu mô tuyến giáp.

2. Xác định giá trị của phương pháp sinh thiết tức 

thì trong chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp

Nguyễn Thị Ngần

BV Ung bướu

349

Bước đầu so sánh chất lượng 

tiêu bản nhuộm Hematoxylin – 

Eosin qua gắn bôm khô và gắn 

trong xylene.

1. Thực hiện tốt các kỹ thuật chuyển, đúc, cắt, 

nhuộm, gắn bôm trên tiêu bản Hematoxylin-Eosin 

(H&E).

2. So sánh chất lượng tiêu bản nhuộm 

Hematoxylin-Eosin qua gắn bôm khô và gắn trong 

xylene.

Hoàng Trung Thông

BV Ung bướu
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Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 

cộng hưởng từ chẩn đoán ung 

thư biểu mô tế bào gan  tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021.

1. Mô tả quy trình kỹ thuật chụp cộng hưởng từ 

chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan.

2. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ 

của ung thư biểu mô tế bào gan.

Nguyễn Văn Sơn

BV Ung bướu

351

Kỹ thuật ghép phim trong chụp 

nhũ ảnh tuyến vú kỹ thuật số tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

1. Mô tả quy trình kỹ thuật chụp nhũ ảnh tuyến vú 

kỹ thuật số.

2. Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật ghép phim trong 

chụp nhũ ảnh tuyến vú kỹ thuật số

Mai Quang Minh

BV Ung bướu

352

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 

và giá trị của cắt lớp vi tính 64 

dãy chẩn đoán ung thư phổi tại 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa

1. Mô tả các đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính 64 

dãy của bệnh nhân ung thư phổi.

2. Giá trị cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán 

ung thư phổi

Nguyễn Đức Việt

BV Ung bướu

353

Đánh giá hiệu quả bước đầu 

điều trị nhân giáp lành tính bằng 

phương pháp đốt nhiệt sóng cao 

tần tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020 - 2021

1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng và hình ảnh siêu 

âm của bệnh nhân có nhân lành tuyến giáp điều trị 

bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần.

2. Đánh giá hiệu qủa bước đầu điều trị nhân giáp 

lành tính bằng phương pháp đốt nhiệt sóng cao tần 

tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Lê Xuân Chính

BV Ung bướu

354

Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính có 

tiêm thuốc cản quang kết hợp 

đường uống trong chẩn đoán 

ung thư thực quản

1. Mô tả quy trình kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính có 

tiêm thuốc cản quang kết hợp đường uống.

2. Giá trị của việc áp dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi 

tính có tiêm thuốc cản quang kết hợp đường uống

Lê Thanh Long

BV Ung bướu

355

Tái sử dụng bơm tiêm điện trong 

kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính có 

tiêm thuốc cản quang tại Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

1. Mô tả quy trình tái sử dụng bơm tiêm điện trong 

kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản 

quang.

2. Đánh giá lợi ích của việc tái sử dụng bơm tiêm 

điện trong kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính có tiêm 

thuốc cản quang.

Mai Xuân Hiệp

BV Ung bướu
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Nghiên cứu khảo sát kiến thức 

và thực hành vệ sinh tay phẫu 

thuật của nhân viên y tế tại Khoa 

Phẫu thuật & gây mê hồi sức, 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

1. Đánh giá kiến thức, thực hành về vệ sinh tay 

phẫu thuật của nhân viên y tế tại khoa Phẫu thuật 

và gây mê hồi sức Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hóa

2.  Một số yếu tố liên quan đến vệ sinh tay phẫu 

thuật của nhân viên y tế.

Nguyễn Đình Vinh

BV Ung bướu

357

Đánh giá tác dụng giảm đau 

bằng phương pháp bó Paraffin 

trong điều trị bệnh viêm quanh 

khớp vai thể đơn thuần.

1. Đánh giá tác dụng giảm đau bằng phương pháp 

bó Paraffin trong điều trị bệnh viêm quanh khớp 

vai thể đơn thuần.

2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của phác 

đồ điều trị

Đỗ Thị Huyền

BV Y 

dược cổ truyền

358

Bước đầu đánh giá tác dụng của 

Oxy cao áp hỗ trợ điều trị liệt 

nửa người sau tai biến mạch máu 

não.

1. Bước đầu đánh giá tác dụng của Oxy cao áp hỗ 

trợ điều trị liệt nữa người sau tai biến mạch máu 

não.

2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của 

phương pháp

Hoàng Ngọc Tám

BV Y 

dược cổ truyền

359

Nghiên cứu tác dụng của 

Bupiracain kết hợp Fentanul 

trong gây tê tủy sống cho bệnh 

nhân phẫu thuật cắt trĩ tại khoa 

ngoại Bệnh viện YDCT Thanh 

Hóa

1. So sánh tác dụng vô cảm, ức chế vận động và 

giảm đau sau mổ của Bupiracain kết hợp với 

fentanul, với Bupiracain đơn thuần trong gây tê tủy 

sống cho phẫu thuật cắt trĩ.

2. Nhận xét một số tác dụng không mong muốn 

của 2 phương pháp này.

Nguyễn Viết Quang

BV Y 

dược cổ truyền

360

Đánh giá tác dụng điều trị của 

phương pháp xoa bóp bấm huyệt 

trên bệnh nhân đau lưng.

1. Đánh giá tác dụng điều trị phương pháp xoa bóp 

bấm huyệt trên bệnh nhân đau lưng.

2.  Theo dõi tác dụng không mong muốn của 

phương pháp 

Hoàng Anh Dũng
BV Y 

dược cổ truyền

361

Đánh giá tác dụng điều trị của 

phương pháp thủy châm kết hợp 

bài thuốc độc hoạt tang ký sinh 

trong điều trị bệnh đau thần kinh 

hông to.

1. Đánh giá tác dụng điều trị của phương pháp thủy 

châm kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong 

điều trị bệnh đau thần kinh hông to.
Trịnh Chí Hoàng Anh

BV Y 

dược cổ truyền

362

Đánh giá tác dụng điều trị bệnh 

nhân viêm quanh khớp vai bằng 

phương pháp điện phân dẫn 

thuốc Diclofemac

1. Đánh giá tác dụng điều trị bệnh nhân viêm 

quanh khớp vai bằng phương pháp điện phân dẫn 

thuốc Diclofemac 

2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của 

phương pháp phân dẫn thuốc Diclofemac

Lê Thị Lan Phương

BV Y 

dược cổ truyền



363

Đánh giá tác dụng của bài thuốc 

Tri bá địa hoàng hoàn trên bệnh 

nhân tiểu đường týp II

1. Đánh giá khả năng hạ đường huyết và ổn định 

đường huyết của bài thuốc với bệnh nhân tiểu 

đường týp II.

2. Khảo sát các tác dụng phụ của bài thuốc.

BS Phan Văn Lưu
BV Y 

dược cổ truyền

364

Đánh giá kết quả điều trị liệt VII 

ngoại vi bằng phương pháp xoa 

bóp bấm huyệt kết hợp máy 

trung tần

1. Đánh giá tác dụng điều trị liệt VII ngoại vi bằng 

phương pháp xoa bóp bấm huyệt kết hợp máy 

trung tần.

2. Khảo sát tác dụng không mong muốn của 

phương pháp này trên lâm sàng.

Trịnh Văn Giới

BV Y 

dược cổ truyền

365

So sánh giữa sự mong đợi và sự 

hài lòng của bệnh nhân về chất 

lượng chăm sóc của điều dưỡng

1. Xây dựng tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ đúng quy 

trình đón tiếp người bệnh mới vào khoa
Đoàn Thị Hà

BV Y 

dược cổ truyền

366

Đánh giá tác dụng của điện 

châm kết hợp bài thuốc thần tiên 

giải ngữ gia giảm điều trị chứng 

thất ngôn ở bệnh nhân tai biến 

mạch não

1. Đánh giá tác dụng của điện châm kết hợp bài 

thuốc thần tiên giải ngữ gia giảm trong điều trị 

chứng thất ngôn ở bệnh nhân tai biến mạch máu 

não.

2. Theo dõi những tác dụng không mong muốn của 

phác đồ điều trị.

Mai Thị Dương

BV Y 

dược cổ truyền

367

Đánh giá thực trạng và giải pháp 

can thiệp nâng cao chất lượng 

bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh 

Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

1. Đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện Y 

dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay.

2. Phân tích những thuận lợi, khó khăn và kiến 

nghị nhằm cải tiến các tiêu chí có khả thi trong giai 

đoạn từ 2021 - 2025.

Nguyễn Hoàng Trung

BV Y 

dược cổ truyền

368

Đánh giá tác dụng bài thuốc 

"Khương hoạt tục đoạn thang 

gia giảm trong điều trị đau vùng 

cổ gáy cho thoái hóa cột sống cổ.

1. Đánh giá tác dụng của bài thuốc "Khương hoạt 

tục đoạn thang gia giảm" trong điều trị đau vùng cổ 

gáy do THCSC.

2. Theo dõi những tác dụng không mong muốn của 

bài thuốc.

Nguyễn Thị Thanh

BV Y 

dược cổ truyền

369

Khảo sát thực trạng công tác tư 

vấn giáo dục sức khỏe cho người 

bệnh tại bệnh viện Y dược cổ 

truyền tỉnh Thanh Hóa năm 2020

1. Thực trạng tư vấn giáo dục sức khỏe cho người 

nhà bệnh nhân tại bệnh viện Y dược cổ truyền 

Thanh Hóa.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục sức 

khỏe tại bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh 

Hóa

Lê Thị Dung

BV Y 

dược cổ truyền



370

Đánh giá tác dụng điều trị viêm 

quanh khớp vai trên bệnh nhân 

liệt nửa người sau giai đoạn cấp 

của phương pháp xoa bóp bấm 

huyệt

1. Đánh giá tác dụng điều trị viêm quanh khớp vai 

trên bệnh nhân liệt nửa người sau giai đoạn cấp của 

phương pháp xoa bóp bấm huyệt.

2. Theo dõi tác dụng không mong muốn.

Nguyễn Thị Quý

BV Y 

dược cổ truyền

371

Xây dựng phần mềm kiểm tra hồ 

sơ thanh toán trên cổng Giám 

định Bảo hiểm y tế tại bệnh viện 

Y dược cổ truyền Thanh Hóa.

1. Nhanh chóng tìm hồ sơ thanh toán chưa gửi 

thành công lên cổng giám định.

2. Nhanh chóng tím hồ sơ thanh toán chênh lệch 

tổng tổng chi phí khám chữa bệnh so với hồ sơ 

thanh toán tại phần mềm bệnh viện

Lê Thị Thanh Thủy

BV Y 

dược cổ truyền

372

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý tại Bệnh 

viện Y dược cổ truyền Thanh 

Hóa

1. Nâng cao chất lượng điều trị, giảm thiểu tác 

dụng bất lợi của thuốc trong điều trị, đối với việc 

sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho bệnh nhân.

Phạm Thanh Bình
BV Y 

dược cổ truyền

373

Khảo sát mô hình bệnh tật của 

bệnh nhân điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Y dược cổ truyền 

Thanh Hóa năm 2019 - 2020.

Phân tích các đặc điểm chính của mô hình bệnh tật 

của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện.
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

BV Y 

dược cổ truyền

374

Đánh giá tác dụng điều hòa 

huyết áp của cao lỏng dưỡng tâm 

an thần trên bệnh nhân tăng hoặc 

giảm huyết áp.

1. Đánh giá tác dụng điều hòa huyết áp của cao 

lỏng dưỡng tâm an thần trên bệnh tăng hoặc giảm 

huyết áp.

2. Theo dõi tác dụng không mong muốn của bải 

thuốc cao lỏng dưỡng tâm an thần. Nguyễn Văn Tâm

BV Y 

dược cổ truyền

375

Khảo sát sự hiểu biết của điều 

dưỡng về an toàn người bệnh tại 

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1. Khảo sát sự hiểu biết của điều dưỡng về an toàn 

người bệnh của điều dưỡng tại Bệnh viện Y dược 

cổ truyền tỉnh Thanh Hóa.

2. Tìm hiểu được các yếu tố liên quan sự hiểu biết 

của điều dưỡng về sự an toàn của người bệnh tại 

BVYDCT TH. 

Nguyễn Thị Kim Oanh

BV Y 

dược cổ truyền

376
Khảo sát thực trạng bán trật 

khớp vai ở bệnh nhân liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não

1. Đánh giá tình trạng bán trật khớp vai bên liệt ở 

bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não.

2. Phương hướng dự phòng và chăm sóc. Trần Thị Thu Dung

BV Y 

dược cổ truyền



377
Khảo sát các yếu tố nguy cơ

bệnh mạch vành tại bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc từ tháng

09/2020- 9 năm 2021

1. Tìm hiểu yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành. 2.

Tìm hiểu tình hình hiểu biết và can thiệp một số

nguy cơ; 3. Đề xuất một số biện pháp ngăn ngừa

nguy cơ nguyên phát và thứ phát bệnh mạch vành

trong điều kiện hiện nay tại địa phương Ths Hoàng Văn Minh

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

378

Đánh giá hiệu quả bước đầu

phẫu thuật thay khớp gối tại

Bệnh vện ĐKKV Ngọc Lặc (từ

năm 2019-2021)

Đánh giá hiệu quả bước đầu phẫu thuật thay khớp

gối tại Bệnh vện ĐKKV Ngọc Lặc (từ năm 2019-

2021) Ths Nguyễn Hữu Hùng

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

379

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng, kết quả điều trị

chấn thương xuất huyết tiền

phòng tại bệnh viện ĐKKV

Ngọc Lặc từ tháng 11/2020 đến

tháng 10/2021

Đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân chấn thương và

kết quả điều trị chấn thương xuất huyết tiền phòng 

BSCKII Nguyễn Thành 

Trung

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

380

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng, kết quả điều trị nội 

khoa viêm tụy cấp tại khoa Nội

bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc từ

tháng 12/2020 đến tháng 9/2021

1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng

viêm tụy cấp.2. Kết quả điều trị nội khoa viêm tụy

cấp tại khoa Nội bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc

BSCKII Quách Xuân 

Quyết

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

381

Khảo sát về kết quả “Đánh giá

chất lượng bệnh viện theo bộ

tiêu chí của Bộ Y tế”tại bệnh

viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

giai đoạn 2016 – 2020.

So sánh kết quảđánh giá chất lượng của bệnh viện

đa khoa khu vực Ngọc Lặc giai đoạn 2016 – 2020. Bs: Phạm Quốc Khánh

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

382

Đánh giá hiệu quả tác dụng phụ,

tai biến gây tê tủy sống BN phẩu

thuật KHX cẳng chân tại bệnh

viện ĐKKV Ngọc Lặc từ tháng

1/2021 đến tháng 10/2021.

1. Mô tả một số đặc điểm BN phẩu thuật xương

cẳng chân 2. Hiệu quả, tác dụng

phụ, tai biến gây tê tủy sống BN phẩu thuật KHX

cẳng chân BSCKI Lê Chí Chính

BVĐK 

KV Ngọc Lặc



383

Nhận xét một số đặc điểm lâm

sàng về tỷ lệ đẻ thường và mổ

lấy thai ở khoa Sản tại bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc từ tháng

01đến tháng 10/2021. So sánh tỷ lể mổ lấy thai và đẻ thường tại khoa sản

BSCKI Nguyễn Ánh 

Tuyết

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

384

Nhận xét tình hình rối loạn đông

máu trên bệnh nhân xơ gan điều

trị tại Bệnh viện ĐKKV Ngọc

Lặc từ tháng 1 đến tháng 10 năm

2021

Đánh giá tỷ lệ rối loạn đông máu/bệnh nhân xơ gan

điều trị tại BVĐKKV Ngọc Lặc BSCKI Phạm Thị Nội

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

385

Xây dựng khoảng giá trị tham

chiếu các chỉ số hóa sinh GOT,

GPT, Urea, Creatinin tại Bệnh

viện ĐKKV Ngọc Lặc năm 2021

Tìm khoảng tham chiếu phù hợp cho quần thể

được xét nghiệm và phòng xét nghiệm tại

BVĐKKV NL. CN Lương Thị Hạnh

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

386

Điều trị gãy trên lồi cầu xương

cánh tay ở trẻ em bằng nắn kín

và xuyên đinh qua da dưới màn

tăng sáng tại khoa chấn thương

Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc từ

tháng 1 đến tháng 9 năm 2021

1. khái quát lại kiến thức chung về gãy trên lồi cầu

xương cánh tay ở trẻ em.2. Đánh giá kết quả điều

trị gãy trên lồi đầu xương cánh tay trẻ em bằng

phương pháp nắn kín và xuyên định qua da dưới

màn tăng sáng.

BSCKI Nguyễn Văn 

Hiệp

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

387

Nhận xét kết quả điều trị thoái

hóa cột sống thắt lưng bằng

phương pháp điện trị liệu tại

khoa phục hồi chức năng Bệnh

viện ĐKKV Ngọc Lặc (từ tháng

01-9/2021)

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn bằng phương

pháp điện trị liệu cho bệnh nhân thoái hóa cột sống

thắt lưng BSCKI. Lê Thị Nê

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

388

Đánh giá tình trạng thiếu máu ở

bệnh nhân bệnh thận mạn chạy

thận chu kỳ tại Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc (từ tháng

11/2020 đến tháng 10/2021)

Nhận xét kết quả điều trị thiếu máu, bằng phác đồ

Erythropoietin BSCKI Lương Thị Mai

BVĐK 

KV Ngọc Lặc



389
Phân tích danh mục thuốc sử

dụng tại Bệnh viện ĐKKV Ngọc

Lặc năm 2020

1. Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại

Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc năm 2020.2. Phân tích

cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc năm 2020 theo phân loại

ABC/VEN . Ths.Dược Lê Nhị Trang

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

390

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng

viêm xoang hàm một bên tại

bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc từ

tháng 1 – 9/2021.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng viêm xoang hàm

một bên.

BsCKI. Nguyễn Văn 

Hào

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

391

Khảo sát sự hài lòng của người

bệnh, người nhà người bệnh

ngoại trú tại khoa xét nghiệm

Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc (từ

tháng 3-9/2021)

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà

người bệnh đến làm dịch vụ tại khoa xét nghiệm

Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc. CNĐD Thang Văn Tuấn

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

392

Khảo sát quy trình truyền tĩnh

mạch của ĐD cho người bệnh tại

các khoa hệ ngoại Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc (từ tháng 1-

T9/2021)

Đánh giá thực hiện quy trình truyền tĩnh mạch của

ĐD tại các khoa hệ ngoại BVĐKKV Ngọc Lặc.

CNĐD  Trương Bảo 

Trung

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

393

Giá trị Cộng hưởng từ trong

chẩn đoán chấn thương khớp gối

tại khoa CĐHA Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc (từ tháng 1-

9/2020).

Giá trị Cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn 

thương khớp gối tại khoa CĐHA Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc Lặc( từ tháng 1-9/2020). BsCKI  Hà Trọng Kiên

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

394

Đánh giá kết quả điều trị hội

chứng cổ vai cánh tay do thoái

hóa cột sống cổ bằng phương

pháp cấy chỉ tại Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc ( từ tháng 1-

tháng 10/2020).

1. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, CLS của

bệnh Hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hóa cột

sống cổ.Đánh giá kết quả điều trị Hội chứng cổ vai

cánh tay do thoái hóa cột sống cổ bằng phương

pháp cấy chỉ.

BsCKI Nguyễn Quốc 

Vĩnh

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

395

Đánh giá kết quả phẫu thuật nhổ

răng khôn hàm dưới mọc lệch,

chìm bằng máy micro motor tại

khoa răng hàm mặt Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc năm 2021

1.      Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của

RKHD mọc lệch, chìm.Đánh giá kết quả phẫu

thuật nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch, chìm ở

nhóm bệnh nhân trên. BSCKI. Lưu Ngọc Tuấn

BVĐK 

KV Ngọc Lặc



396

Đánh giá nhận thức, thái độ của

nhân viên y tế trong việc thu

gom, phân loại chất thải y tế tại

bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc.

Đánh giá nhận thức, thái độ của nhân viên y tế

trong việc thu gom, phân loại chất thải y tế. Bs. Nguyễn Thị Huyền

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

397

Tỷ lệ và yếu tố nguy cơ của bệnh

đái tháo đường tuyp 2 có biến

chứng tại khoa Nội tiết Bệnh

viện ĐKKV Ngọc Lặc

Để xác định tần suất và đánh giá các yếu tố nguy

cơ gây các biến chứng về mắt, thận, thần kinh,

mạch máu do bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện

ĐKKV Ngọc Lặc

BSCKI

Phạm Tiến Dũng

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

398

Đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

khoa Tim mạch Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc Lăc từ tháng 01 – 

10 năm 2021

1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính2. Nhận xét một số yếu tố 

nguy cơ ảnh hưởng đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính Ths Trương Thị Hải

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

399

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và 

kết quả điều trị nhiễm khuẩn 

sinh tại khoa Nhi - Bệnh viện 

ĐKKV Ngọc Lặc, từ tháng 1 

đến tháng 10 năm 2021

 Nhận xét đặc điểm lâm sàng Nhiễm khuẫn sơ sinh 

tại khoa nhi        

Đánh giá kết quả điều trị Nhiễm khuẫn sơ sinh tại 

khoa nhi Lục Thị Nguyên

BVĐK 

KV Ngọc Lặc

400

Phân tích tình hình sử dụng 

thuốc giảm đau, chống viêm 

trong điều trị các bệnh cơ xương 

khớp tại Bệnh viện phục hồi 

chức năng Thanh Hóa năm 2021.

Khảo sát đặc điểm bệnh nhân điều trị bệnh cơ 

xương khớp tại bệnh viện Phục hồi chức năng 

Thanh Hóa.- Phân tích tình hình sử dụng thuốc 

giảm đau, chống viêm trong điều trị bệnh cơ, 

xương, khớp tại Bệnh viên Phục hồi chức năng 

Thanh Hóa. Dược sỹ: Lê Thị Na

BV Phục hồi 

chức năng

401

Đánh giá hiệu quả Phục hồi 

chức năng về cơ lực trong điều 

trị sớm cho bệnh nhân liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não

Đánh giá phục hồi và cải thiện cơ lực trong quá 

trình điều trị. Bs CK2 Ngô Kim Dũng

BV Phục hồi 

chức năng



402

Khảo sát  kết quả điều trị phục 

hồi chức năng  sinh hoạt hàng 

ngày cho bệnh nhân liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 

tại Bệnh viện PHCN Thanh Hóa 

năm 2021

Tìm hiểu kết quả PHCN sinh hoạt hàng ngày của 

người bệnh liệt nửa người do TBMMN tại bệnh 

viện PHCN Thanh hóa năm 2021

BSCKI

 Dương Văn Xâm 

BV Phục hồi 

chức năng

403

Nhân một trường hợp tai biến 

mạch máu não có mất ngôn ngữ 

và giảm chức năng cao cấp của 

não được ứng dụng hoạt động trị 

liệu để nâng cao chất lượng cuộc 

sống bệnh nhân năm 2021

Làm rõ vai trò của HĐTL và hiệu quả HĐTL trong 

việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người 

bệnh TBMMN năm 2021

CNDD

 Nguyễn Thị Hòa, 

BV Phục hồi 

chức năng

404
Khảo sát nhận thức về hoạt động 

trị liệu của nhân viên y tế tại BV 

PHCN Thanh Hóa năm 2021

Khảo sát nhận thức và sự hiểu biết về  vai trò, ý 

nghĩa,tầm quân trọng hoạt động trị liệu trong phục 

hồi chức năng của nhân viên y tế tại BV. CN. Nguyễn Thị Huệ

BV Phục hồi 

chức năng

405

Thực trạng kiến thức và thực

hành về phòng ngừa té ngã cho

người bệnh của điều dưỡng tại

Bệnh viện Phục hồi chức năng

tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Khảo sát được thực trạng kiến thức và thực hành

của Điều dưỡng về phòng ngừa té ngã cho người

bệnh

Thạc sỹ

 Lê Văn Thế

BV Phục hồi 

chức năng

406

Thực trạng triển khai và chất 

lượng số liệu trên hệ thống Quản 

lý thông tin tiêm chủng Quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Mô tả thực trạng triển khai Hệ thống Quản lý 

thông tin tiêm chủng Quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021.

2. Đánh giá tính đầy đủ và tính chính xác của số 

liệu trên hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng 

Quốc gia trên địa bàn Thanh Hóa

Ths YTCC

Lê Thiên Phú

TT Kiểm soát

 bệnh tật

407

Một số đặc điểm dịch tễ học 

bệnh Dại ở người tại Thanh Hóa 

giai đoạn 2013 - 2020

1. Mô tả một số đặc điểm DTH và các nhóm nguy 

cơ cac mắc bệnh dại tại Thanh Hóa giai đoạn 2013-

2020.

2. Mô tả các biện pháp phòng chống bệnh dại đã 

triển khai và một số hạn chế của hệ thống giám sát, 

PC bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2013-2020

Ths, BS

 Trịnh Duy Khang

TT Kiểm soát

 bệnh tật



408

Thực trạng công tác Y tế trường 

học năm 2020-2021 tại một số 

trường học của tỉnh Thanh Hóa

1. Tìm hiểu việc triển khai thực hiện công tác 

YTTH ở một số trường học trong tỉnh.

2. Mô tả điều kiện vệ sinh trường học ở một số 

trường học của tỉnh Thanh Hóa

Ths, BS

Đinh Ngọc Quý
TT Kiểm soát

 bệnh tật

409

Đánh giá thực trạng chất lượng 

nước ăn uống tại các trường 

mầm non của huyện Thọ Xuân 

và Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

năm học 2020-2021.

1. Tìm hiểu chất lượng nước ăn uống tại các trường 

mầm non của huyện Thọ Xuân và Hậu Lộc tỉnh 

Thanh Hóa năm học 2020-2021
BSCKI

Nguyễn Danh Phương

TT Kiểm soát

 bệnh tật

410

 Thực trạng môi trường lao động 

và công tác vệ sinh lao động tại 

một số cơ sở may mặc trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

1. Mô tả thực trạng môi trường lao động và công 

tác vệ sinh lao động tại các cơ sở may mặc trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động tại các cơ sở may mặc trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa.

Ths, BS

Lê Mạnh Luân

TT Kiểm soát

 bệnh tật

411

 Đánh giá kiến thức, thái độ, 

hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV 

trên nhóm Nam có quan hệ tình 

dục đồng giới tại thành phố 

Thanh Hóa năm 2021

1. Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi trên nhóm 

MSM.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, 

thái độ, hành vi phòng chống HIV/AIDS của nhóm 

Nam quan hệ tình dục đồng giới.

3. Tìm hiểu những khó khăn và rào cản trên nhóm 

MSM trong PC HIV/AIDS.

Th.s, Bs

Lê Trường Sơn

TT Kiểm soát

 bệnh tật

412

Quản lý tài sản công tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa

1. Mô tả thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng tài 

sản công tại Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý 

và sử dụng tài sản công và đề xuất một số giải pháp 

nhằm hoàn thiện tăng cường quản lý tài sản công 

tại TTKSBT tỉnh Thanh Hóa.

Ths QTKD

 Nguyễn Văn Thuấn

TT Kiểm soát

 bệnh tật



413

Thực trạng kiến thức, thực hành 

phòng chống một số bệnh truyền 

nhiễm nhóm A của thuyền viên 

Việt Nam tại cảng Quốc tế Nghi 

Sơn năm 2021 và một số yếu tố 

liên quan.

1. Mô tả kiến thức, thực hành phòng chống một số 

bệnh truyền nhiễm nhóm A của thuyền viên Việt 

Nam tại cảng Quốc tế Nghi Sơn năm 2021.

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, 

thực hành về phòng chống bệnh truyền nhiễm 

nhóm A của thuyền viên Việt Nam.

Ths

Trần Đức Minh

TT Kiểm soát

 bệnh tật

414

Xác định đặc điểm lâm sàng và 

khảo sát giá trị dự báo của các 

dấu hiệu lâm sàng trong một số 

bệnh lý viêm âm đạo tại phòng 

khám Đa khoa thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa.

1. Xác định các đặc điểm lâm sàng và dịch âm đạo 

trong viêm âm đạo.

- Khảo sát giá trị dự báo chẩn đoán của các dấu 

hiệu lâm sàng dựa trên kết quả xét nghiệm dịch âm 

đạo.

Ths

Nguyễn Xuân Tuyên

TT Kiểm soát

 bệnh tật

415

Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm 

phát hiện nhiễm mới HIV bằng 

tets nhanh Asant HIV-1 và tìm 

hiểu một số đặc điểm của những 

người nhiễm mới HIV tại Thanh 

Hóa năm 2021.

1. Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm phát hiện nhiễm 

mới HIV bằng test nhanh Asant HIV-1 tại 09 

phòng xét nghiệm khẳng định trường hợp HIV 

dương tính.

- Tìm hiểu một số đặc điểm của những người 

nhiễm mới tại Thanh Hóa năm 2021.

Ths, BS

Lê Phụng Đại

TT Kiểm soát

 bệnh tật

416

Đánh giá thực trạng công tác 

phòng chống bệnh sởi tại một số 

huyện miền Núi Thanh Hóa năm 

2021

1. Thực trạng công tác phòng chống bệnh sởi tại 

một số huyện miền Núi tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

- Thực trạng kiến thức của người dân về phòng 

chống bệnh Sởi tại một số huyện miền Núi tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021.

BSCKI.

 Lê Hồng Sơn

TT Kiểm soát

 bệnh tật

417

Kiến thức, thực hành trong điều 

trị ARV của bệnh nhân 

HIV/AIDS và một số hoạt động 

hỗ trợ chăm sóc điều trị cho 

bệnh nhân tại phòng khám và 

điều trị HIV/AIDS, điều trị 

nghiện chất thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021.

1. Mô tả kiến thức, thực hành của bệnh nhân 

HIV/AIDS trong điều trị ARV tại phòng khám và 

điều trị HIV/AIDS, điều trị nghiện chất thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 

2021.

2. Mô tả một số hoạt động cung cấp dịch vụ chăm 

sóc, hỗ trợ, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS dựa vào 

người hỗ trợ điều trị tại phòng khám và điều trị 

HIV/AIDS, điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

BSCKI

Vũ Đình Nam

TT Kiểm soát

 bệnh tật



418

Đánh giá sự tiếp cận của người 

dân ở lứa tuổi hưu trí tại thị trấn 

Tân Phong huyện Quảng Xương 

đối với chương trình truyền hình 

“y tế-dân số và sức khoẻ” năm 

2021

1. Xác định tỷ lệ người dân ở lứa tuôi hưu trí của 

thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương xem 

chuyên mục "Y tế-dân số-sức khỏe" trên sóng đài 

PTTH Thanh Hóa.

2. Khảo sát sự đánh giá của người dân tại thị trấn 

Tân Phong, huyện Quảng Xương đối với nội dung 

và hình thức của chuyên mục y tế-dân số-sức khỏe 

trên sóng đài PTTH Thanh Hóa năm 2021.

Ths.

Nguyễn Thị Thanh Xuân

TT Kiểm soát

 bệnh tật

419

Thái độ và thực hành về tư vấn 

cai nghiện thuốc lá của cán bộ 

trạm y tế xã huyện Nông Cống 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1. Mô tả thái độ và thực hành về tư vấn cai nghiện 

thuốc lá của cán bộ trạm Y tế xã huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thái độ và 

thực hành về tư vấn cai nghiện thuốc lá của đối 

tượng nghiên cứu.

Ths

Đoàn Văn Dương

TT Kiểm soát

 bệnh tật

420

Đánh giá thực trạng kiến thức, 

thực hành phòng chống dịch 

CoVid của người dân 2 xã thuộc 

huyện ….tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về phòng 

chống dịch CoVid của người dân 

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đề kiến thức, 

thực hành phòng chống dich CoVid của người dân 

năm 2021.

TS, BS

 Lương Ngọc Trương

TT Kiểm soát

 bệnh tật

421

Đánh giá thực trạng công tác 

phòng chống bệnh sốt xuất huyết 

tại một số huyện trọng điểm tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

 Thực trạng công tác phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết tại một số huyện trọng điểm tỉnh Thanh Hóa 

năm 

BS YHDP

Đỗ Ngọc Nhung

TT Kiểm soát

 bệnh tật

422

Đánh giá kiến thức, thực hành 

chăm sóc trước sinh của các bà 

mẹ đến khám thai tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa 

năm 2021.

1. Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành chăm sóc 

trước sinh của các bà mẹ đến khám thai tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa năm 2021.

2. Đánh giá kỹ năng thực hành trong chăm sóc 

trước sinh của các bà mẹ đến khám thai tại Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa năm 2021.

Thạc sĩ

 Nguyễn Lê Hồng Vân

TT Kiểm soát

 bệnh tật



423

Thực trạng hiểu biết về phòng 

chống viêm nhiễm đường sinh 

sản của phụ nữ đến khám tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

năm 2021.

1. Mô tả kiến thức, thực hành phòng chống nhiễm 

khuẩn đường sinh sản của phụ nữ đến khám tại 

Trung tâm năm 2021.

2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực 

hành về phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản 

của phụ nữ đến khám tại Trung tâm năm 2021.

BSCKI

 Lê Thị Nguyệt

TT Kiểm soát

 bệnh tật

424

Kiến thức, thực hành của bà mẹ 

và tình trạng dinh dưỡng của trẻ 

em dưới 5 tuổi tại xã Trung Sơn, 

huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa năm 2020.

1. Mô tả kiến thức và thực hành dinh dưỡng của bà 

mẹ tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa năm 2020.

2. Xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 

5 tuổi tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020.

Ths

Hoàng Bình Yên

TT Kiểm soát

 bệnh tật

425

Xây dựng quy trình lựa chọn và 

xác nhận giá trị sử dụng của 

phương pháp lọc màng áp dụng 

đối với định lượng vi khuẩn 

Coliform, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus và 

Pseudomonas aeruginosa  trong 

nước.

1. Lựa chọn thông số cơ bản để đánh giá khả năng 

sử dụng của phương pháp lọc màng.

2. Thiết kế thí nghiệm, nhân lực, xử lý số liệuvà 

tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp của phương pháp 

khi thực hiện tại phòng thí nghiệm.

Ths

Tống Thị Minh Thuyết

TT Kiểm soát

 bệnh tật

426

Đánh giá đáp ứng thực hành tốt 

bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc tại

 kho bảo quản vắc xin, thuộc 

Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 Thanh Hóa

1. Mô tả cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 

thực hiện  bảo quản vắc xin tại kho vắc xin thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

2. Kiến thức, thực hành về bảo quản vắc xin của tổ 

quản lý kho vắc xin.

Ths

 Mai Thị Lan

TT Kiểm soát

 bệnh tật

427

Thực trạng và nhu cầu trang bị 

kiến thức về sức khỏe sinh sản 

cho vị thành niên, thanh niên tại 

một số trường Trung học phổ 

thông và khu công nghiệp Thanh 

Hóa năm 2021.

1. Đánh giá thực trạng mức độ hiểu biết của vị 

thành niên, thanh niên về sức khỏe sinh sản tại một 

số trường Trung học phổ thông, khu công nghiệp 

năm 2021.

2. Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu trang bị 

kiến thức, dịch vụ về sức khỏe sinh sản cho vị 

thành niên-thanh niên.

BSCKI

 Lê Thị Nguyên

TT Kiểm soát

 bệnh tật



428

Điều tra kiến thức an toàn thực 

phẩm về nguồn gốc thịt lợn của 

người chế biến, quản lý tại bếp 

ăn tập thể trường học trên địa 

bàn huyện Hoằng Hóa. 

Mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

 -  Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn 

vệ sinh thực phẩm của người chế biến trong các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hoàng Văn Thái Chi Chi cục ATVSTP

429

Đánh giá thực trạng bảo đảm An 

toàn thực phẩm (ATTP) tại các 

bếp ăn tình thương trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và 

các yếu tố liên quan

Đánh giá được thực trạng ô nhiễm Vi sinh vật, hóa 

chất trong các mẫu thực phẩm được lấy tại các Bếp 

ăn tình thương trên địa bàn được nghiên cứu.

 - Đánh giá được thực trạng kiến thức thực hành 

của các đối tượng nghiên cứu có liên quan. 

Trịnh Lê Vân Chi cục ATVSTP

430

Thực trạng an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống 

trong các bệnh viện trên địa bàn 

toàn tỉnh năm 2021

Mô tả thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện 

trên địa bàn tỉnh năm 2021; - Mô tả thực trạng kiến 

thức, thực hành về an toàn vệ sinh thực phẩm của 

chủ cơ sở và người chế biến thực phẩm. 

Lê Hồng Sơn Chi cục ATVSTP

431

Nhân một trường hợp ung thư 

trung biểu mô ác tính gặp trong 

pháp y tử thi

Đánh giá giá trị của giám định mô bệnh học trong 

pháp y tử thi
BsCKI Hà Minh Thắng

Trung tâm pháp y 

Thanh Hóa

432

Hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán tại Trung tâm Pháp y Thanh 

Hóa

Đáp ứng tốt công tác kế toán và cung cấp những 

thông tin phục vụ công tác quản trị một cách hiệu 

quả. 

Nguyễn Thị Mai Phương
Trung tâm pháp y 

Thanh Hóa

433

Khảo sát thực trạng nguồn lực 

và kiến thức thực hành của điều 

dưỡng viên về tiêm an toàn tại 

Bệnh viện đa khoa Bá Thước.

1. Mô tả thực trạng nguồn lực đảm bảo tiêm an 

toàn của 08 khoa lâm sàng tại bệnh viện đa khoa 

Bá Thước năm 2021. 2.Đánh giá kiến thức, thực 

hành về quy trình tiêm an toàn của điều dưỡng viên 

tại 08 khoa lâm sàng bệnh viện đa khoa Bá Thước 

năm 2021.

CNĐD.Bùi Văn Minh

BVĐK

 Bá Thước

434

Nghiên cứu một số biến chứng 

mạn tính ở bệnh nhân Đái tháo 

đường Tuýp 2 tại bệnh viện đa 

khoa huyện  Bá Thước năm 2020

1. Phát hiện sớm các biến chứng kèm theo của 

bệnh Đái thứo đường tuýp 2.                 2. Giảm tới 

mức thấp nhất những biến chứng bệnh nhân Đái 

thứo đường tuýp 2.

BS. Cao Đức Trung

BVĐK

 Bá Thước



435

Thực trạng Tăng huyết áp ở 

người dân từ 40-60 tuổi đến 

khám tại Bệnh viện đa khoa Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa và 

phương pháp điều trị.

1. Mô tả thực trạng tăng huyết áp ở người dân từ 

40-60 tuổi đến khám tại bệnh viện đa khoa Bá 

Thước năm 2019-2020.                         2. Đánh giá 

phương pháp điều trị can thiệp cho người dân tăng 

huyết áp tại bệnh viện đa khoa Bá Thước năm 

2019-2020.

BSCKI. Trần Thị Kim 

Ngân

BVĐK

 Bá Thước

436

Phân tích thực trạng sử dụng 

kháng sinh trong điều trị nội trú 

tại Bệnh viện đa khoa huyện Bá 

Thước.

1. Khảo sát một số đặc điểm của bệnh nhân trong 

mẫu nghiên cứu có liên quan đến việc lựa chọn và 

sử dụng kháng sinh.

2. Mô tả thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh 

viện từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý và sử 

dụng kháng sinh tại Bệnh viện.  

DS CKI

 Nguyễn Thị Lài

BVĐK

 Bá Thước

437

Phân tích thực trạng kê đơn 

thuốc ngoại trú Bệnh viện đa 

khoa huyện Bá Thước. 

1. Phân tích thực trạng việc thực hiện quy chế kê 

đơn về thủ tục hành chính cho bệnh nhân điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Bá Thước năm 

2021

2. Phân tích việc chỉ định thuốc trong kê đơn ngoại 

trú cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Bá Thước 

năm 2021

DSĐH

 Bùi Văn Hiếu

BVĐK

 Bá Thước

438

Khảo sát sự hài lòng người bệnh 

điều trị Nội trú tại bệnh viện đa 

khoa Bá Thước năm 2020

1. Đánh giá sự hài lòng người bệnh hoặc người nhà 

người bệnh điều trị Nội trú tại bệnh viện đa khoa 

huyện Bá Thước năm 2020.

2. Tìm hiểu những yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

người bệnh, đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh

BS. Bùi Văn Thiên

BVĐK

 Bá Thước

439

So sánh sử dụng kháng sinh dự 

phòng và không sử dụng kháng 

sinh dự phòng trước phẫu thuật 

lấy thai tại bệnh viện đa khoa Bá 

Thước.

1.So sánh  kết quả sử dụng kháng sinh dự phòng và 

không sử dụng kháng sinh dự phòng trước phẫu 

thuật lấy thai tại bệnh viện đa khoa Bá Thước năm 

2020

BS

Hà Thị Khởi
BVĐK

 Bá Thước

440

Đánh giá kết quả điều trị viêm 

ruột thừa bằng phương pháp 

phẫu thuật nội soi tại bệnh viện 

đa khoa huyện Bá Thước

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa 

ở bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước trong năm 

2020

BSCKI

 Hà Văn Quang
BVĐK

 Bá Thước



441

Đánh giá kết quả chẩn đoán và 

xử trí chửa ngoài tử cung bằng 

phẫu thuật nội soi tại bệnh viện 

Đa khoa Bỉm Sơn từ tháng 

1/2019 đến tháng 10/2021

Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị GEU bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh 

viện Đa khoa Bỉm Sơn từ  tháng 1/2019 đến tháng 

10/2021

Nguyễn Thị Hường

BVĐK 

Bỉm Sơn

442

Đánh giá độ khó nhổ R8 hàm 

dưới và phương pháp nhổ răng 

phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa 

Bỉm Sơn từ tháng 10/2018 đến 

tháng 10/2021

1. Đánh giá mức độ khó của R8 hàm dưới.

2. Đưa ra được phương pháp nhổ thích hợp với 

từng độ khó của R8 đạt hiệu quả an toàn

Lê Đình Khoa

BVĐK 

Bỉm Sơn

443

Khảo sát tình hình sử dụng 

kháng sinh tại khoa ngoại bệnh 

viện Đa khoa Bỉm sơn 

1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân có sử dụng kháng 

sinh được chỉ định phẫu thuật tại khoa Ngoại bệnh 

viện đa khoa Bỉm Sơn năm 2020.

2. Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh được chỉ 

định phẫu thuật tại khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa 

Bỉm Sơn năm 2020+

Vũ Thái Bình

BVĐK 

Bỉm Sơn

444

Khảo sát đặc điểm lâm sàng tỏn 

thương thần kinh ngoại biên ở 

bệnh viện ĐTĐ týp 2 tại khoa 

khám bệnh viện Đa khoa Bỉm 

Sơn

 Xác định một số yếu tố liên quan đến biến chứng  

thần kinh trên nhóm đối tượng người cao tuổi có 

Đái tháo đường týp 2 

Bùi Thị Sang

BVĐK 

Bỉm Sơn

445

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng các bệnh phẩm 

mãn tính điều trị tại bệnh viện 

ĐK Bỉm Sơn từ tháng 8/2019 - 

tháng 8/2020

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của các bệnh 

phổi mãn tính.

2. Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng

Mai Văn Cao

BVĐK 

Bỉm Sơn

446

Đánh giá kết quả điều trị viêm 

phúc mạc ruột thừa bằng phẫu 

thuật nội soi tại bệnh viện Đa 

khoa Bỉm Sơn từ tháng 10/2020 - 

 10/2020

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

phúc mạc ruột thừa được điều trị nội soi.

2. Đánh giá kết quả sớm trong điều trị viêm phúc 

mạc ruột thừa bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Vũ Văn Long

BVĐK 

Bỉm Sơn

447

Đặc điểm lâm sàng - hình ảnh 

nội soi dạ dày tá tràng của bệnh 

nhân viêm loát dạ dày tại khoa 

xét nghiệm

Mô tả đặc điểm lâm sàng hình ảnh nội soi dạ dày tá 

tràng cảu bệnh nhân viêm loát dạ dày tá tràng
Hoàng Văn Hoan

BVĐK 

Bỉm Sơn



448

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và đánh giá kết quả điều trị của 

người bệnh rối loạn phân ly tại 

bệnh viện trong năm 2021

1. Mô tả đặc diểm lâm sàng ở người bệnh rối loạn 

phân ly điều trị nội trú tại bệnh viện từ tháng 1 đến 

tháng 10 năm 2021

2. Đánh giá kết quả điều trị rối loạn phân ly trong 

đối tượng nghiên cứu

Trịnh Ngọc Hải

BVĐK 

Bỉm Sơn

449

Đánh giá thực trạng chăm sóc 

người bệnh sau mổ nội soi viêm 

ruột thừa tại bệnh viện Đa khoa 

Bỉm Sơn từ tháng 1/2021 đến 

tháng 9/2021

1. Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau mổ 

nội soi viêm ruột thừa tại bệnh viện Đa khoa Bỉm 

Sơn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2021

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm 

sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại 

bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn.

Ngô Thị Thanh Thủy

BVĐK 

Bỉm Sơn

450

Đánh giá kết quả chăm sóc sau 

mổ gãy xương cẳng chân tại 

khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa 

Bỉm Sơn từ tháng 10/2018 đến 

tháng 10/2020

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân sau mổ kết 

hợp xương cẳng chân
Lê Thị Lệ

BVĐK 

Bỉm Sơn

451

 Đánh giá kết quả điều trị sỏi 

thận bằng phương pháp mổ mở 

tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy 

(từ 2018-2021)

1. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng và cận lâm 

sàng chẩn đoán hình ảnh bệnh sỏi thận.

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật mổ mở lấy sỏi 

 BsCK1

Trần Văn Tuấn 

  BVĐK Cẩm 

Thủy

452

 Đánh giá kết quả điều trị đợt 

cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính tại Bệnh viện đa khoa Cẩm 

Thủy (từ tháng 12/2020 đến 

tháng 10/2021) 

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

đợt cấp COPD

2. Đánh giá kết quả điều trị đợt cấp COPD tại khoa 

cấp cứu BVĐK Cẩm Thủy 

BsCK1

 Nguyễn Huy Hoàng 

  BVĐK Cẩm 

Thủy

453

 Đánh giá thực trạng tính an 

toàn, hợp lý trong việc sử dụng 

thuốc cho bệnh nhân  nội trú tại 

khoa Ngoại, Sản tại BVĐK Cẩm 

Thủy (từ tháng 01/2020 đến 

tháng 06/2021)

1. Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng thuốc cho 

bệnh nhân nội trú ở khoa Ngoại và khoa Sản 

BVĐK Cẩm Thủy.

2.Đánh giá mức độ an toàn, hợp lý trong việc sử 

dụng thuốc tại khoa Ngoại và Khoa Sản 

BsCK1

Nguyễn Tuấn Hạnh  

  BVĐK Cẩm 

Thủy

454

Đánh giá kết quả điều trị viêm 

khớp gối bằng thuốc 

DIPROPAN tại BVĐK Cẩm 

Thủy( từ 01/12/2020 đến 

31/8/2021)

1. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh viêm khớp gối.

2. Đánh giá kết quả điều trị viêm khớp gối bằng 

thuốc DIPROPAN

BsCK1

Nguyễn Trung Tâm

BVĐK Cẩm 

Thủy



455

Đánh giá kết quả điều trị đau vai 

gáy do thoái hóa cột sống cổ 

bằng phương pháp siêu âm kiết 

hợp với điện xung tại khoa Đông 

y-Phục hồi chức năng BVĐK 

Cẩm Thủy (từ tháng 1/2020 đến 

10/2021)

1. Nghiên cứu tác dụng của phương pháp siêu âm 

điều trị kết hợp với điện xung trên bệnh nhân đau 

vai gáy.

2. - Đánh giá hiệu quả tác dụng không mong muốn 

của phương pháp siêu âm điều trị kết hợp với điện 

xung

BsCK1

 Trần Văn Bình

 BVĐK Cẩm 

Thủy

456

Đánh giá kết quả điều trị Rau 

tiền đạo tại khoa tại khoa sản 

bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy ( 

từ  tháng 01/01/2020 đến 

01/10/2021)

1. Nghiên cứu về dấu hiệu lâm sàng và cận lâm 

sàng chẩn đoán hình ảnh của sản phụ

2. Đánh giá hiệu quả điều trị các thể rau tiền đạo

BsCK1:Dương Đình 

Hùng

 BVĐK Cẩm 

Thủy

457

Đánh giá thực trạng tiêm an toàn 

của Điều dưỡng-Hộ sinh tại 

BVĐK Cẩm Thủy( từ tháng 

03/2021 đến 07/2021)

1. Mô tả thực trạng mũi tiêm an toàn của Điều 

dưỡng-Hộ sinh tại BVĐK Cẩm Thủy

2. Xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao chất 

lượng trong công tác tiêm an toàn

CNĐH:Cao ánh Nguyện
 BVĐK Cẩm 

Thủy

458

Tình hình sử dụng kháng sinh 

trên bệnh nhân có phẫu thuật tại 

BVĐK Cẩm Thủy (từ 1/8/2021 

đến 30/9/.2021)

1. Đánh giá tính hợp lý việc sử dụng kháng sinh 

cho bệnh nhân được phẫu thuật .

2. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng kháng sinh cho 

bệnh nhân phẫu thuật

DsĐH Bùi Minh Hùng
 BVĐK Cẩm 

Thủy

459

Khảo sát sự hài lòng của người 

bệnh về công tác khám bệnh tại 

khoa khám bệnh BVĐK Cẩm 

Thủy (từ 1/1/2021 đến 

20/10/2021).

1. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh khi đi 

khám bệnh tại BVĐK Cẩm Thủy.

2. Cải tiến hoàn thiện quy trình khám bệnh hợp lý.

BsCK2:Nguyễn Văn 

Khánh

 BVĐK Cẩm 

Thủy

460

Khảo sát mô hình bệnh tật 

chuyển tuyến tại bệnh viện đa 

khoa huyện Đông Sơn năm 2018 

- 2020

 - Xác định mô hình chuyển tuyến tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Đông Sơn.

- Khảo sát tỷ lệ các nhóm bệnh chuyển tuyến trong 

các năm.

Bs CKI

 Đỗ Thị Lượng BVĐK 

 Đông Sơn

461

Khảo sát các bệnh nhân có phù 

liên quan đến các bệnh điều trị 

tại Khoa Hồi sức cấp cứu năm 

2021

 - Thống kê số lượng bệnh nhân phù do các nguyên 

nhân điều trị tại khoa.

- Có kế hoạch dự trù thuốc sát hơn cho bệnh nhân 

phù điều trị tại Khoa cho năm sau.

Bs CKI

 Nguyễn Văn Chung BVĐK 

 Đông Sơn



462

Thực trạng bệnh nhân viêm gan 

mạn tính điều trị tại Khoa 

Truyền nhiễm, Bệnh viện đa 

khoa Đông Sơn năm 2019 - 2020

 - Xác định yếu tố lâm sàng và điều trị tại Khoa;

- Xác định yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh viêm 

gan mạn.

Bs CKI

Lê Thị Hạnh 
BVĐK 

 Đông Sơn

463

Khảo sát đánh giá hình ảnh siêu 

âm và triệu chứng lâm sàng của 

bệnh nhân đau bụng cấp 2021

 - Nghiên cứu hình ảnh siêu âm và triệu chứng lâm 

sàng ở bệnh nhân đau bụng cấp.

 -  Chẩn đoán nguyên nhân đau bụng cấp. 

Bs CKI

 Nguyễn Thế Thảo BVĐK 

 Đông Sơn

464

Khảo sát kiến thức ở bà mẹ có 

con dưới 5 tuổi bị nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính điều trị tại Khoa 

Nhi, Bệnh viện đa khoa Đông 

Sơn năm 2021

 - Xác định tỷ lệ bà mẹ có con dưới 5 tuổi có kiến 

thức đúng về bệnh NKHHCT điều trị tại Khoa Nhi 

năm 2021.

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến các bà mẹ 

có kiến thức không đúng về bệnh nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp tính.

BS CKI

 Lê Văn Dũng

BVĐK 

 Đông Sơn

465

Đánh giá mô hình bệnh tật bệnh 

nhân Tai - Mũi - Họng chuyển 

viện tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Đông Sơn trong 3 năm (từ 

2018 đến 2020)

 - Xác định mô hình bệnh Tai - Mũi - Họng chuyển 

viện trong 3 năm (2018-2020);

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân 

Tai - Mũi - Họng chuyển viện.

Bs. Trần Tiến Dũng 

BVĐK 

 Đông Sơn

466

Đánh giá thực hiện bệnh án bán 

điện tử tại  Khoa Ngoại - 

Chuyên khoa, Bệnh viện đa 

khoa Đông Sơn năm 2020

 - Đánh giá thực hiện; ứng dụng bệnh án bán điện 

tử tại Khoa Ngoại - Chuyên khoa Bệnh viện Đa 

khoa Đông Sơn

 - Đề xuất giải pháp; phát triển ứng dụng mới

Bs. Đỗ Hoàng Thông 
BVĐK 

 Đông Sơn

467

Khảo sát tình hình sử dụng các 

thuốc điều trị viêm loét niêm 

mạc dạ dày, tá tràng tại Khoa 

Nội, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đông Sơn

 - Xác định tỷ lệ sử dụng thuốc điều trị viêm loét 

niêm mạc dạ dày, tá tràng tại Khoa Nội;

- Hiệu quả sử dụng các thuốc điều trị viêm loét 

niêm mạc dạ dày tá tràng.

Bs. Thiều Khắc Sơn

BVĐK 

 Đông Sơn

468

Khảo sát bệnh nhân viêm quanh 

khớp vai điều trị bằng siêu âm 

điều trị kết hợp với động tác 

Codman tại Khoa YHCT-

PHCN, Bệnh viện đa khoa Đông 

Sơn năm 2021

 - Đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai 

điều trị bằng siêu âm điều trị kết hợp với động tác 

Codman;

- Khảo sát hạn chế của phương pháp điều trị này 

trên lâm sàng.

Bs CKI

 Nguyễn Thị Yến 

BVĐK 

 Đông Sơn



469

Khảo sát bệnh viêm tai giữa ở 

trẻ từ 0 - 6 tuổi đến khám và 

điều trị tại Khoa Khám bệnh, 

Bệnh viện đa khoa huyện Đông 

Sơn năm 2021

 - Xác định tỷ lệ viêm tai giữa ở trẻ từ 0-6 tuổi đến 

khám và điều trị tại Khoa Khám bệnh;

- Đề xuất các giải pháp phòng bệnh viêm tai giữa 

cho trẻ từ 0-6 tuổi tại cộng đồng

Bs. Nguyễn Sỹ Hồng

BVĐK 

 Đông Sơn

470

Xây dựng danh mục tương tác 

thuốc bất lợi cần chú ý trên lâm 

sàng tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Đông Sơn năm 2021

 - Xây dựng danh mục tương tác thuốc bất lợi cần 

lưu ý;

- Xác định tần xuất các cặp tương tác thuốc bất lợi 

trên lâm sàng

Ds. Nguyễn Thị Năm

BVĐK 

 Đông Sơn

471

Khảo sát sự hài lòng của người 

bệnh, người nhà người bệnh 

điều trị nội trú về sử dụng dịch 

vụ y tế tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Đông Sơn năm 2021

 - Xác định tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú về 

các dịch vụ y tế do Bệnh viện cung cấp;

- Đề xuất các giải pháp nhằm từng bước đáp ứng 

sự hài lòng của người bệnh.

ĐD

 Nguyễn Thìn Cường

BVĐK 

 Đông Sơn

472

Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ 

sinh con tại bệnh viện sử dụng 

dịch vụ y tế tại Khoa Sản phụ, 

Bệnh viện đa khoa huyện Đông 

Sơn năm 2021

 - Xác định tỷ lệ hài  lòng của bà mẹ sinh con tại 

bệnh viện về sử dụng các dịch vụ y tế tại Khoa sản 

phụ:

 - Đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng cho 

bà mẹ sinh con tại bệnh viện.

Hs. Phạm Thị Thủy 

BVĐK 

 Đông Sơn

473

Đánh giá sự hài lòng của người 

bệnh ngoại trú về dịch vụ y tế tại 

Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa 

khoa huyện Đông Sơn 2021

 - Mô tả sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ y tế 

tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đông Sơn năm 2021.

- Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

của người bệnh khi đến khám bệnh tại khoa Khám 

bệnh, Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn năm 

2021.

ĐD. Lê Sỹ Luân 

BVĐK 

 Đông Sơn

474

Đánh giá thực trạng lưu kim 

luồn tĩnh mạch ngoại biên trên 

bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi 

sức cấp cứu năm 2021

 - Xác định tỷ lệ lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại biên 

trên bệnh nhân điều trị tại Khoa HSCC - BV ĐK 

Đông Sơn

- Xác định tỷ lệ biến chứng trong quá trình lưu kim 

luồn tĩnh mạch ngoại biên, từ đó đề xuất biện pháp 

phòng ngừa biến chứng

ĐD. Nguyễn Duy Quý - 

Điều dưỡng Khoa HSCC

BVĐK 

 Đông Sơn



475

Khảo sát thực trạng  mũi tiêm an 

toàn của Điều dưỡng- hộ sinh ở 

các khoa lâm sang tại bệnh viện 

đa khoa Đông Sơn năm 2021

 - Khảo sát thực trạng các mũi tiêm và thực trạng 

cung cấp kiến thức về Tiêm an toàn cho Điều 

dưỡng - Hộ sinh ở các khoa lâm sàng tại Bệnh viện 

Đa khoa Đông Sơn

- Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới mũi tiêm không an 

toàn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ 

lệ các mũi tiêm an toàn

Cn. Nguyễn Thị Hương 

BVĐK 

 Đông Sơn

476

Đánh giá công tác quản lý sử 

dụng kinh phí hoạt động sự 

nghiệp y tế tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Đông Sơn năm 2018 

- 2020 

 - Thực trạng sử dụng kinh phí năm 2018 - 2020

- Đề xuất các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng hiệu 

quả kinh phí hoạt động sự nghiệp giao hàng năm

CN. Vũ Thị Trang

BVĐK 

 Đông Sơn

477

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Đông Sơn 2021

 - Đánh giá thực trạng  nguồn  nhân lực tại Bệnh 

viện năm 2021:

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực tại Bệnh viện.

CN. Lê Văn Giang 
BVĐK 

 Đông Sơn

478

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng, một số nguyên 

nhân gây suy tim và kết quả điều 

trị suy tim tại khoa Hồi sức cấp 

cứu bệnh viện đa khoa huyện Hà 

Trung năm 2021

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số 

nguyên nhân gây suy tim

- Kết quả điều trị suy tim

BSCKI

 Nguyễn Thị Hà  

BVĐK 

Hà Trung

479

Cơ cấu bệnh tật và một số dịch 

vụ cung cấp cho người bệnh 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà Trung tỉnh 

Thanh Hóa năm 2019

- Mô tả cơ cấu  bệnh tật của người bệnh nội trú tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa năm 2019.

- Mô tả một số dịch vụ y tế đã cung cấp cho người 

bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà 

Trung tỉnh Thanh Hóa năm 2019. 

Bs.CKI

 Dương Công Chính

BVĐK 

Hà Trung

480

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý chất thải y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Hà Trung 

năm 2021

- Mô tả hiện trạng quản lý chất thải y tế tại bệnh 

viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2021. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất 

thải y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

CNĐD 

Bùi Văn Hiều

BVĐK 

Hà Trung



481

Khảo sát mô hình bệnh tật và kết 

quả điều trị của bệnh nhân nội 

trú tại khoa Nhi Bệnh viện đa 

khoa huyện Hà Trung năm 2020.

- Xác định mô hình bệnh tật của trẻ em từ 1 tháng 

đến 16 tuổi điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Trung năm 2020. 

- Đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân điều trị 

nội trú tại khoa Nhi, bệnh viện đa khoa huyện Hà 

Trung năm 2020

Bs. Mai Thị Thanh Lam

BVĐK 

Hà Trung

482

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của viêm loét dạ dày ở trẻ 

em tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Hà Trung.

- Mô tả đặc điểm lâm sàng và nội soi viêm loét dạ

dày ở trẻ em.

- Khảo sát mối liên quan giữa lâm sàng và hình ảnh

nội soi thực quản dạ dày tá tràng cà kết quả test HP

trong quá trình nội soi.

Bs. Tống Thanh Tùng

BVĐK 

Hà Trung

483

Nghiên cứu ảnh hưởng của một 

số yếu tố liên quan đến kết quả 

điều trị bệnh tắc ruột sau mổ

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng,

chẩn đoán Tắc ruột sau mổ tại bệnh viện đa khoa

huyện Hà Trung từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 9

năm 2021

- Đánh giá kết quả điều trị nội khoa Tắc ruột sau

mổ tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung                           

Ths.Bs

 Nguyễn Đình Tuấn

BVĐK 

Hà Trung

484

Kết quả chăm sóc người bệnh 

sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại 

bệnh viện đa khoa huyện Hà 

Trung năm 2021

-Mô tả kết quả chăm sóc chăm sóc người bệnh sau

mổ nội soi ruột thừa tại BVĐKHHT từ 3/2021-

9/2021

- Đánh giá một số yếu tố liên quan đến kết quả

chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi ruột thừa tại

BVĐKHHT.

CNĐD

 Lại Thị Hồng Châm

BVĐK 

Hà Trung

485

Đánh giá hiệu quả gây mê đơn

thuần bằng Propofol trong nội

soi dạ dày đại tràng tại bệnh viện

đa khoa huyện Hà Trung năm

2021.

- Đánh giá mức độ an thần phương pháp gây mê

tĩnh mạch đơn thuần bằng propofol trong nội soi

chẩn đoán bệnh dạ dày, đại tràng.

- Khảo sát các tác dụng không mong muốn của

phương pháp gây mê tĩnh mạch đơn thuần bằng

propofol

BsCKI

Ngọ Chí Khâm

BVĐK 

Hà Trung

486

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh

nhân liệt nửa người do tai biến

mạch máu não tại khoa Y Dược

Cổ Truyền bệnh viện đa khoa

huyện Hà Trung năm 2021.

- Đánh giá sự cải thiện các chức năng sinh hoạt 

hàng ngày theo Barthel của bệnh nhân liệt nửa 

người do Tai biến mạch máu não điều trị tại khoa.

- Đánh giá hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bệnh 

nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não điều 

trị tại khoa

ĐD. Phạm Ngọc Lê

Chức vụ: Điều dưỡng 

trưởng khoa YHCT

BVĐK 

Hà Trung



487

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh 

nhân xuất huyết dạ dày tại khoa 

Hồi sức cấp cứu bệnh viện đa 

khoa huyện Hà Trung năm 2021

- Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh xuất huyết dạ 

dày 

- Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân xuất huyết 

dạ dày

CN Trương Thị Huệ  

BVĐK 

Hà Trung

488

Đặc điểm lâm sàng và một số 

yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân 

tai biến mạch máu não điều trị 

tại khoa Nội bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Trung từ tháng 1 đến 

tháng 10 năm 2021

- Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân bị tai 

biến mạch máu não điều trị tại khoa Nội BVĐK 

huyện Hà Trung từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021                                                                                            

                                                                                           

        - Xác định tỉ lệ của một số yếu tố nguy cơ 

thường gặp của bệnh nhân bị tai biến mạch máu 

não điều trị tại khoa Nội BVĐK huyện Hà Trung 

từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2021

Bs. Lê Văn Hưng

BVĐK 

Hà Trung

489

Thực trạng kiến thức thực hành 

sử dụng Insullin trước khi ra 

viện  của người bệnh đái tháo 

đường tại khoa Nội BVĐK Hà 

Trung năm 2021 

- Mô tả thực trạng kiến thức thực hành sử dụng 

Insullin trước khi ra viện của người bệnh đái tháo 

đườngtại khoa Nội BVĐK huyện Hà Trung                                                                 

                                                    - Mô tả một số yếu 

tố liên quan đến kiến thức thức thực hành của 

người bệnh về sử dụng Insullin               

CNĐD Hoàng Thị Hằng

Chức vụ: Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội

BVĐK 

Hà Trung

490

Đánh giá kết quả phục hồi chức 

năng vận động của bệnh nhân tai 

biến mạch máu não tại khoa 

VLTL-PHCN

- Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động 

của người bệnh tai biến mạch mãu não bằng 

phương pháp Bobath

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới kết quả phục 

hồi chức năng vận động trên bệnh nhân Tai biến 

mạch mãu não.

Bs.CKI

 Mai Khánh Tùng

BVĐK 

Hà Trung

491

Khảo sát thực trạng sử dụng 

thuốc tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung năm 2020

- Phân tích cơ cấu danh mục thuốc tại Bệnh viện 

Đa khoa huyện Hà Trung năm 2021.

- Phân tích thực trạng sử dụng thuốc nội trú, ngoại 

trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 

2021.

Ds. Vũ Thị Quỳnh

BVĐK 

Hà Trung

492

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và kết quả điều trị gãy xương gò 

má cung tiếp tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Hà Trung từ 

02/2021 – 06/2021

- Mô tả đặc điểm lâm sàng và x quang gãy xương 

gò má cung tiếp tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà 

Trung từ 02/2021 – 06/2021

- Đánh giá kết quả điều trị gãy xương gò má cung 

tiếp tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung từ 

02/2021 – 06/2021

Bs.CKI

 Nguyễn Thị Huyền 

Trang

BVĐK 

Hà Trung



493

Khảo sát sự hài lòng của gia 

đình người bệnh tại khoa Phụ 

Sản bệnh Viện Đa Khoa Hà 

Trung

 - Khảo sát sự hài lòng của gia đình người bệnh tại 

khoa Phụ Sản bệnh Viện Đa Khoa Hà Trung từ 

tháng 5 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021.

- Đề xuất các giải pháp nhằm từng bước sự hài 

lòng của gia đình người bệnh theo chăm bệnh nhân,

CNĐD

Trịnh Thị Nguyệt

BVĐK 

Hà Trung

494

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và kết quả điều trị dọa đẻ non tại 

khoa Phụ sản BVĐK Hà Trung 

từ tháng 1/2021 - 9/2021

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và yếu tố nguy 

cơ dọa đẻ non

- Nhận xét kết quả điều trị dọa đẻ non tại khoa Phú 

ản từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021

BsCKI

 Đoàn Quang Vinh

BVĐK 

Hà Trung

495

Nghiên cứu các chỉ định mổ lấy 

thai tại khoa Phụ Sản

 Bệnh Viện Đa Khoa Hà Trung 

năm 2021

- Nhận xét các chỉ định mổ lấy thai tại khoa phụ 

sản Bệnh Viện Đa Khoa Hà Trung năm 2021.

- Phân tích một số xu hướng chỉ định mổ lấy thai 

tại khoa Phị Sản Bệnh Viện Đa Khoa Hà Trung 

năm 2021

BsCKII. Hoàng Thị 

Dung

Chức vụ: Trưởng khoa 

Phụ sản BVĐK 

Hà Trung

496

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

cho trẻ từ 3 - 5 tuổi nằm điều trị 

tại khoa nhi BVĐK huyện Hà 

Trung. Từ 01/01/2020 đến 

30/11/2020.

- Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ từ 3 - 

5 tuổi nằm điều trị tại khoa nhi BVĐK huyện Hà 

Trung. Từ 01/01/2020 đế 30/11/2020.

- Đưa ra các biện pháp hỗ trợ bằng dinh dưỡng cho 

trẻ

Ths. Nguyễn Thái Hưng

Chức vụ: Phụ trách 

khoa Dinh dưỡng
BVĐK 

Hà Trung

497

Đánh giá thực trạng công tác thu 

chi tài chính gắn với cơ chế tự 

chủ tại BVĐK huyện Hà Trung 

trong giai đoạn 2017 - 2019.

  - Mô tả thực trạng công tác thu chi tài chính gắn 

với cơ chế tự chủ tại BVĐK huyện Hà Trung trong 

giai đoạn 2017 - 2019.                                                                    

                     - Phân tích một số yếu tố liên quan tác 

động đến công tác thu chi tài chính                               

CNKT. Phan Thu Hòa

Chức vụ: Phó phòng 

TCKT
BVĐK 

Hà Trung

498

Đánh giá kiến thức về chế độ ăn 

của người bệnh đái thái đường 

tại khoa Nội bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung năm 2021

- Đánh giá kiến thức về chế độ ăn của người bệnh 

đái tháo đường tại khoa Nội bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Trung năm 2021

- Mô tả mối tương quan giữa các yếu tố anh hưởng 

tới kiến thức của người bệnh

ĐD.CKI. Mai Thị Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng 

Điều dưỡng BVĐK 

Hà Trung



499

Đánh giá kiến thức và thực hành 

về an toàn truyền máu của điều 

dưỡng tại bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Trung năm 

- Xác định tỷ lệ điều dưỡng có kiến thức đúng về 

truyền máu tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 

năm 2021.

- Xác định tỷ lệ điều dưỡng có thực hành đúng về 

truyền máu tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 

năm 2021.

ĐD Mai Thị Thu Hường

Chức vụ: Điều dưỡng 

trưởng khoa Truyền 

nhiễm BVĐK 

Hà Trung

500

Khảo sát mô hình bệnh tật của 

người bệnh điều trị ngoại trú tại 

khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà Trung từ năm 

2019-2021.

- Khảo sát mô hình bệnh tật của người bệnh điều 

trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa 

khoa huyện Hà Trung từ năm 2019-2021.

- Mô tả 10 bệnh thường gặp tại khoa Khám bệnh - 

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung trong năm 

2021.

Ds. Trịnh Thị Thu Thủy

Chức vụ: Phó phòng 

KHTH

BVĐK 

Hà Trung

501

Nguyên nhân và các biện pháp 

phòng ngừa các bệnh về tai mũi 

họng ở lứa tuổi học đường (6-15 

tuổi) đến khám tại phòng khám 

Tai-Mũi-Họng Bệnh viện Đa 

khoa Hà Trung trong 6 tháng 

đầu năm 2021 (từ tháng 1/2021 

đến tháng 6/2021)

- Đặc điểm dịch tễ liên quan đến các bệnh về tai 

mũi họng ở lứa tuổi học đường (6-15 tuổi) đến 

khám tại PK TMH- BVĐK Hà Trung trong 6 tháng 

đầu năm 2021 (từ T1/2021 đến T6/2021).

- Các bệnh về tai mũi họng thường gặp ở lứa tuổi 

học đường ( 6-15 tuổi) đến khám tại PK TMH- 

BVĐK Hà Trung trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ 

T1/2021 đến T6/2021), nguyên nhân chính của 

từng nhóm bệnh và biện pháp phòng ngừa.

Bs. Mai Thị Tình

Chức vụ: Bs khoa Tai - 

Mũi - Họng

BVĐK 

Hà Trung

502

Đánh giá thực trạng mắc bệnh 

rối loạn Lipid máu tại BVĐK 

huyện Hà Trung năm 2021

- Đánh giá thực trạng mắc bệnh rối loạn Lipid máu 

tại BVĐK huyện Hà Trung từ tháng 03- tháng 

8/2021.

- Đánh giá hiệu quả điều trị của 1 số thuốc hạ lipid 

máu tại BVĐK huyện Hà Trung 

Bs.CKI

 Trịnh Văn Chính

BVĐK 

Hà Trung

503

Đánh giá mô hình bệnh tật bệnh 

nhân nội trú bệnh viện đa khoa 

Hậu Lộc năm 2021

1. Đặc điểm chung của bệnh nhân nội trú tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm 2021.

2. Mô tả mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị 

nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc  năm 

2021.

Th.sỹ

  Nguyễn Văn Toàn

BVĐK

 Hậu lộc



504

Đánh giá kết quả điều trị ruột 

thừa viêm bằng phương pháp 

phẫu thuật nội soi  tại BVĐK 

Hậu Lộc năm 2021

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

bệnh nhân bị viêm ruột thừa có chỉ định mổ nội soi.

2. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt ruột thừa viêm 

bằng phương pháp nội soi.

BS. Lê Đình Tiệp

BVĐK

 Hậu lộc

505

Đánh giá mô hình bệnh tật bệnh 

nhân nội trú bệnh viện đa khoa 

Hậu Lộc năm 2021

1. Đặc điểm chung của bệnh nhân nội trú tại Bệnh

viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm 2021

2. Mô tả mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị

nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm

2021.

BS. Trịnh Đình Xuân

BVĐK

 Hậu lộc

506

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị 

bệnh đau thắt ngực ổn định tại 

Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

bệnh đau thắt ngực 

2. Đánh giá kết quả điều trị đau thắt ngực tại bệnh

viện đa khoa huyện Hậu Lộc

Bs. Trịnh Danh Minh

BVĐK

 Hậu lộc

507

Thay đổi kiến thức thực hành về 

dự phòng và xử trí co giật do sốt 

cho các bà mẹ có con điều trị tại 

BVĐK Hậu Lộc 2021

1. Mô tả thực hành kiến thức thực hành về xử trí co 

giật do sốt cho các bà mẹ có con điều trị tại BVĐK 

Hậu Lộc.

2. Đánh giá sự thay đổi kiến thức thực hành xử trí 

co giật của bà mẹ  có con co giật do sốt sau giáo 

dục sức khỏe

DĐ. Đỗ Thị Nhung

BVĐK

 Hậu lộc

508

Đánh giá tác dụng của phương 

pháp cấy chỉ Catgut điều trị đau 

thần kinh tọa do thoái hóa cột 

sống thắt lưng tại khoa Y học cổ 

truyền BVĐK Hậu Lộc

Áp dụng cấy chỉ Catgut vào điều trị bệnh đau thần 

kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng trong 

YHCT

BS.Nguyễn Văn Hải

BVĐK

 Hậu lộc

509

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật 

mộng ghép kết mạc tự thân tại 

BVĐK Hậu Lộc

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân mắc bệnh 

mọng thịt

2. Đánh giá hiệu quả trong phẫu thuật mọng ghép 

kết mạc tự thân tại bệnh viện đa khoa Hậu Lộc

Bs. Nguyễn Thị Ánh

BVĐK

 Hậu lộc



510

Nghiên cứu hiệu quả thực hiện 

quy trình chăm sóc bệnh nhân 

sau phẫu thuật cắt amydal gây 

mê tại BVĐK Hậu Lộc

1. Mô tả quy trình chăm sóc bệnh nhân sau phẫu 

thuật cắt Amydal gây mê

2. Đánh giá hiệu quả thực hiện quy trình chăm sóc 

bệnh nhân sau phẫu thuật cắt Amydal gây mê tại 

bệnh viện đa khoa Hậu Lộc

DĐ. Tạ Thị Xuyên

BVĐK

 Hậu lộc

511

Đánh giá chảy máu sau mổ cắt 

Amydal gây mê và gây tê tại 

BVĐK Hậu Lộc

Hạn chế tối đa chảy máu trong và sau phẫu thuật 

cắt Amydal gây mê và gây tê tại Bệnh viện đa khoa 

Hậu Lộc

BS. Nguyễn Mạnh Hà BVĐK

 Hậu lộc

512
Quản lý tài sản công tại BVĐK 

Hậu Lộc

Đánh giá thực trạng quản lý tài sản công và đưa ra 

một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản 

công tại bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc

Ths. Vũ Thị Hiền
BVĐK

 Hậu lộc

513

Kế toán hoạt động thu, chi tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu 

Lộc

Nguyên cứu lý luận, khảo sát đánh giá thực trạng, 

từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán 

hoạt động thu chi tại bệnh viện đa khoa huyện Hậu 

Lộc giai đoạn 2017 - 2020

Ths. Trương Minh Hào
BVĐK

 Hậu lộc

514

Một số giải pháp nhằm tăng 

nguồn thu sự nghiệp tại Bệnh 

viện đa khoa Hậu Lộc

Đánh giá thực trạng quản lý nguồn thu sự nghiệp 

tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc và đưa ra 

một số giải pháp nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp 

tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc

Lê Quốc Khánh

BVĐK

 Hậu lộc

515

Nguyên cứu đặc điểm lâm sàng 

bệnh tăng huyết áp và mối liên 

quan giữa yếu tố nguy cơ với 

tăng huyết áp ở dưới 40 tuổi 

điều trị ngoại trú

1. Đặc điểm lâm sàng bệnh tăng huyết áp

2. Mỗi liên quan giữa tăng huyết áp và yếu tố nguy 

cơ

BS. Nguyễn Thị Tuyết 

Anh
BVĐK

 Hậu lộc

516

Nguyên cứu đặc điểm lâm sàng 

và hiệu quả điều trị bệnh viêm 

loét dạ dày ở bệnh nhân nhiễm 

HP điều trị tại BVĐK Hậu Lộc

1. Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân viêm da dày tá 

tràng

2. Đánh giá hiệu quả điều trị HP

BS. Trịnh Thị Hạnh

BVĐK

 Hậu lộc

517

Nguyên cứu đặc điểm dịch tễ, 

lâm sàng và điều trị bệnh tay 

chân miệng do Enterovirus 71 

tại khoa khám bệnh BVĐK Hậu 

Lộc

1.Đặc điểm lâm sàng bệnh tay chân miệng

2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh tay chân miệng
BS. Vũ Thị Thuyết

BVĐK

 Hậu lộc



518

Nguyên cứu tỷ lệ nhiễm Human 

papillomavirus (HPV), một số 

yếu tố liên quan và kết quả điều 

tra các tổn thương lành tính cổ 

tử cung ở phụ nữ khám phụ khoa 

tại BVĐK Hậu Lộ năm 2021

1. Tỷ lệ nhiễm HPV ở bệnh nhân khám phụ khoa

2. Các yếu tố liên quan, đánh giá kết quả điều trị 

tổn thương lành tính cổ tử cung

BS. Nguyễn Thị Châu

BVĐK

 Hậu lộc

519

Khảo sát thời gian chờ khám 

bệnh ngoại trú của người bệnh 

đến khám tại khoa khám bệnh 

BVĐK Huyện Hậu Lộc năm 

2021

1. Xác định thời gian chờ khám bệnh trung bình 

của người bệnh đến khám tại khoa khám bệnh 

BVĐK Hậu Lộc.

2. Mô tả được những yếu tố ảnh hưởng đến thời 

gian khám chữa bệnh của người bệnh 

DĐ. Nguyễn Thu 

Phương
BVĐK

 Hậu lộc

520

Đánh giá sự hiểu biết của bệnh 

nhân và người nhà về sự lây 

nhiễm của vi khuẩn Helicobacter 

pylori trong bệnh viêm loét dạ 

dày tá tràng

Đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân về sự lây 

nhiễm của vi khuẩn Helicobacter pylori qua đường 

tiêu hóa

DĐ. Trần Cẩm Xuân

BVĐK

 Hậu lộc

521

Khảo sát hiểu biết về mối liên 

quan giữa chế độ dinh dưỡng 

với bệnh tăng  huyết áp của 

người bệnh đến khám chữa bệnh 

ngoại trú tại BVĐK Hậu Lộc 

năm 2021  

1. Mô tả đặc điểm về bệnh tăng huyết áp và chế độ 

dinh dưỡng dành cho bệnh nhân tăng huyết áp

2. Đánh giá sự hiểu biết về mối liên quan giữa chế 

độ dinh dưỡng với bệnh tăng huyết áp của bệnh 

nhân tăng huyết áp

DĐ Nguyễn Thị Nga

BVĐK

 Hậu lộc

522
Nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực y tế tại BVĐK Hậu Lộc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế để đáp 

ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của 

nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Hoàng Quốc Cường
BVĐK

 Hậu lộc

523

Đánh giá kết quả thanh toán chế 

độ BHYT, ốm đau, thai sản tại 

BVĐK Hậu Lộc 

Đánh giá kết quả thanh toán chế độ BHXH, ốm 

đau, thai sản của cán bộ tại Bệnh viện đa khoa Hậu 

Lộc

Nguyễn Thị Vân BVĐK

 Hậu lộc

524
Giải pháp điện năng tiết kiệm và 

hiệu quả cho BVĐK Hậu Lộc

Giải pháp điện năng tiết kiệm và hiệu quả cho 

BVĐK Hậu Lộc
Nguyễn Văn Hưng BVĐK

 Hậu lộc



525

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng ở bệnh nhân gan 

nhiễm mỡ không do rượu tại PK 

đa khoa khu vực Minh Lộc - BV 

Hậu Lộc 

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 

nhân gan nhiễm mỡ không do rượu tại PK đa khoa 

Minh Lộc - BV Hậu Lộc

BS. Lê Ngọc Tùng

BVĐK

 Hậu lộc

526

Đánh giá kết quả viêm phúc mạc 

ruột thừa bằng phẫu thuật nội soi 

tại BVĐK Hậu Lộc từ 01/2020 

đến 08/2020

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm ruột 

thừa

2. Kết quả điều trị phẫu thuật nội soi viêm phúc 

mạc ruột thừa 

BS. Trịnh Tuấn Anh
BVĐK

 Hậu lộc

527

Đánh giá kết quả, phẫu thuật nội 

soi điều trị thủng ổ loét dạ dày tá 

tràng

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

thủng ở loét dạ dày, tá tràng

2. Kết quả điều trị phẫu thuật nội soi thủng ổ loét 

dạ dày, tá tràng

BS. Hoàng Văn Cương
BVĐK

 Hậu lộc

528

Đánh giá tình trạng đau và các 

yếu tố ảnh hưởng đến đau của 

người bệnh sau phẫu thuật ổ 

bụng tại khoa Ngoại - BVĐK 

Hậu Lộc năm 2021

1. Mô tả tình trạng đau của người bệnh sau phẫu 

thuật ở bụng tại khoa ngoại - BVĐK Hậu Lộc

2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến đau sau 

phẫu thuật ở bụng tại khoa ngoại - BVĐK Hậu Lộc 

năm 2021

DĐ Nguyễn Huy Sơn

BVĐK

 Hậu lộc

529

Khảo sát tâm lý bệnh nhân phẫu 

thuật có kế hoạch và phẫu thuật 

cấp cứu có trì hoãn tại khoa 

Ngoại - BVĐK Hậu Lộc

Đánh giá tâm lý của bệnh nhân DĐ Vũ Văn Tâm 

BVĐK

 Hậu lộc

530

Phân tích thực trạng kê đơn 

thuốc trong điều trị ngoại trú tại 

bệnh viện đa khoa Hậu Lộc năm 

2020

1. Mô tả thực trạng thực hiện quy chế kê đơn trong 

điều trị ngoại trú tại BVĐK Hậu Lộc

2. Phân tích một số chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú 

tại BVĐK Hậu Lộc

DS. Hoàng Sỹ Quân
BVĐK

 Hậu lộc

531

Đánh giá tình hình sử dụng 

thuốc điều trị đái tháo đường 

tuýp II dạng uống trên bệnh 

nhân ngoại trú tại BVĐK Hậu 

Lộc năm 2019 - 2020

1. Khảo sát và phân tích tình hình sử dụng thuốc 

điều trị đái tháo đường tuýp 2 ở bệnh nhân cao tuổi.

2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng 

điều trị

DS. Nguyễn Thị Anh

BVĐK

 Hậu lộc

532

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc kháng sinh ở trẻ em dưới 6 

tuổi ở BVĐK Hậu Lộc

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trẻ 

em dưới 6 tuổi, đưa ra phương hướng sử dụng 

kháng sinh hợp lý an toàn đối với trẻ em dưới 6 tuổi

DS. Nguyễn Thị Ánh
BVĐK

 Hậu lộc



533

Cải tiến, thay thế bộ nén khí 

chạy dầu bằng bộ nén khí chạy 

bằng Piston trên hệ thống khí 

nén y tế trung tâm của BVĐK 

Hậu Lộc

Tăng tuổi thọ hoạt động của hệ thống khí nén y tế 

trung tâm. Giảm kinh phí bảo trì và thay thế vật tư 

của hệ thống đơn vị

KTV. Ngô Văn Huy

BVĐK

 Hậu lộc

534

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc huyết áp trong điều trị 

ngoại trú tại BVĐK Hậu Lộc

Tổng quan tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áp 

cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nằm 2020. 

Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc trong điều trị 

tăng huyết áp

DS. Hoàng Thị Thùy 

Linh BVĐK

 Hậu lộc

535

Phân tích danh mục thuốc đã sử 

dụng tại bệnh viên đa khoa Hậu 

Lộc năm 2020

Tổng quan tình hình sử dụng thuốc cho bệnh nhân 

tại BVĐK Hậu Lộc năm 2020. Bổ sung danh mục 

thuốc cho năm 2021

DS. Vũ Quang Vinh BVĐK

 Hậu lộc

536

Nguyên cứu yếu tố tác dụng đến 

thai lưu 3 tháng đầu tại BVĐK 

Hậu Lộc 01/2020 - 09/2021

1. Phân tích các triệu chứng lâm sàng và cận lâm 

sàng

2. Đánh giá sự tác động theo mùa đến sản phụ  

mang thai 3 tháng đầu

BS. Hoàng Sỹ Dũng
BVĐK

 Hậu lộc

537

Khảo sát kiến thức thức hành 

của bà mẹ về chăm sóc nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em 

dưới 5 tuổi tại khoa Nhi BVĐK 

Hậu Lộc

1. Tìm hiểu kiến thức của bà mẹ về nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tinh ở trẻ em dưới 5 tuổi

2. Tìm hiểu thực hành của bà mẹ về chăm sóc 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi

DĐ. Cao Thị Xuyên

BVĐK

 Hậu lộc

538
Đánh giá kết quả điều trị vàng 

da tại BVĐK Hậu Lộc 2021

1. Đánh giá kết quả vàng da do tăng Bilirubim tự 

do ở trẻ sơ sinh

2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 

điều trị vàng da do tăng Bilirubim tự do ở trẻ sơ 

sinh bằng biện pháp ánh sáng

BS. Trương Quyết 

Thắng
BVĐK

 Hậu lộc

539

Đánh giá kết quả truyền thông 

Marketing tại bệnh viện đa khoa 

Hậu Lộc

1.Phân tích kết quả truyền thông Marketing tại 

bệnh viện đa khoa Hậu Lộc

2.Đề xuất ý tưởng phát triển truyền thông quảng bá 

hình ảnh bệnh viện đa khoa Hậu Lộc

Trịnh Thị Hồng
BVĐK

 Hậu lộc

540

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng, kết quả điều trị và yếu tố 

tiên lượng bệnh sốt xuất huyết 

Dengue ở người lớn tại khoa 

truyền nhiễm BVĐK Hậu Lộc 

năm 2021

Đánh giá kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng trong 

điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tại 

khoa truyền nhiễm BVĐK Hậu Lộc

BS.Hoàng Văn Sâm

BVĐK

 Hậu lộc



541

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ 

học, lâm sàng phương pháp chẩn 

đoán, điều trị dự phòng tay chân 

miệng ở trẻ em <6 tuổi tại khoa 

truyền nhiễm BVĐK Hậu Lộc

Đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân tay chân 

miệng ở trẻ em < 6 tuổi tại BVĐK Hậu Lộc
BS. Trương Mỹ Hạnh

BVĐK

 Hậu lộc

542

Khảo sát đánh giá thực trạng 

giao tiếp ứng xử của điều dưỡng 

đối với người bệnh điều trị nội 

trú tại khoa Nội 2 BVĐK Hậu 

Lộc

Đánh giá thực trạng giao tiếp của điều dưỡng với 

người bệnh điều trị nội trú tại khoa Nội 2 BVĐK 

Hậu Lộc

DĐ.Hoàng Thị Hoa 

BVĐK

 Hậu lộc

543
Đánh giá sự hài lòng của điều 

dưỡng đối với nghề nghiệp 
Sự hài lòng đối với công việc của điều dưỡng DĐ.Trương Thị Lan BVĐK

 Hậu lộc

544

Đánh giá thực trạng chăm sóc 

bệnh nhân tay chân miệng ở trẻ 

em < 6 tuổi tại khoa truyền 

nhiễm BVĐK Hậu Lộc

Chăm sóc bệnh nhân tay chân miệng ở trẻ em <6 

tuổi tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Hậu 

Lộc

DĐ.Nguyễn Thị Trang

BVĐK

 Hậu lộc

545

Nghiên cứu đặc điểm một số yếu 

tố nguy cơ thường gặp ở bệnh 

nhân Tai biến mạch máu não tại 

BVĐK Hậu Lộc năm 2021

1. Xác định tỷ lệ của một số yếu tố nguy cơ thường 

gặp ở bệnh nhân Tai biến mạch máu não

2. Xác định tỷ lệ phối hợp giữa các yếu tố nguy cơ 

với nhau ở bệnh nhân Tai biến mạch máu não

BS.Phạm Minh Thành 

BVĐK

 Hậu lộc

546

Đánh giá kiến thức thực hành 

dinh dưỡng của bệnh nhân Đái 

tháo đường tuyp II điều trị nội 

trú tại BVĐK Hậu lộc 

1. Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng 

của bệnh nhân Đái tháo đường

2. Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thực hành 

dinh dưỡng về bệnh Đái tháo đường

Lê Thị Hoa

BVĐK

 Hậu lộc



547

Nghiên cứu thực trạng sử dụng 

kháng sinh trong đợt cấp bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

BVĐK Hậu Lộc

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều 

trị tại BVĐK Hậu Lộc

2. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong quá 

trình điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

tại bệnh viện

3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

BS.Phạm Thị Hồng

BVĐK

 Hậu lộc

548

Nghiên cứu thực trạng sử dụng 

các nhóm thuốc hạ áp ở bệnh 

nhân tăng huyết áp tại khoa Nội 

BVĐK Hậu Lộc

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tăng 

huyết áp điều trị tại khoa Nội, BVĐK Hậu Lộc

2. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc hạ áp tại Bệnh 

viện và ngoại trú

3. Phân tích hiệu quả và tác dụng phụ của các 

nhóm thuốc hạ áp

BS.Phạm Minh Tuấn

BVĐK

 Hậu lộc

549

Kiến thức, thực hành và yếu tố 

liên quan đến tiêm an toàn của 

Điều dưỡng viên BVĐK Hậu 

Lộc

1. Mô tả kiến thức và thực hành Tiêm an toàn của 

Điều dưỡng viên BVĐK Hậu Lộc

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức và 

thực hành Tiêm an toàn của Điều dưỡng viên 

BVĐK Hậu Lộc

DĐ.Nguyễn Thị Hồng

BVĐK

 Hậu lộc

550

Đánh giá kết quả điều trị Bệnh 

đái tháo đường ngoại trú bằng 

thuốc Metformin

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng bệnh Đái tháo 

đường

2. Đánh giá kết quả điều trị thuốc Metformin

BS. Vũ Thị Xuân BVĐK

 Hậu lộc

551

Nhận xét một số trường hợp 

bệnh nhân chấn thương sọ não 

trên cắt lớp vi tính tại khoa Cận 

lâm sàng BVĐK Hậu Lộc

Phân tích hình ảnh bệnh nhân chấn thương sọ não 

trên phim chụp Cắt lớp vi tính
KTV.Lê Sức Khỏe

BVĐK

 Hậu lộc

552
Triển khai kỹ thuật nhuộm gram 

tại BVĐK Hậu Lộc

Phân tích vai trò của kỹ thuật nhộm gram trong 

định dạng vi khuẩn
KTV.Lê Thị Hương

BVĐK

 Hậu lộc

553

Đánh giá thực trạng nhu cầu sử 

dụng dịch vụ đo loãng xương 

của bệnh nhân khám bệnh tại 

BVĐK Hậu Lộc

Phân tích nhu cầu và giải pháp thu hút bệnh nhân 

đo loãng xương tại Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc
KTV.Nguyễn Văn Thiện

BVĐK

 Hậu lộc



554

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và siêu âm tim ở bệnh suy tim tại 

BVĐK huyện Hậu Lộc

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của bệnh suy tim 

tại BVĐK huyện Hậu Lộc

2. Mô tả đặc điểm siêu âm tim của bệnh suy tim tại 

BVĐK huyện Hậu Lộc

BS. Trần Bùi Minh
BVĐK

 Hậu lộc

555
Đánh giá thực trạng rác rắn y tế 

tại BVĐK Hậu Lộc

1. Mô tả đặc điểm rác thải rắn y tế tại BVĐK Hậu 

Lộc

2. Đánh giá thực trạng rắc thải rắn y tế tại BVĐK 

Hậu Lộc 

DĐ. Phạm Văn Nguyên
BVĐK

 Hậu lộc

556

Khảo sát thời gian và chi phí 

khám bệnh BHYT tại phòng 

khám Đa khoa Minh Lộc

1. Xác định thời gian và chi phí KCB của bệnh 

nhân BHYT

2. Xác định các yếu tố có liên quan đến thời gian 

và chi phí KCB từng bước nâng cao chất lượng 

KCB tại Minh Lộc

CN.Phạm Văn Hưng

BVĐK

 Hậu lộc

557

Phát hiện vi khuẩn HP bằng 

phương pháp test hơi thở tại 

BVĐK Hậu Lộc 2020 - 2021

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, và mô bệnh học viêm 

dạ dày

2. Giới thiệu phương pháp test HP qua hơi thở và 

đánh giá kết quả

DĐ. Hoàng Vân Khánh
BVĐK

 Hậu lộc

558

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

đợt cấp tại bệnh viện Hậu Lộc 

2020 - 2021

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh phổi tắc nghẹn 

mạn tính đợt cấp

BS. Nguyễn Huy Thái

BVĐK

 Hậu lộc

559

Sự hài lòng của người bệnh và 

người nhà người bệnh tại điểm 

thu viện phí BVĐK Hậu Lộc 

1. Đánh giá thực trạng sự hài lòng của người bệnh 

và người nhà bệnh nhân

2. Đề xuất một số giải pháp tránh ùn tắc tại khu 

vực thu viện phí

Phạm Thị Phương
BVĐK

 Hậu lộc

560

Một số giải pháp giải quyết sự 

ùn tắc tại các điểm thu viện phí 

tại BVĐK Hậu Lộc

1. Đánh giá thực trạng sự hài lòng của người bệnh 

và người nhà bệnh nhân

2. Đề xuất một số giải pháp tránh ùn tắc tại các khu 

vực thu viện phí

Nguyễn Thị Hoàn
BVĐK

 Hậu lộc

561

Công tác xã hội với người bệnh 

loãng xương tại BVĐK Hậu Lộc 

2021

1. Giới thiệu về bệnh loãng xương

2. Tư vấn phòng tránh bệnh loãng xương của 

người CTXH với người cao tuổi 

DĐ. Lưu Thị Tâm BVĐK

 Hậu lộc



562

Đánh giá sự thay đổi về kiến 

thức, thực hành nuôi con bằng 

sữa mẹ của các bà mẹ sau can 

thiệt giáo dục tại khoa sản 

BVĐK Hậu Lộc

1. Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành nuôi con 

bằng sữa mẹ của các bà mẹ sau sinh tại khoa sản 

BVĐK Hậu Lộc

2. Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thực hành trước 

và sau can thiệt giáo dục cho các bà mẹ sau sinh tại 

khoa sản BVĐK Hậu Lộc

Hộ Sinh. Lê Thị Tuyển

BVĐK

 Hậu lộc

563

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng Khám, chữa bệnh 

tại bệnh viện đa khoa huyện 

Hoằng Hóa năm 2021

1. Thực trạng về chất lượng khám, chữa bệnh tại 

BVĐK huyện Hoằng Hóa năm 2021

2. Giải pháp nâng cao chất lượng KCB tại BVĐK 

Hoằng Hóa

BSCKI. Đinh Văn Đông
BVĐK 

 Hoằng Hóa

564

Đánh giá kết quả điều trị của 

phương pháp siêu âm điều trị 

bệnh Hạc tất phong (thoái hóa 

khớp gối) tại khoa YHCT 

BVĐK Hoằng Hóa Từ 

01/01/2021 đến 30/9/2021)

1.Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh 

Hạc tất phong

2. Kết quả điều trị bệnh Hạc tất phong bằng siêu 

âm điều trị

Bs Nguyễn Quý Vinh

BVĐK 

 Hoằng Hóa

565

Cải tiến phiếu chăm sóc người 

bệnh cấp 1 tại Bệnh viện đa 

khoa Hoằng Hóa năm 2021

1. Nâng cao chất lượng lập kế hoạch chăm sóc 

người bệnh cấp 1

2. Giảm thiểu thời gian ghi chép trong chăm sóc 

người bệnh cấp 1

CNĐD Võ Thị Nga
BVĐK 

 Hoằng Hóa

566

Kiến thức, thực hành về an toàn 

người bệnh của điều dưỡng tại 

BVĐK Hoằng Hóa năm 2021

1. Đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn người 

bệnh của điều dưỡng tại BVĐK Hoằng Hóa năm 

2021

CNĐD Lê Thị Lài
BVĐK 

 Hoằng Hóa

567

Nghiên cứu tác dụng của gây tê 

tủy sống bằng hỗn hợp 

Bupivacain - Fentanyl trong 

phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu 

quản ngược dòng.

1. Đánh giá tác dụng vô cảm và ức chế vận động 

của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp Bupivacain-

Fentanyl trong phẫu thuật nội soi tán sỏi NQ ngược 

dòng

2. Đánh giá ảnh hưởng lên tuần hoàn, hô hấp  và 

tác dụng không mong muốn của hỗnhợp 

Bupivacain-Fentanyl gây tê tủy sốngphẫu thuật nội 

soi tán sỏi niệu quản ngược dòng

BSCKI Mai Đại Hà

BVĐK 

 Hoằng Hóa

568

Phương pháp vô cảm trong nội 

soi đại tràng tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Hoằng Hóa từ năm 

2020-2021

1. Chỉ định nội soi gây mê đại tràng

2. 2. Những quy cơ trong nội soi gây mê.
Bs Lê Văn Tùng

BVĐK 

 Hoằng Hóa



569

Nghiên cứu thực trạng chất 

lượng xét nghiệm hóa sinh máu 

tại Bệnh viện đa khoa Hoằng 

Hóa từ tháng 01/2020 đến tháng 

9/2020

1. Đánh giá thực trạng chất lượng hóa sinh máu 

(độ chính xác, độ xác thực) của 1 số thông số cơ 

bản tại BVĐK Hoằng Hóa. 

2. Xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xét 

nghiệm hóa sinh máu: trang thiết bị, hóa chất, trình 

độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật.

Bs Hoàng Thị Huyền

BVĐK 

 Hoằng Hóa

570

Báo cáo nhân một số trường hợp 

phẫu thuật nội soi cắt tử cung 

toàn bộ tại Bệnh viện đa khoa 

Hoằng Hóa năm 2021

1. So sánh những ưu nhược điểm chính trong phẫu 

thuật cắt tử cung toàn bộ bằng mổ mở và mổ nội 

soi.

2. Xem xét tính khả thi khi triển khai thường quy 

phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn bộ tại Bệnh 

viện đa khoa Hoằng Hóa

BSCKI Trần Công Định

BVĐK 

 Hoằng Hóa

571

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị 

dọa sẩy thai <12 tuần tại Bệnh 

viện đa khoa Hoằng Hóa từ 

01/01/2021 đến 30/6/2021.

1. Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân bị dọa sẩy thai <12 tuần

2. Nghiên cứu kết quả dọa sẩy thai tại Bệnh viện 

đa khoa Hoằng Hóa

BSCKI Nguyễn Thị Tâm

BVĐK 

 Hoằng Hóa

572

Đánh giá kết quả đóng thành 

bụng 1 lớp theo kinh nghiệm của 

GS.TS Trịnh Hồng Sơn-BV Việt 

Đức trong phẫu thuật Viêm phúc 

mạc tại BVĐK Hoằng Hóa từ 

tháng 01/2017-6/2021

1. Đánh giá kết quả đóng thành bụng 1 lớp trong 

bệnh cảnh Viêm phúc mạc

2. Đưa ra 1 số kiến nghị trong đóng vết mổ do 

Viêm phúc mạc tại BVĐK Hoằng Hóa giai đoạn 

01/2017-6/2021

BSCKI Nguyễn Hải 

Triều

BVĐK 

 Hoằng Hóa

573

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán u 

vú của phân độ ACR BIRADS 

và sàng lọc nhóm nguy cơ cao 

ung thư vú tại BVĐK Hoằng 

Hóa từ tháng 01 đến tháng 6 

năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm hình ảnh và đánh giá các tổn 

thương dạng nốt tuyến vú theo phân độ ACR 

BIRADS.

2. Sàng lọc nhóm nguy cơ cao ung thư vú theo 

phân độ ACR BIRADS.

Bs Lê Thị Liễu

BVĐK 

 Hoằng Hóa



574

Nghiên cứu tình trạng rối loạn 

Lipid máu ở người bệnh ĐTĐ 

type 2 đến khám tại phòng khám 

Hoằng Kim từ tháng 01/2020-

6/2021.

1.Xác định tỉ lệ rối loạn Lipid máu ở người bệnh 

ĐTĐ đến khám tại Phòng khám Hoằng Kim 

2. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến rối loạn 

Lipid máu ở người bệnh ĐTĐ

KTV Đinh Văn Trường

BVĐK 

 Hoằng Hóa

575

Đánh giá tâm lý bệnh nhân trước 

và sau phẫu thuật tại khoa Ngoại 

- Sản Bệnh viện đa khoa huyện 

Lang Chánh

1. Đánh giá tâm lý bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật 

và sau phẫu thuật

2. Nhận định những lo lắng của bệnh nhân trước và 

sau phẫu thuật

3. Đề xuất một số giải pháp giúp ổn định tâm lý 

bệnh nhân trước và sau phẫu thuật

BsCKII. Lê Văn Mong

BVĐK 

Lang Chánh

576

Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ 

lấy thai và các yếu tố liên quan 

tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Lang Chánh trong 03 năm từ 

2018 - 2020

1. Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ lấy thai tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Lang Chánh trong 03 năm 

2018 - 2020;

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

khuẩn vết mổ

BsCKII. Phạm Thị Thúy

BVĐK 

Lang Chánh

577

Nhận thức của người cao tuổi 

đến khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Lang Chánh 

về chăm sóc sức khỏe từ tháng 1 

đến tháng 9 năm 2021

1. Tìm hiểu nhận thức của người cao tuổi đến 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang 

Chánh từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2020;

2. Đề xuất giải pháp và định hướng chăm sóc sức 

khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn huyện Lang 

Chánh giai đoạn 2021 - 2026.

BsCKI. Trịnh Văn Lê

BVĐK 

Lang Chánh

578

Thực trạng nhiễm khuẩn đường 

sinh dục dưới và các yếu tố liên 

quan ở phụ nữ có thai đến khám 

tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Lang Chánh trong 9 tháng năm 

2021

1. Thực trạng nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở 

nữ có thai đến khám tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Lang Chánh trong 9 tháng năm 2021;

2. Một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn đường 

sinh dục dưới ở phụ nữ có thai.

BsCKI. Hà Thị Cúc

BVĐK 

Lang Chánh

579

Đánh giá kết quả điều trị vàng 

da do tăng bilirubin tự do ở trẻ 

sơ sinh từ 01/01/2020 đến 

30/08/2021 tại khoa Nhi Bệnh 

viện đa khoa huyện Lang Chánh

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

vàng da do tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh điều trị tại 

khoa Nhi Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh từ 

01/01/2020 đến 30/08/2021;

2. Đánh giá kết quả điều trị vàng da do tăng 

bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng biện pháp ánh 

sáng.

BsCKI. Đỗ Thị Lan Anh

BVĐK 

Lang Chánh



580

Nghiên cứu hội chứng chuyển 

hóa Lipid được chẩn đoán lần 

đầu ở người bệnh đến khám và 

điều trị tại khoa Nội - HSCC 

Bệnh viện đa khoa huyện Lang 

Chánh trong 2 năm 2019-2020

1. Xác định tỷ lệ hội chứng chuyển hóa Lipid theo 

tiêu chuẩn;

2. Xác định tần xuất xuất hiện các tiêu chí của hội 

chứng chuyển hóa Lipid được chẩn đoán;

3. Xác định yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển 

hóa Lipid.

BsCKI. Lê Thị Hoàng

BVĐK 

Lang Chánh

581

Kiến thức, kỹ năng thực hành 

tiêm an toàn và một số yếu tố 

liên quan của Điều dưỡng viên 

các khoa lâm sàng Bệnh viện đa 

khoa huyện Lang Chánh

1. Mô tả kiến thức và kỹ năng thực hành tiêm an 

toàn của Điều dưỡng viên các khoa lâm sàng Bệnh 

viện đa khoa huyện Lang Chánh;

2. Xác định một số yêu tố liên quan đến kỹ năng 

thực hành tiêm an toàn của đối tượng nghiên cứu.

CNĐD. Lê Đăng Đức

BVĐK 

Lang Chánh

582

Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn 

hậu sản tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường Lát

Đánh giá tình trạng lâm sàng, cận lâm sàng. Kết 

quả điều trị nhiễm khuẩn hậu sản
Nguyễn Huy Văn

BVĐK

Mường Lát

583

Đánh giá bước đầu hiệu quả gây 

tê đám rối thần kinh cánh tay 

đường liên cơ bậc thang trong 

phẫu thuật vùng vai tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Mường Lát

Đánh giá hiệu quả vô cảm của phương pháp gây tê 

đám rối thần kinh cánh tay đường liên cơ bậc thang 

trong phẫu thuật vùng vai - chi trên bằng phương 

pháp tìm dị cảm thần kinh. Đánh giá các tác dụng 

không mong muốn của phương pháp.

Hoàng Văn Hào
BVĐK

Mường Lát

584

Đánh giá kết quả khới phát 

chuyển dạ đẻ tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Mường Lát

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của sản 

phụ thai đủ tháng được khởi phát chuyển dạ đẻ tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát. Mô tả kết 

quả khởi phát chuyển dạ đẻ của những trường hợp 

trên.

Hà Thị Phúc
BVĐK

Mường Lát

585

Đánh giá thực trạng khả năng 

giao tiếp với người bệnh của 

Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường Lát

Đánh giá thực trạng giao tiếp của điều dưỡng đối 

với người bệnh trong quá trình điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Mường Lát

Nguyễn Hữu Chinh
BVĐK

Mường Lát

586

Khảo sát thái độ, kiến thức đối 

với sự cố y khoa không mong 

muốn của điều dưỡng, hộ sinh 

tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Mường Lát năm 2021

Mô tả thái độ, kiến thức đối với sự cố y khoa 

không mong muốn của điều dưỡng, hộ sinh tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát

Bùi Văn Duy
BVĐK

Mường Lát



587

Khảo sát kiến thức, thực hành về 

mang thai an toàn của phụ nữ 

mang thai đến khám thai định kỳ 

tại khoa Sản - Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường Lát năm 2021

Khảo sát kiến thức, thực hành về mang thai an toàn 

của phụ nữ mang thai đến khám thai định kỳ tại 

khoa Sản - Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát

Lê Thị Hương
BVĐK

Mường Lát

588

Nghiên cứu tình hình sử dụng 

kháng sinh tại Bệnh viện Đa 

khoa Huyện Nga Sơn năm 2020

1. Phân tích cơ cấu danh mục thuốc kháng sinh 

trong điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện 

Nga Sơn năm 2020

2. Phân tích thực trạng chỉ định thuốc kháng sinh 

trong điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa huyện 

Nga Sơn năm 2020

DSCKII: 

Mỵ Đức Anh

BVĐK 

Nga Sơn

589

Nghiên cứu tình hình sử dụng 

thuốc điều trị tiểu đường tại 

Bệnh viện Đa khoa Huyện Nga 

Sơn năm 2021

1. Phân tích cơ cấu danh mục thuốc điều trị tiểu 

đường ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn

2. Phân tích thực trạng chỉ định thuốc điều trị tiểu 

đường ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn

3. Tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu 

đường điều trị ngoại trú

DS: 

Nguyễn Quang Hưng

BVĐK 

Nga Sơn

590

Ứng dụng cấy đèn led trong đèn 

đọc phim thay bóng neon tại 

Bệnh viện Đa khoa Huyện Nga 

Sơn năm 2021

1. Tăng tuổi thọ cho bóng đèn đọc phim

2. Giảm chi phí thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng cho 

đèn đọc phim

DS:

 Mỵ Duy Huấn BVĐK 

Nga Sơn

591

Đánh giá kết quả điều trị đau 

thần kinh hông to bằng phương 

pháp cấy chỉ tại Bệnh viện đa 

khoa Huyện Nga Sơn năm 2021

1. Đánh giá kết quả điều trị đau thần kinh hông to 

bằng phương pháp cấy chỉ tại bệnh viện đa khoa 

huyên Nga Sơn năm 2021

BS: Mai Kim Ngân

BVĐK 

Nga Sơn

592

Kiến thức, thực hành về quản lý 

chất thải y tế của nhân viên y tế 

tại bệnh viện đa khoa huyện Nga 

Sơn năm 2021.

1. Đánh giá kiến thức về quản lý chất thải y tế của 

nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng bệnh viện đa 

khoa huyện Nga Sơn năm 2021.                                              

              2. Đánh giá thực hành về quản lý chất thải 

y tế của nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng bệnh 

viện đa khoa huyện Nga Sơn năm 2021.

ĐD:

 Lê Thị Hiền

BVĐK 

Nga Sơn



593

Bước đầu đánh giá kết quả phẫu 

thuật cắt Amidan bằng dao 

plasma tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Nga Sơn từ năm 2020-

2021

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng của viêm amidan có 

chỉ định phẫu thuật 

2. Bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật cắt 

amidan bằng plasma

BSCKI: Nguyễn Văn 

Xuyên
BVĐK 

Nga Sơn

594

Khảo sát tỷ lệ trẻ em viêm mũi, 

viêm VA bị viêm tai giữa điều 

trị tại khoa Tai mũi họng tại 

bệnh viện 

1. Khảo sát tỷ lệ trẻ viêm mũi, viêm VA bị viêm tai 

giữa

2. Đề xuất một số giải pháp cho các bà mẹ có con 

viêm mũi, viêm VA hạn chế bị viêm tai giữa

ĐD: 

Đặng Thị Tâm
BVĐK 

Nga Sơn

595

Động lực làm việc của đội ngũ 

cán bộ điều dưỡng tại BVĐK 

huyện Nga Sơn 6 tháng đầu năm 

2021

1. Mô tả thực trạng động lực làm việc của điều 

dưỡng và một số yếu tố liên quan đến động lực làm 

việc của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa huyện 

Nga Sơn 

Nguyễn Thị Hằng
BVĐK 

Nga Sơn

596

Khảo sát kiến thức, thực hành 

của bà mẹ về chăm sóc nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em 

dưới 5 tuổi tại khoa Nhi bệnh 

viện đa khoa huyện Nga Sơn 

năm 2021

1. Tìm hiểu kiến thức của bà mẹ về nhiễm khuẩn 

hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi

2. Tìm hiểu thực hành của bà mẹ về chăm sóc 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi

ĐD: 

Trần Thị Ngát

BVĐK 

Nga Sơn

597

Đánh giá chất lượng nội kiểm 

hóa sinh tại khoa Sinh hóa-Vi 

sinh bệnh viện đa khoa Nga Sơn

1. Kiểm soát chất lượng hóa sinh
KTV:

Mai Văn Toản BVĐK 

Nga Sơn

598

Thực trạng thu gom rác thải tại 

bệnh viện đa khoa huyện Nga 

Sơn năm 2021

1. Mô tả thực trạng thu gom rác thải tại bệnh viện 

đa khoa Nga Sơn 

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến thực trạng 

thu gom rác thải tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn

BS: 

Lưu Thị Qúy
BVĐK 

Nga Sơn

599

Khảo sát bệnh nhân biến chứng 

đái tháo đường tại bệnh viện đa 

khoa Nga Sơn năm 2021

1. Mô tả thực trạng bệnh nhân biến chứng đái tháo 

đường tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn

BS:

Lê Văn Toản BVĐK 

Nga Sơn

600

Theo dõi chế độ dinh dưỡng cho 

bệnh nhân đái tháo đường tại 

bệnh viện đa khoa Nga Sơn năm 

2021

1. Mô tả thực trạng chế độ dinh dưỡng của bệnh 

nhân đái tháo đường tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn

ĐD: 

Hà Thị Hằng BVĐK 

Nga Sơn



601

Khảo sát sự hài lòng của người 

bệnh tại bệnh viện đa khoa Nga 

Sơn năm 2021

1. Mô tả thực trạng sự hài lòng của người bệnh tại 

bệnh viện đa khoa Nga Sơn

ĐD:

Bùi Thị Hồng
BVĐK 

Nga Sơn

602

Mức độ tái phát sau mổ mộng 

của của người dân vùng biển 

Nga Sơn năm 2020

1. Phần trăm tái phát mộng sau mổ 
BS: 

Đinh Thị Hoa
BVĐK 

Nga Sơn

603

Khảo sát tỷ lệ bệnh nhân đục 

thủy tinh thể đến khám tại bệnh 

viện đa khoa Nga Sơn năm 2021

1. Mô tả triệu chứng bệnh đục thủy tinh thể 

2. Khảo sát tỷ lệ bệnh đục thủy tinh thể đề xuất dự 

trù vật tư y tế hằng năm trong việc mổ phaco tại 

bệnh viện 

ĐD:

Nguyễn Thị Hương BVĐK 

Nga Sơn

604
Chụp X quang trên cáng đối với 

bệnh nhân nặng

1. Mô tả thực trạng chụp X quang trên cáng đối với 

bệnh nhân nặng tại bệnh viện đa khoa Nga Sơn

KTV: 

Mai Sỹ Hiền
BVĐK 

Nga Sơn

605
Bình phong trong phòng chụp X 

quang và CT

1. Mô tả thực trạng bình phong trong phòng chụp 

X quang và CT

KTV: 

Phùng Việt Hà

BVĐK 

Nga Sơn

606

Bảng phân loại và giá trị 

TIRADS trong bệnh lý tuyến 

giáp

1. Bảng phân loại và giá trị TIRADS trong bệnh lý 

tuyến giáp

BS:

Phạm Văn Sơn
BVĐK 

Nga Sơn

607

Khảo sát thực trạng và nâng cao 

kỹ năng giao tiếp đối với điều 

dưỡng tại bệnh viện đa khoa 

Nga Sơn   

1. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh 
ĐD:

Lưu Thị Hằng BVĐK 

Nga Sơn

608

Nhận xét kỹ thuật chăm sóc 

bệnh nhân sốt xuất huyết tại 

khoa Nội B bệnh viện đa khoa 

Nga Sơn năm 2021

1. Khảo sát tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết tại 

khoa Nội B năm 2021

2. Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết tại khoa Nội 

B bệnh viện đa khoa Nga Sơn

ĐD: 

Bùi Khánh Huyền BVĐK 

Nga Sơn

609

Phân tích tình hình sử dụng 

thuốc tăng huyết áp trong điều 

trị bệnh tăng huyết áp tại khoa 

Nội bệnh viện đa khoa Nga Sơn 

từ 1/2020-6/2020 

1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân đang bị bệnh tăng 

huyết áp tại khoa Nội bệnh viện đa khoa Nga Sơn 

trong thời gian nghiên cứu 

2. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áo 

trong điều trị tại khoa Nội bệnh viện đa khoa Nga 

Sơn  trong thời gian nghiên cứu

3. Phân tích tính hợp lý trong việc sử dụng thuốc 

tăng huyết áp trong điều trị tại khoa Nội bệnh viện 

đa khoa Nga Sơn trong thời gian nghiên cứu

DS: 

Hà Thị Lan

BVĐK 

Nga Sơn



610

Phân tích tình hình sử dụng 

kháng sinh trong điều trị nhiễm 

khuẩn hô hấp trên bệnh nhân nhi 

tại khoa Tai Mũi Họng bệnh 

viện đa khoa Nga Sơn năm 2019

1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân và đặc điểm sử 

dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp 

trên ở bệnh nhân nhi tại khoa Tai Mũi họng bệnh 

viện đa khoa Nga Sơn

2. Phân tích tính hợp lý của việc sử dụng kháng 

sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trên ở bệnh 

nhân nhi tại khoa Tai Mũi Họng bệnh viện đa khoa 

Nga Sơn

DS:

Nguyễn Trọng Vĩnh

BVĐK 

Nga Sơn

611

Đánh giá danh mục thuốc theo 

ABC/VEN tại bệnh viện đa khoa 

Nga Sơn năm 2021

1. Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc tại bệnh viện 

đa khoa Nga Sơn năm 2021

DS: Lê Anh Tính

Nguyễn Thị Hà BVĐK 

Nga Sơn

612

Đánh giá tác dụng giảm đau của 

liệu pháp tiêm MD-Knee trong 

điều trị thoái hóa khớp gối 

nguyên pháp tại bệnh viện đa 

khoa Nga Sơn từ tháng 8/2020- 

tháng 2/2021

1. Đặc điểm thoái hóa khớp gối nguyên phát tại 

bệnh viện đa khoa Nga Sơn 

2. Đánh giá tác dụng giảm đau của liệu pháp MD-

Knee nội khớp trong điều trị thoái hóa khớp gối

BS:

Phạm Thị Thúy

BVĐK 

Nga Sơn

613
Tạo động lực cho điều dưỡng tại 

bệnh viện đa khoa Nga Sơn

1. Tạo động lực cho điều dưỡng tại bệnh viện đa 

khoa Nga Sơn

ĐD: 

Vũ Khắc Bộ
BVĐK 

Nga Sơn

614

Đánh giá kiến thức chăm sóc 

tiền sản giật của phụ nữ mang 

thai đến khám tại khoa sản bệnh 

viện đa khoa Nga Sơn năm 2021

1. Đánh giá thực trạng kiến thức chăm sóc tiền sản 

giật của phụ nữ mang thai đến khám tại khoa sản 

bệnh viện đa khoa Nga Sơn năm 2021

ĐD:

 Trần Văn Bình
BVĐK 

Nga Sơn

615
Đánh giá bơm hơi tháo lồng ở 

trẻ em năm 2021

1. Đánh giá thực trạng bơm hơi tháo lồng ở trẻ em 

năm 2021

BS:

 Luyện Văn Thái
BVĐK 

Nga Sơn

616
Khảo sát đánh giá bệnh nhân sau 

mổ nội soi ổ bụng 

1. Khảo sát đánh giá bệnh nhân sau mổ nội soi ổ 

bụng 

ĐD:

Mai Văn Lê
BVĐK 

Nga Sơn

617 Đề án cải tiến chất lượng HSBA 

tại BVĐK Huyện Nga Sơn 

1. Cải tiến chất lượng HSBA tại bệnh viện ĐK 

Huyện Nga Sơn năm 2020

BS:

 Nguyễn Thị Ninh
BVĐK 

Nga Sơn



618

Đánh giá thực trạng và các yếu 

tố liên quan  và kết quả điều trị 

tai nạn thương tích tại bệnh viện 

đa khoa Như Thanh trong 2 năm 

(2018-2020)

1. Đánh giá thực trạng và các yếu tố liên quan đến  

tai nạn thương tích vào điều trị tại  bệnh viện đa 

khoa Như Thanh.

2. - Kết quả điều trị tai nạn thương tích  tại  bệnh 

viện đa khoa Như Thanh  trong 2 năm (2018-2020

BSCKII Đoàn Mạnh 

Huân

BVĐK 

Như Thanh

619

Nghiên cứu rối loạn Lipit máu 

và các yếu tố liên quan đến rối 

loạn Lipit máu trên bệnh nhân 

đến KCB tại bệnh viện đa khoa 

Như Thanh năm 2021

1. Xác định tỷ lệ, đặc điểm rối loạn Lipit máu của 

bệnh nhân đến KCB tại BVĐK Như Thanh năm 

2020.

2.Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến rối loạn Lipit 

máu

BS Nguyễn Thị Mai 

Hương

BVĐK 

Như Thanh

620

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - 

CLS và kết quả điều trị Hen phế 

quản tại BVĐK Như Thanh 

trong 2 năm 2019-2020

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - CLS điều trị 

Hen phế quản tại BVĐK Như Thanh trong 2 năm 

2019-2020.

2. Đánh giá kết quả điều trị  Hen phế quản tại 

BVĐK Như Thanh trong 2 năm 2019-2020

BSCKI Lê Hữu Trường

BVĐK 

Như Thanh

621

Nghiên  cứu đặc điểm lâm sàng 

và điều trị Viêm Amydan  tại 

khoa Ngoại – Liên chuyên khoa 

Bệnh viện Đa khoa Huyện Như 

Thanh trong 2 năm 2018 – 2019

1.Nghiên cứu  đặc điểm lâm sàng và các chỉ định 

điều  Viêm Amydan 

2.Đánh giá kết quả điều trị và xử lý các biến chứng

BSCKI Nguyễn Văn 

Phụng

BVĐK 

Như Thanh

622

Đánh giá thực trạng phòng ngừa 

các sự cố, sai sót chuyên môn và 

biện pháp khắc phục tại BVĐK 

Như Thanh năm 2021

1. Đánh giá thực trạng phòng ngừa các sự cố, sai 

sót chuyên môn

2. Biện pháp khắc phục các sự cố, sai sót chuyên 

môn

CNĐD Hoàng Thị Tâm

BVĐK 

Như Thanh

623

Khảo sát kiến thức thực hành 

phương pháp da kề da và nuôi 

con bằng sửa mẹ sớm của các bà 

mẹ đẻ đường âm đạo tại BVĐK 

huyện Như Thanh từ tháng 

9/2020 - 9/2021

1. Xác định tỷ lệ kiến thức thực hành đúng phương 

pháp da kề da và nuôi con bằng sửa mẹ sớm của 

các bà mẹ đẻ đường âm đạo tại BVĐK huyện Như 

Thanh.

- Xác định mối liên quan giữa đặc điểm dân số với 

kiến thức và thực hành  phương pháp da kề da và 

nuôi con bằng sửa mẹ sớm của các bà mẹ.

BSCKI Hoàng Thị Vân 

Kiều

BVĐK 

Như Thanh



624

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại 

bệnh viện đa khoa như thanh 

trong 2 năm (2019 - 2020)

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - CLS điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại BVĐK Như 

Thanh trong 2 năm 2019-2020

2.Đánh giá kết quả điều trị  bệnh phổi tắc nghẽn 

mãn tính tại BVĐK Như Thanh trong 2 năm 2019-

2020

BSCKI Nguyễn Thị 

Thủy

BVĐK 

Như Thanh

625

Nghiên cứu thực trạng trang 

thiêt bị y tế chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế tại bệnh viện đa 

khoa huyện Như Thanh năm 

2020

1. Nghiên cứu thực trạng trang thiết bị y tế chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế tại bệnh viện đa khoa 

huyện Như Thanh

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng trạng 

trang thiêt bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

tại bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

BS Hoàng Sỹ Khoa

BVĐK 

Như Thanh

626

Nghiên cứu đặc điểm sốt của trẻ 

nhập viện và một số biểu hiện về 

hành vi, kiến thức của các bà mẹ 

khi có trẻ bị sốt tại khoa nhi 

bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh năm 2020

1. Nghiên cứu đặc điểm sốt của trẻ nhập viện tại 

khoa nhi bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh năm 

2020

2. Nghiên cứu một số biểu hiện về hành vi, kiến 

thức của các bà mẹ khi có trẻ bị sốt tại khoa nhi 

bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh năm 2020

BSCKI Lương Minh 

Hiệu

BVĐK 

Như Thanh

627

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - 

CLS và kết quả điều trị giản thất 

trái tại BVĐK Như Thanh trong 

2 năm 2019-2020

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - CLS điều trị 

giản thất trái tại BVĐK Như Thanh trong 2 năm 

2019-2020

2. Đánh giá kết quả điều trị giản thất trái tại BVĐK 

Như Thanh trong 2 năm 2019-2020

BSCKI Nguyễn Thanh 

Bình
BVĐK 

Như Thanh

628

Đánh giá kết quả điều trị đau 

thần kinh tọa bằng phương pháp 

điện châm tại khoa y học cổ 

truyền bệnh viện đa khoa Nông 

Cống

Bác sỹ: Vũ Duy Thành

BVĐK 

Nông Cống

629

Đánh giá kết quả sớm điều trị U 

Xơ tiền liệt tuyến bằng phẩu 

thuật nội soi tại bệnh viện đa 

khoa Nông Cống

Thạc sỹ: Nguyễn Văn 

Tuấn BVĐK 

Nông Cống

630

Đánh giá kết quả sớm cắt túi mật 

nội soi do sỏi tại bệnh viện đa 

khoa Nông Cống

BSCKI: Ngô Công 

Nghiêm
BVĐK 

Nông Cống



631

Kết quả áp dụng kỹ thuật xét 

nghiệm Troponin I-hs trên lâm 

sàng tại bệnh viện Nông Cống

BS: Trần Văn Công
BVĐK 

Nông Cống

632

Tỉ lệ nhiễm Hecoribacter-

Pylori(HP) Ở bệnh nhân viêm 

loét dạ dầy- hành tá tràng tại 

bệnh viện Nông Cống

BSCKI: Phạm Bá Hợp

BVĐK 

Nông Cống

633

Đánh giá hiệu quả liệt thần kinh 

VII ngoại biên bằng phương 

pháp châm cứu, xoa bóp bấm 

huyệt tại khoa y học cổ truyền 

bệnh viện Nông Cống

BS: Nguyễn Thị Cảnh

BVĐK 

Nông Cống

634

Khảo sát tỉ lệ tăng a xid u ric 

máu ở bệnh nhân có hội chứng 

chuyển hóa tại khoa khám bệnh 

bệnh viện Nông Cống

BSCKI: Trịnh Thị Tuyết

BVĐK 

Nông Cống

635
Đánh giá sự hài lòng của nhân 

viên y tế bệnh viện Nông Cống 
CNĐD: Lê Thị Hồng BVĐK 

Nông Cống

636

Đánh giá tác dụng của bài thuốc 

tam tý thang trong điều trị đau 

thắt lưng tại bệnh viện Nông 

Cống

BS: Nguyễn Thị Hội
BVĐK 

Nông Cống

637

Đánh giá kết quả bệnh nhân sỏi 

niệu quản bằng phương pháp tán 

sỏi ngược dòng bằng laser tại 

bệnh viện Nông Cống từ 

12/2020 đến 10/2021

BS: Nguyễn Đức Anh

BVĐK 

Nông Cống

638

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng bệnh nhân đột quỵ 

não tại bệnh viện Nông Cống

BS: Nguyễn Văn Cường
BVĐK 

Nông Cống



639

Đánh giá chăm sóc bệnh nhân 

cấp I tại khoa hồi sức cấp cứu 

bệnh viện Nông Cống

CNĐD: Nguyễn Thị Hà
BVĐK 

Nông Cống

640

Khảo sát khoa dược thực hiện 

cấp phát thuốc đến bệnh nhân tại 

bệnh viện Nông Cống

Dược Sỹ: Lê Thị Ngọc 

Mai BVĐK 

Nông Cống

641

Nghiên cứu kiến thức thực hành 

phương pháp da kề da và nuôi 

con bằng  sữa mẹ sớm của các 

bà mẹ đến sinh con tại BVĐK 

huyện Quan Hóa

 Đánh giá hiệu quả, lợi ích của phương pháp da kề 

da và nuôi con bằng sữa mẹ sớm
BsCKI: Hoàng Thị Huệ

BVĐK 

 Quan Hóa

642

Khảo sát tình trạng bệnh viêm 

loét dạ dày tá tràng điều trị tại 

khoa Nội , bệnh viện đa khoa 

huyện Quan Hóa năm 2021

 Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm 

loét dạ dày, tá tràng đang điều trị ở khoa Nội - 

BVĐK Quan Hóa.                                                                                    

                               Đánh giá kết quả điều trị. Xác 

định các yếu tố thúc đẩy viêm loét dạ dày, tá tràng.

BsCKI: Phạm Bá Yểu
BVĐK 

 Quan Hóa

643

Khảo sát tình hình sử dụng 

thuốc điều trị đái tháo đường tại 

bệnh viện đa khoa huyện Quan 

Hóa năm 2021

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo 

đường tại BVĐK huyện Quan Hóa năm 2021.                      

             Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất 

lượng điều trị.

DsCKI: Nguyễn Thị 

Hương

BVĐK 

 Quan Hóa

644

Khảo sát thực trạng, kiến thức 

thực hành tiêm an toàn của điều 

dưỡng Bệnh viện đa khoa huyện 

Quan Hóa năm 2021

Khảo sát thực trạng và kiến thức thực hành tiêm an 

toàn của điều dưỡng Bệnh viện đa khoa huyện 

Quan Hóa năm 2021.                                               

Nâng cao hiệu quả, kiến thức thực hành tiêm an 

toàn của điều dưỡng BVĐK Quan Hóa

CNĐD: Nguyễn Thị Lợi
BVĐK 

 Quan Hóa

645

Đánh giá kiến thức, phòng và

cấp cứu sốc phản vệ của Điều

dưỡng công tác tại các khoa lâm

sàng Bệnh viện Đa khoa huyện

Quan Sơn năm 2021.

1.Đánh giá thực trạng kiến thức của Điều dưỡng

công tác tại khoa lâm sàng BVĐK Quan Sơn.

2.Nguyên nhân các biện pháp dự phòng và cấp

cứu tại chổ sốc phản vệ theo thông tư 51/2017.

CKIĐD:

Đỗ Đình Tâm

BVĐK

 Quan Sơn



646

Xác Định Cơ cấu, diễn biến các

bệnh tật và tử vong tại cơ sở

khám điều trị bệnh viện Đa khoa

huyện Quan Sơn năm 2021.

1.Xác định tỷ lệ nhóm bệnh thường gặp theo ICD-

10. 

2.Xác định 10 bệnh thường gặp điều trị nội trú tại

Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn.

BSCKI. 

Nguyễn Văn Hưng

BVĐK

 Quan Sơn

647

Khảo sát sự hiểu biết về thai

nghén của thai phụ đến khám 

1. Đánh giá sự hiểu biết về thai nghén của thai phụ

khi đến khám tại khoa Phụ Sản của Bệnh viện đa 

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn 

Nhiên

BVĐK 

Quảng Xương

648

Nhận xét buổi đầu về kết hợp

siêu âm và bảng điểm ALVADO

trong chẩn đoán viêm ruột thừa

cấp ở người lớn tại Bệnh viện đa

khoa  huyện Quảng Xương

- Đánh giá sự thống nhất giữa đặc điểm siêu âm và

bảng điểm ALVADO trong chẩn đoán Viêm ruột

thừa cấp ở người lớn.

Bác sỹ CKI Trần Văn 

Thắng

BVĐK 

Quảng Xương

649

Đánh giá kết quả tán sỏi thận

qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh

viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của

phẫu thuật tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2019-

2021. - Đánh giá kết quả phẫu thuật tán sỏi thận

qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Thanh Hóa giai đoạn 2019-2021.

Bác sỹ CKI Nguyễn 

Danh Hội

BVĐK 

Quảng Xương

650

Nhận xét tình hình sử dụng

thuốc hạ glucose máu ở bệnh

nhân Đái tháo đường type2 tại

khoa Nội tổng hợp bệnh viện đa

khoa huyện Quảng Xương.

- Xác định tỷ lệ sử dụng các loại thuốc hạ Glucose

máu và phác đồ điều trị. - Đánh giá sơ bộ hiệu quả

hạ Glucose máu của các phác đồ điều trị khác nhau.

Bác sỹ CKI Trịnh Văn 

Tương

BVĐK 

Quảng Xương

651
Đánh giá hiệu quả điều trị tai

biến mạch máu não tại khoa Hồi

sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương.

- Đánh giá hiệu quả điều trị tai biến mạch máu não

tại khoa HSCC.

Bác sỹ CKI Vũ Kim 

Khấn

BVĐK 

Quảng Xương



652
Đánh giá kết quả điều trị thay

khớp háng tại Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương. - Đánh giá kết quả.- Nhận xét mối tiêu quan. Thạc sỹ Lê Anh Tuấn

BVĐK 

Quảng Xương

653
Nhận xét tình hình chảy máu

tiêu hóa trên tại khoa Cấp cứu

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng

Xương.

- Nghiên cứu tình hình mắc bệnh chảy máu tiêu

hóa cao của bệnh nhân điều trị tại khoa HSCC

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương.- Tìm hiểu

nguyên nhân chảy máu tiêu hóa cao qua nội soi

tiêu hóa.- Áp dụng điều trị Nội khoa chảy máu tiêu

hóa cao.

Bác sỹ CKI Lê Đình 

Quang

BVĐK 

Quảng Xương

654

Ứng dụng Berberin điều trị tại

chỗ vết thương nhiễm, vết

thương bẩn tại Bệnh viện đa

khoa huyện Quảng Xương.

- Ứng dụng Berberin điều trị tại chỗ vết thương

nhiễm, vết thương bẩn tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Quảng Xương.

Bác sỹ CKI Đàm Quang 

Hùng

BVĐK 

Quảng Xương

655

Đánh giá kết quả cắt Amydal -

Gây mê nội khí quản.

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng.-

Đánh giá kết quả cắt Amydal gây mê.

Thạc sỹ Hoàng Thế 

Chiến

BVĐK 

Quảng Xương

656

Đánh giá kết quả điều trị đau

thần kinh tọa do thoái hóa cột

sống thắt lưng bằng phương

pháp điện phân dẫn thuốc kết

hợp với y học cổ truyền tại khoa

YHCT Bệnh viện đa khoa huyện

Quảng Xương từ tháng 12 năm 

Hiệu quả tác dụng của phương pháp điện phân dẫn

thuốc vào điều trị cho bệnh nhân đau thần kinh tọa

do thoái hóa cột sống thắt lưng (YHCT kết hợp

YHHĐ).

Bác sĩ Nguyễn Thị 

Hường

BVĐK 

Quảng Xương

657

Đánh giá thực trạng công tác

quản lý chăm sóc của Điều

dưỡng trưởng khoa tại Bệnh

viện đa khoa huyện Quảng

Xương từ tháng 04 đến tháng 9

năm 2021.

- Đánh giá thực trạng vai trò quản lý chăm sóc của

Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng năm 2021.-

Đánh giá các nhận xét của trưởng khoa, phó khoa,

BS điều trị, ĐDT, NHST, ĐDV, NHSV, KTVY về

vai trò trong công tác quản lý chăm sóc.- Nâng cao

kiến thức và rút ra một số giải pháp về công tác

quản lý chăm sóc của Điều dưỡng trưởng các khoa. Cử nhân Điều dưỡng

BVĐK 

Quảng Xương



658

Nghiên cứu một số yếu tố nguy

cơ thường gặp ở bệnh nhân tăng

huyết áp vào điều trị tại khoa

Nội
A

từ tháng 01 đến tháng 10

năm 2021.

- Đánh giá tỷ lệ yếu tố nguy cơ thường gặp ở bệnh

nhân tăng huyết áp vào điều trị tại khoa Nội năm

2021.- Làm cơ sở để xây dựng truyền thông giáo

dục sức khỏe và kiểm soát huyết áp cho các bệnh

nhân tăng huyết áp vào điều trị.

Bác sỹ CKI Nguyễn Thế 

Phong

BVĐK 

Quảng Xương

659

Kết quả phẫu thuật nội soi trong

điều trị viêm ruột thừa.

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng.- Đánh

giá kết quả nghiên cứu.

Thạc sỹ Nguyên Văn 

Linh

BVĐK 

Quảng Xương

660

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín

thân xương đùi bằng phẫu thuật

tại Bệnh viện đa khoa huyện

Quảng Xương từ tháng 9 năm

2020 đến tháng 8 năm 2021.

- Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi

bằng phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa huyện

Quảng Xương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8

năm 2021. Bác sỹ Viên Đình Dũng

BVĐK 

Quảng Xương

661
Đánh giá kết quả triển khai các

kênh thông tin tiếp nhận ý kiến

phản hồi của người bệnh tại

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng

Xương.

- Đánh giá hiệu quả triển khai các kênh tiếp nhận

thông tin phản hồi từ người bệnh để đưa ra các giải

pháp nâng cao hiệu quả cải tiến chất lượng dịch vụ

khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

Cử nhân Điều dưỡng 

Nguyễn Danh Đức

BVĐK 

Quảng Xương

662

Tự chăm sóc và một số yếu tố

liên quan của người bệnh suy

tim điều trị tại Bệnh viện đa

khoa huyện Quảng Xương.

Mô tả thực trạng tự chăm sóc của người bệnh Suy

tim đang điều trị tại BVĐK huyện Quảng Xương

năm 2021 và một số yếu tố liên quan đến tự chăm

sóc của người bệnh Suy tim tham gia nghiên cứu.

Cử nhân Điều dưỡng Lê 

Văn Thắng

BVĐK 

Quảng Xương

663

Đánh giá thực trạng tuân thủ quy

trình tiêm tĩnh mạch của Điều

dưỡng khoa Nội Bệnh viện đa

khoa huyện Quảng Xương năm

2020 đề xuất cải tiến quy trình

này trong thực trạng thực hiện y

lệnh tại khoa Nội.

- Đánh giá được thực trạng tuân thủ quy trình tiêm

tĩnh mạch của Điều dưỡng tại khoa Nội.- Đề xuất

cải tiến quy trình này trong thực hiện y lệnh tại

khoa Nội.

Cao đẳng Điều dưỡng 

Lê Thị Thủy

BVĐK 

Quảng Xương



664

Khảo sát thực hành kiểm soát

nhiễm khuẩn của Điều dưỡng -

Nữ hộ sinh ở các khoa lâm sàng

tại Bệnh viện đa khoa huyện

Quảng Xương năm 2021.

- Khảo sát về thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn

của Điều dưỡng - Nữ hộ sinh ở các khoa lâm sàng

tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương năm 2021.

Cử nhân Điều dưỡng  

Phạm Thị Hằng

BVĐK 

Quảng Xương

665

Nghiên cứu thực trạng và đề

xuất giải pháp giảm thiểu chất

thải nhựa tại Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương.

- Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thực tế về việc

sử dụng và thu gom rác thải nhựa tại Bệnh viện.-

Đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu chất thải

nhựa tại Bệnh viện.

Cử nhân Điều dưỡng 

Hoàng Thị Trang

BVĐK 

Quảng Xương

666

Khảo sát kiến thức và thực hành

về phòng chống bệnh Tay -

Chân - Miệng của bà mẹ có con

<5 tuổi tại Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương.

- Khảo sát kiến thức và thực hành về phòng chống

bệnh Tay - Chân - Miệng của bà mẹ có con < 5

tuổi nằm điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương. Cử nhân Điều dưỡng:

BVĐK 

Quảng Xương

667
Đánh giá sự hài lòng của người

bệnh nội trú và người nhà người

bệnh về chất lượng dịch vụ y tế

sau khi xuất viện qua kênh gọi

điện thoại tại Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương.

- Mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú và

người nhà người bệnh về chất lượng dịch vụ y tế

sau khi xuất viện qua kênh gọi điện thoại tại Bệnh

viện đa khoa huyện Quảng Xương.- Xác định các

yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh

nội trú và người nhà người bệnh năm 2021.

Cao đẳng điều dưỡng 

Bùi Thị Bích Phương

BVĐK 

Quảng Xương

668 Nghiên cứu kết quả điều trị U xơ

tửng cung tại Bệnh viện đa khoa

huyện Quảng Xương

- Mô tả lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân u xơ

tửu cung tại khoa Sản.- Đánh giá kết quả điều trị

Thạc sĩ- Bác sỹ Trịnh 

Thăng Nguyên

BVĐK 

Quảng Xương

669 Nghiên cứu kết quả điều trị chửa

ngoài tửng cung tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Quảng Xương

- Mô tả lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân u xơ

tửu cung tại khoa Sản.- Đánh giá kết quả điều trị

Bác sỹ Nguyễn Văn 

Quân

BVĐK 

Quảng Xương



670

Thực trạng quản lý và điều trị 

bệnh nhân đái tháo đường typ 2 

tại Bệnh viện đa khoa thành phố 

Sầm Sơn 6 tháng đầu năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường tuýp

2 đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện đa khoa

thành phố Sầm Sơn 6 tháng đầu năm 2020.

2.Mô tả công tác quản lý điều trị bệnh nhân đái

tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện.

Bs. Lê Thành Đồng 

Giám đốc bệnh viện.

BVĐK

 Sầm Sơn

671
Đánh giá sự hiểu biết của bệnh 

nhân về chế độ dinh dưỡng trong 

1. Đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân về chế độ

dinh dưỡng trong bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng 

Phạm Thị Trang

Trưởng phòng Điều 

BVĐK

 Sầm Sơn

672

Kiểm soát chu trình thanh toán 

chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa thành phố Sầm sơn

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát chu

trình thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại bệnh

viện công lập.

2. Đánh giá thực trạng trình thanh toán chi phí

khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thành phố

Sầm sơn.

3. Đề xuất được giải pháp để hoàn thiện kiểm soát

trình thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh

viện đa khoa thành phố Sầm sơn

Phạm Thị Tân

Phòng TCKT

BVĐK

 Sầm Sơn

673

Đánh giá kết quả diều trị gãy kín 

thân xương đòn bằng phương 

pháp kết hợp xương nẹp vít tại 

bệnh viện đa khoa thành phố 

Sầm Sơn 

1. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh X.quang của gãy

kín thân xương đòn. 

2. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương

đòn bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại

bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 

Hoàng Ngọc Linh

Phó trưởng khoa Ngoại

BVĐK

 Sầm Sơn

674

Khảo sát kiến thức, thực hành và 

yếu tố liên quan đến tiêm an 

toàn của điều dưỡng viên Bệnh 

viện đa khoa thành phố 

1. Mô tả kiến thức và thực hành tiêm an toàn của

điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa Thành phố

Thanh hóa năm 2020.

2. Mô tả các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực

hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện

đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2021.

Lê Thị Giang

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Nội

BVĐK

 Sầm Sơn



675

Nghiên cứu kỹ năng tư vấn 

chăm sóc khách hàng của nhân 

viên y tế Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa năm 2021.

 1. Mô tả thực trạng kiến thức, kỹ năng, thực hành 

của nhân viên y tế bệnh viện.

2.  Đánh giá kết quả của nhân viên y tế trong chăm 

sóc khách hàng tại bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa.

BSCKII Nguyễn Lê Lâm 

BVĐK 

Thiệu Hóa

676

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa

1. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ 

của Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa.

2.  Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực.

BSCKI. Lê Văn Hằng

BVĐK 

Thiệu Hóa

677

Nghiên cứ thực trạng bệnh đái 

tháo đường điều trị ngoại trú tại 

khoa khám bệnh Bệnh viện đa 

khoa Thiệu Hóa.

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân tiểu đường điều trị ngoại trú tại 

phòng khám.

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc của bệnh nhân 

tiẻu đường.

BSCKI Nguyễn Thị Liên

BVĐK 

Thiệu Hóa

678
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và kết quả điều trị COPD 

 1. Khảo sát lâm sàng và cận lâm sàng bệnh COPD.

2. Đánh giá kết quả điều trị bệnh COPD. BS Nguyễn Thị Lượng

BVĐK 

Thiệu Hóa

679

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau 

mổ bằng phương pháp gây tê 

ngoài màng cứng ở bệnh nhân 

mổ bụng dưới tại khoa gây mê 

hồi sức bệnh viện đa khoa Thiệu 

Hóa.

1. Đánh giá hiệu quả giảm đau, độ an toàn của kỹ 

thuật gây tê ngoài màng cứng đối với bệnh nhân 

mổ bụng dưới.

2. Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân với phương 

pháp giảm đau bằng tê ngoài màng cứng.

BSCKI Hoàng Tấn Sỹ

BVĐK 

Thiệu Hóa

680

Thực trạng dinh dưỡng bệnh 

nhân đái tháo đường và thực 

hành tư vấn dinh dưỡng tại 

BVĐK Thiệu Hóa 

1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của Bệnh nhân 

đái tháo đường tại khoa khám bệnh BVĐK Thiệu 

Hóa

2. Mô tả thực hành tư vấn dinh dưỡng cho bệnh 

nhân đái tháo đường tại khoa khám bệnh Bệnh viện 

đa khoa Thiệu Hóa.

ĐD Lê Thị Hà Trang

BVĐK 

Thiệu Hóa

681
Đánh giá áp dụng ngoại kiểm 

trên hệ thống máy xét nghiệm 

1. Tỷ lệ các thông số huyết học đạt tiêu chuẩn.

 2. Tỷ lệ các sai số phát hiện trên máy huyết học. BS Lê Thị Thúy

BVĐK 

Thiệu Hóa



682

Đánh giá tình trạng lưu kim luồn 

tĩnh mạch ngoại biên trên những 

bệnh nhân điều trị nội trú tại 

khoa Nhi Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa

1. Xác định tỷ lệ lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại 

biên thường quy ở bệnh nhân nhi, điều trị nội trú 

tại khoa nhi.

2. Xác định tỷ lệ biến chứng trong quá trình lưu 

kim luồn tĩnh mạch, từ đó đánh giá mức độ an 

toàn, đề xuất biện pháp phòng ngừa.

ĐD Vũ Thị Trang

BVĐK 

Thiệu Hóa

683
Thực trạng bệnh tăng huyết áp 

điều trị tại khoa nội tổng hợp – 

1. Xác định tỷ lệ tăng HA điều trị tại khoa Nội tổng 

hợp
BSCKI Lê Hữu Thanh

BVĐK 

Thiệu Hóa

684

Phân tích thực trạng kê đơn 

thuốc ngoại trú tại BVĐK Thiệu 

Hóa năm 2021.

1. Khảo sát tỷ lệ thuốc trong điều kiện ngoại trú 

theo mộ số chỉ tiêu.

2. Phân tích thực trạng việc chỉ định thuốc trong kê 

đơn ngoại trú cho bệnh nhân tại BVĐK Thiệu Hóa

DSCKI. Lê Thị Hằng

BVĐK 

Thiệu Hóa

685
Phân tích tình hình sử dụng 

kháng sinh trên bệnh nhân có 

1. Khảo sát đặc điểm bệnh nhân được chỉ định 

phẫu thuật tại BV.
Ds .Nguyễn Thế Anh

BVĐK 

Thiệu Hóa

686

Nghiên cứu về phẫu thuật điều 

trị u xơ tử cung tại bệnh viện đa 

khoa Thiệu Hóa.

1. Xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan trong  

việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật điều trị u xơ 

tử cung. 

2. Mô tả kết quả và biến chứng của phẫu thuật điều 

trị u xơ tử cung

BSCKI. Nguyễn Quán Quyết

BVĐK 

Thiệu Hóa

687
Theo dõi và chăm sóc bệnh nhân 

điều trị tiểu đường typ2 tại khoa 

1. Đánh giá tình trạng của bệnh nhân tiểu đường 

typ2 điều trị tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa 
Trần Thị Phượng

BVĐK 

Thiệu Hóa

688

Nghiên cứu tình hình bệnh viêm 

kết mạc tại Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh viêm giác mạc.

2. Nhận xét kết quả điều trị bệnh viêm giác mạc và 

yếu tố ảnh hưởng.
BS. Đặng Thị Trang

BVĐK 

Thiệu Hóa

689
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và kết quả điều trị bệnh viêm 

1. Mô tả đặc điểmv lâm sàng của bệnh nhân viêm 

giác mạc.
BSCKI Lê Xuân Dũng

BVĐK 

Thiệu Hóa

690

Nhận xét tình hình bệnh Tai Mũi 

Họng điều trị nội trú tại khoa 

Liên chuyên khoa tại Bệnh viện 

đa khoa Thiệu Hóa

1. Nhận xét đặc điểm dịch tễ học và mô hình bệnh 

tai mũi họng của bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa 

Liên chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa.

2. Tìm hiểu về mối liên quan giữa các yếu tố dịch 

tễ học với các nhóm bệnh tai mũi họng.

BS. Lê Minh Quân

BVĐK 

Thiệu Hóa



691

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

cận lâm sàng răng khôn hàm 

dưới mọc lệch ngầm tại Bệnh 

viện đa khoa Thiệu hóa

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

rắng khôn hàm dưới mọc lệch ngầm.

2. Đánh giá kết quả điều trị răng khôn hàm dưới 

mọc lệch ngầm.

BS. Phan Cao Thanh Tình

BVĐK 

Thiệu Hóa

692

Đánh giá sự hài lòng của người 

bệnh đến làm các dịch vụ cận 

lâm sàng tại khoa chẩn đoán 

hình ảnh tại Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa

1. Thống kê mức độ hài lòng của người bệnh đến 

làm các dịch vụ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh

2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao sự hài 

lòng của người bệnh đến thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật tại khoa Chẩn đoán hình ảnh  

BSCKI Trần Thị Lài

BVĐK 

Thiệu Hóa

693

So sánh kết quả điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp Basini và 

Lichtensten.

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 

thoát vị bẹn

2. So sánh kỹ thuật phẫu thuật và kết quả điều trị 

thoát vị bẹn.

BSCKI. Trần Bá Dân

BVĐK 

Thiệu Hóa

694

Đánh giá kết quả ban đầu điều 

trị bằng phương pháp siêu âm 

điều trị trên bệnh nhân tràn dịch 

khớp gối tại khoa YHCT bệnh 

viện đa khoa Thọ Xuân năm 

2021

1.Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh 

nhân tràn dịch khớp gối tại khoa YHCT BVĐK 

Thọ Xuân 

2. Đánh giá kết quả ban đầu điều trị bệnh nhân tràn 

dịch khớp gối bằng phương pháp siêu âm điều trị 

tại khoa YHCT BVĐK Thọ Xuân năm 2021

BS Khương Thị Nga

BVĐK 

Thọ Xuân

695

Khảo sát thực trạng việc phát 

thuốc tại giường và theo dõi 

dùng thuốc cho của Điều dưỡng 

bệnh viện đa khoa Thọ Xuân 

năm 2021

1.Đánh giá thực trạng việc phát thuốc tại giường và 

theo dõi dùng thuốc cho người bệnh theo y lệnh 

Bác sỹ của Điều dưỡng Bệnh viện năm 2021.

2. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát 

thuốc tại giường và theo dõi dùng thuốc  cho người 

bệnh theo y lệnh Bác sỹ của Điều dưỡng bệnh viện 

năm 2021

CN Trịnh Thị Hảo

BVĐK 

Thọ Xuân



696

Khảo sát thực trạng chăm sóc 

dinh dưỡng cho người bệnh của 

Điều dưỡng tại Bệnh viện đa 

khoa Thọ Xuân năm 2021

1. Đánh giá thực trạng chăm sóc dinh dưỡng cho 

người bệnh của Điều dưỡng Bệnh viện năm 2021

2. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc 

dinh dưỡng cho người bệnh của điều dưỡng. CN Lê Thị Nguyệt

BVĐK 

Thọ Xuân

697

Khảo sát kiến thức và thực hành 

chăm sóc của người nhà bệnh 

nhân đột quỵ não tại khoa Cấp 

cứu và khoa Nội Bệnh viện đa 

khoa huyện Thọ Xuân năm 2021

1. Khảo sát được kiến thức và thực hành chăm sóc 

của người nhà bệnh nhân  đột quỵ não tại khoa Cấp 

cứu và Nội  BVĐK huyện Thọ Xuân năm 2021. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chăm sóc 

người bệnh của người nhà bệnh nhân  khoa cấp 

cứu  và khoa Nội bệnh viện đa khoa huyện Thọ 

Xuân

DD Lê Thị Tuyết

BVĐK 

Thọ Xuân

698

Khảo sát kiến thức và tuân thủ 

thực hành vệ sinh tay thường 

quy của nhân viên y tế tại các 

khoa lâm sàng hệ nội bệnh viện 

đa khoa thọ xuân năm 2021

1.Đánh giá thực trạng kiến thức và tuân thủ thực 

hành vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại 

các khoa lâm sàng hệ nội bệnh viện đa khoa Thọ 

Xuân năm 2021

2.Đề xuất các giải pháp nâng cao kiến thức và tuân 

thủ thực hành vệ sinh tay thường quy của nhân 

viên y tế tại các khoa lâm sàng hệ nội bệnh viện đa 

khoa Thọ Xuân năm 2021

Dd Vũ Thị Hoa

BVĐK 

Thọ Xuân

699

Thực trạng thực hiện quy trình 

lấy máu tĩnh mạch của kỹ thuật 

viên và  điều dưỡng  viên khối 

phòng khám và khối Nội-Nhi-

Cấp Cứu bệnh viện đa khoa 

huyện Thọ Xuân năm 2021

1.Khảo sát thực trạng thực hiện quy trình lấy máu 

tĩnh mạch của KTV, điều dưỡng viên khối Phòng 

khám và Nội, Nhi, cấp Cứu.

2. Đánh giá sự ảnh hưởng của việc thực hiện quy 

trình lấy máu tĩnh mạch đến chất lượng xét nghiệm

DD Ngô Thị Thắm

BVĐK 

Thọ Xuân

700 Nâng cao chất lượng dịch vụ 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Thường Xuân

-Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ 

tại bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân.-Đề 

xuất định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân BSCKI Cầm Bá Thiện

BVĐk

Thường Xuân



701

Nghiên cứu ca bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Thường 

Xuân

-Mổ tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng. -

Phương pháp, kết quả điều trị ca bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Thường Xuân

Ths Bs Nguyễn Thành 

Thắng

BVĐk

Thường Xuân

702

Nghiên cứu thời gian chờ đợi và 

sự hài lòng của bệnh nhân tại 

khoa khám bệnh huyện thường 

Xuân năm 2021

-  Xác định thời gian chờ đợi trung bình người 

bệnh ngoại trú tại Khoa Khám Bệnh. -Mối liên 

quan giữa chỉ định làm CLS với thời gian chờ đợi 

trước khi vào khám bệnh. Ths. Bs Lò Quốc Anh

BVĐk

Thường Xuân

703

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội 

soi trong điều trị viêm ruột thừa 

tại Bệnh viện đa khoa huyện 

Thường Xuân năm 2021

-Đặc điểm lâm sàng cận lầm sàng của đối tượng 

nghiên cứu. -Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi 

điều trị của viêm ruột thừa tại bệnh viện đa khoa 

huyện Thường Xuân 

BSCKI Hoàng Xuân 

Huy

BVĐk

Thường Xuân

704

Đánh giá tác dụng gây tê tủy 

sống bằng hỗn hợp Bupivacain 

và Fentanyl liều thấp ở sản phụ 

phẫu thuật lấy thai

Đánh giá tác dụng hỗn hợp Bupivacain và Fentanyl 

liều thấp trong gây tê tủy sống phẫu thuật lấy thai 

BSCKI Lương Văn 

Nguyên

BVĐk

Thường Xuân

705
Tình hình điều trị dọa sảy thai < 

13 tuần tại Bệnh viện Thường 

Xuân năm 2021

-Thực trạng dọa sảy thai, nguyên nhân dọa sảy thai 

ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường 

Xuân -Kết quả điều trị dọa sảy thai cho sản phụ có 

thai < 13 tuần tuổi. BSCKI Lê Thị Thúy

BVĐk

Thường Xuân

706

Đánh giá kiến thức thái độ của 

bà mẹ về viêm da sơ sinh tại 

khoa phụ sản Bệnh viện đa khoa 

huyện Thường Xuân năm 2021

-Mô tả thực trạng kiến thức thái độ của bà mẹ về 

viêm da sơ sinh tại khoa phụ sản. -Xác định mối 

liên quan giữa kiến thức và thái độ của bà mẹ về 

viêm da sơ sinh CNDD Nguyễn Thị Bình

BVĐk

Thường Xuân

707

Đánh giá thực trạng  thực hiện 

12 nhiệm vụ trong chăm sóc 

người bệnh của điều dưỡng viên 

và một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện đa khoa Thường 

Xuân năm 2021

-Đánh giá thực trạng  việc thực  hiện 12 nhiệm vụ  

chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên. -Đánh 

giá một số  yếu tố liên quan đến  việc thực hiện  12 

nhiệm vụ chăm sóc người bệnh  của  điều  dưỡng  

viên CNĐD Đỗ Thị Tuyến

BVĐk

Thường Xuân

708

Đánh giá kết quả điều trị bệnh 

tay chân miệng ở trẻ dưới 5 tuổi 

tại Bệnh viện Đa khoa huyện 

thường xuân năm 2021

-Đặc điểm lâm sàng cận lầm sàng của đối tượng 

nghiên cứu. -Kết quả điều trị của đối tượng tại 

bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân BSCKI Dương Văn Khải

BVĐk

Thường Xuân



709 Vai trò của siêu âm trong chẩn 

đoán viêm ruột thừa năm 2021

-Đối chiếu kết quả điều trị. Chẩn đoán phân biệt 

bệnh lý đau vùng hố chậu

BSCKI Nguyễn Thành 

Quân

BVĐk

Thường Xuân

710

Đánh giá tác dụng của khí dung 

trong điều trị bệnh hô hấp ở trẻ 

em dưới 3 tháng tuổi tại Bệnh 

viện đa khoa huyện Thương 

Xuân

-Đặc điểm lâm sàng cận làm sàng của đối tượng 

nghiên cứu. -Kết quả điều trị của đối tượng tại 

bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân BSCKI Ngô Thị Châm

BVĐk

Thường Xuân

711

Đánh giá tình hình sử thuốc 

kháng sinh cho bệnh nhân nội 

trú tại BVĐK huyện Thường 

Xuân 

Đánh giá tình hình sử dụng các loại thuốc kháng 

sinh cho bệnh nhân nội trú DSĐH Lê Quý Lộc

BVĐk

Thường Xuân

712

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng kết quả điều trị bệnh 

viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Thường Xuân năm 2021

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Kết 

quả điều trị của các Bệnh nhân viêm phổi tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Thường Xuân năm 2021 BSCKI Lê Phú Hải

BVĐk

Thường Xuân

713

Kiến thức, thực hành của người 

dân về phòng chống bệnh sốt rét 

tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa  

 Đánh giá kiến thức và thực hành về phòng chống 

bệnh sốt rét của người dân 4 xã huyện Bá Thước, 

tỉnh Thanh Hóa

ThS. Bùi Văn Phong

TTYT 

Bá Thước

714

Thực trạng xử lý rác thải y tế và 

các giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác xử lý rác thải y tế 

tại Bỉm Sơn năm 2021

1. Mô tả thực trạng xử lý rác thải y tế tại Bỉm Sơn 

năm 2021.

 (2) Xác định giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác xử lý rác thải y tế tại Bỉm Sơn năm 2021

BS CKII Trịnh Xuân 

Hiệp

Giám đốc Trung tâm y 

tế Bỉm Sơn
TTYT

Bỉm Sơn

715

Thực trạng mất cân bằng giới 

tính khi sinh trên địa bàn Thị xã 

Bỉm Sơn năm 2021

1. Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 

2021.
CN Lê Thị Hằng TTYT

Bỉm Sơn

716

Nghiên cứu thực trạng về công 

tác thu chi tài chính tại Trung 

tâm y tế Bỉm Sơn năm 2021

1. Thực trạng thu chi tài chính tại trung tâm y tế 

Bỉm Sơn

2.  Đề  xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu chi tài 

chính tại Trung tâm y tế Bỉm Sơn

CN Phạm Thị Huyền
TTYT

Bỉm Sơn

717

Thực trạng và giải pháp về tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật tại 

Trung tâm y tế Bỉm Sơn

1. Mô tả thực trạng các hình thức tuyên truyền phổ 

biến pháp luậtThị xã Bỉm Sơn.
CN Nguyễn Thị Du

TTYT

Bỉm Sơn



718

Công tác quản lý, triển khai thực 

hiện phần mềm văn bản nội bộ 

tại Trung tâm y tế Bỉm Sơn năm 

2021

1. Thực trạng quản lý văn bản nội bộ tại Trung tâm 

y tế Bỉm Sơn năm 2021
CN Mai Thị Hải

TTYT

Bỉm Sơn

719

Quán triệt thực hiện học tập chỉ 

thị số 05/CT-TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị 

về

 "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng,

 đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh

 tại chi bộ Trung tâm y tế Bỉm 

Sơn

Thực trạng học tập Chỉ thị số

 05/CT - TW tại Trung tâm y tế Bỉm Sơn
CN Mai Thị Hà

TTYT

Bỉm Sơn

720

Đánh giá sự hài lòng của người 

có thẻ BHYT khám chữa bệnh 

tại TYT xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh hóa năm 

2021

1. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh có thẻ 

BHYT đên khám bệnh, chữa bệnh tại TYT xã Cẩm 

Bình.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

của người bệnh có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa 

bệnh tại TYT xã Cẩm Bình năm 2021.

BS. Lê Văn Thế

TTYT

Cẩm Thủy

721

Đánh giá kiến thức, thực hành 

và mối liên quan về phòng 

chống lây nhiễm lao phổi trong 

cộng đồng của bệnh nhân lao 

phổi tại huyện Cẩm Thủy năm 

2021.

1. Xác định tỷ lệ bệnh nhân lao phổi có kiến thức 

và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm lao 

phổi trong cộng đồng tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh hóa năm 2021.

2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và 

thực hành về việc phòng ngừa lây nhiễm lao phổi 

trong cộng đồng của bệnh nhân lao phổi tại huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

BSCKI. Phạm Đình Việt

TTYT

Cẩm Thủy

722

Hoàn thiện công tác quản lý tài 

chính tại Trung tâm Y tế huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
1. Đánh giá thực trạng quản lí tài chính tại Trung 

tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện 

việc quản lí tài chính nhằm triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của Trunng tâm Y tế Cẩm Thủy

CN. Lã Minh Huy

TTYT

Cẩm Thủy



723

Đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng đối với tiêm vắc xin dịch 

vụ tại TTYT huyện Cẩm Thủy 

tháng 5 năm 2021.

1. Mô tả sự hài lòng của khách hàng đối với tiêm 

vắc xin dịch vụ tại TTYT huyện Cẩm Thủy tháng 5 

năm 2021.

2. Xác định một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

của khách hàng đối với tiêm vắc xin dịch vụ tại 

TTYT Cẩm Thủy tháng 5 năm 2021.

DS. Phạm Thị Thắm

TTYT

Cẩm Thủy

724

Thực trạng, nhu cầu quản lý sức 

khỏe và một số yếu tố liên quan 

đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

của người cao tuổi tại huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

 - Mô tả thực trạng, nhu cầu quản lý sức khỏe của 

người cao tuổi tại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021

 - Xác định một số yếu tố liên quan đến nhu cầu 

chăm sốc sức khỏe NCT tại huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

Hoàng Thị Chinh
TTYT 

Đông Sơn

725

Khảo sát tình hình nhiễm virut 

viêm gan B và các yếu tố liên 

quan tại công ty In Kyung Vina 

xã Đông Ninh huyện Đông Sơn 

năm 2021

 - Khảo sát tình hình nhiễm virut Viêm gan B tại 

công ty In Kyung Vina xã Đông Ninh huyện Đông 

Sơn năm 2021

 - Các yếu tố liên quan đến nhiễm virut Viêm gan 

B  tại công ty In Kyung Vina xã Đông Ninh huyện 

Đông Sơn năm 2021

Nguyễn Thị Thu Trang
TTYT 

Đông Sơn

726

Thực trạng và hiệu quả giải pháp 

nâng cao kiến thức về chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, thực hành tư 

vấn chăm sóc sức khỏe của nhân 

viên y tế tuyến cơ sở tại huyện 

Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 

2021

1. Mô tả thực trạng kiến thức về chăm sóc sức 

khỏe ban đầu và thực hành tư vấn chăm sóc sức 

khỏe của nhân viên y tế tuyến cơ sở huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2021.                                     

      2. Phân tích một số yếu tố liên quan tới kiến 

thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân viên 

y tế tuyến cơ sở  huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021.

Bác sỹ CKI                        

   Phạm Công Hoa

TTYT

Hoằng Hóa

727

Thực trạng bệnh đái tháo đường 

ở người trên 35 tuổi và một số 

yếu tố liên quan tại Xã Hoằng 

Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1. Xác định tỷ lệ quản lý bệnh đái tháo đường ở 

người trên 35 tuổi tại Xã Hoằng Châu, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2021.                                     

                 2. Đánh giá tỷ lệ điều trị bệnh đái tháo 

đường ở người trên 35 tuổi tại Trạm Y tế Xã 

Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021.

Bác sỹ CKI

Lê Trọng Tiến

TTYT

Hoằng Hóa



728

Khảo sát kiến thức, thái độ, hành 

vi về chất thải y tế của nhân viên 

các Trạm Y tế xã, thị trấn tại 

huyện Hoằng Hóa năm 2021

1. Xác định tỷ lệ nhân viên y tế hiểu biết về phân 

loại, thu gom và xử lý chất thải y tế.                                                    

                           2. Xác định tỷ lệ nhân viên y tế có 

hành vi phân loại rác đúng.

Bác sỹ CKI 

Trần Văn Nam
TTYT

Hoằng Hóa

729

Nghiên cứu sự tác động bệnh về 

Da tới đời sống tinh thần của 

bệnh nhân và một số yếu tố liên 

quan đến bệnh nhân mắc bệnh 

về da trên địa bàn tại huyện 

Hoằng Hóa năm 2021

1. Nghiên cứu sự tác động bệnh về Da tới đời sống 

tinh thần của bệnh nhân mắc bệnh về da.                                     

                   2. Một số yếu tố liên quan đến tinh 

thần của bệnh nhân mắc bệnh về da.

Thạc sỹ 

Nguyễn Minh Thương

TTYT

Hoằng Hóa

730

Thực trạng bệnh đái tháo đường 

ở người 45-69 tuổi và một số 

yếu tố liên quan tại Xã Hoằng 

Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021. 

1. Mô tả thực trạng bệnh đái tháo đường ở người 

45-69 tuổi tại Xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021.                                     

2. Xác định một số yếu tố liên quan của bệnh đái 

tháo đường tại Xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Bác sỹ CKI 

Lê Đại

TTYT

Hoằng Hóa

731

Đánh giá thực trạng mắc và chết 

do tai nạn thương tích giai đoạn 

2015-2020 tại 12 xã thuộc huyện 

Hoằng Hóa

1. Xác định tỷ lệ mắc và chết do tai nạn thương 

tích giai đoạn 2015-2020 tại 12 xã thuộc huyện 

Hoằng Hóa.                                     2. Đề xuất các 

giải pháp nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc và chết do tai 

nạn thương tích

Bác sỹ

Dương Thị Nhất
TTYT

Hoằng Hóa

732

Thực trạng bệnh đái tháo đường 

ở người 45-69 tuổi và một số 

yếu tố liên quan tại Thị trấn Bút 

sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 

2021. 

1. Mô tả thực trạng bệnh đái tháo đường ở người 

45-69 tuổi tại Thị trấn Bút sơn, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2021.                                     

                 2. Xác định một số yếu tố liên quan của 

bệnh đái tháo đường tại Thị trấn Bút sơn.

Bác sỹ 

 Lê Thị Tình

TTYT

Hoằng Hóa

733

Thực trạng các hoạt động 

Truyền thông-GDSK tại các 

Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Hoằng Hóa năm 2020

1. Đánh giá các hoạt động Truyền thông-GDSK tại 

các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoằng 

Hóa năm 2020.                                                   2. 

Xác định các điểm mạnh, điểm yếu trong  quản lý 

hoạt động Truyền thông-GDSK tại các Trạm Y tế 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa năm 2020

Bác sỹ

Lương Hữu Thành

TTYT

Hoằng Hóa



734

Thực trạng và các yếu tố liên 

quan đến công tác quản lý thai 

tại trạm y tế trên địa bàn huyện 

Hoằng Hóa năm 2020-2021

1. Xác định tỷ lệ khám thai trên 3 lần vào 3 thời kỳ 

tại Trạm Y tế.                                                       2. 

Một số yếu tố liên quan đến công tác quản lý và 

thai tại Trạm Y tế.

Bác sỹ 

Vũ Thị Duyên
TTYT

Hoằng Hóa

735

Tình hình bệnh sâu răng ở trẻ 

nhỏ - Một số giải pháp phòng và 

điều trị

1. Đánh giá đắc điểm lâm sàng về tình hình sâu 

răng ở hệ răng sữa.                                     2. Đề 

xuất các giải pháp phòng và điều trị sâu răng ở trẻ 

em, nhằm nâng cao sức khỏe răng miệng cũng như 

sức khỏe toàn thân cho trẻ

Bác sỹ 

Lê Nguyên Thiềng

TTYT

Hoằng Hóa

736

Thực trạng cận thị ở học sịnh 

Tiểu học và các yếu tố liên quan 

tại Trường Tiểu học Hoằng 

Xuân, huyện Hoằng Hóa năm 

học 2020-2021

1. Mô tả thực trạng cận thị ở học sịnh tại Trường 

Tiểu học Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa năm học 

2020-2021.                                                       2. 

Một số yếu tố liên quan đến cận thị ở học sinh tại 

Trường Tiểu học Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa 

năm học 2020-2021

Bác sỹ

Nguyễn Hữu Dũng

TTYT

Hoằng Hóa

737

Khảo sát và phân tích thực trạng 

sử dụng thuốc điều trị Tăng 

huyết áp trên địa bàn Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 6 

tháng đầu năm 2021

1- Khảo sát việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết 

áp                                                   2 - Phân tích, 

đánh giá tính hợp lý và hiệu quả việc điều trị tăng 

huyết áp

Dược sỹ 

Nguyễn Thị Hà

TTYT

Hoằng Hóa

738

Thực trạng bệnh đái tháo đường 

và một số yếu tố liên quan tại 

huyện Lang Chánh tình Thanh 

Hóa năm 2021

1. Đánh giá công tác phòng chống bệnh đái tháo 

đường tại huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa năm 

2021.

2. Đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh đái 

tháo đường trong thời gian tới

BSCKI

 Đỗ Thanh Thủy

TTYT Lang 

Chánh

739

Thực trạng Dinh dưỡng và một 

số yếu tố liên quan ở phụ nữ có 

thai tại huyện Lang Chánh tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá thực trạng, kiến thức, thái độ, hành vi 

về dinh dưỡng ở phụ nữ có thai tại huyện Lang 

Chánh năm 2021

2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức về 

dinh dưỡng ở phụ nữ có thai trong thời gian tới Ths. Lương Văn Xuân

TTYT Lang 

Chánh



740

Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ 

có con dưới 1 tuổi về dịch vụ 

tiêm chủng mở rộng tại các 

Trạm y tế xã/thị trấn huyện Nga 

Sơm năm 2021.

1. Đánh giá sự hài lòng của bà mẹ có con dưới 1 

tuổi về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại 24 Trạm y 

tế xã/thị trấn huyện Nga Sơn năm 2020                               

           2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan tác động 

đến  mức độ hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở 

rộng tại 24 Trạm y tế xã/thị trấn huyện Nga Sơn 

năm 2020.

BSCKI: Hoàng Văn 

Hoành

TTYT

Nga Sơn

741

Thực trạng hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khỏe về 

phòng chống bệnh tăng huyết áp 

và đái tháo đường tuyp 2 tại 

TYT xã/phường, thị xã Nghi 

Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2020

1. Mô tả thực trạng hoạt động truyền thông giáo 

dục sức khỏe về phòng chống bệnh tăng huyết áp 

và đái tháo đường týp2 tại các trạm y tế xã/ phường

2. Phân tích một số thuận lợi, khó khăn trong thực 

hiện truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống 

hai bệnh trên tại các trạm y tế xã được nghiên cứu.

Thạc sĩ YHDP

Lê Thị Vân Anh

Trưởng phòng Dân số - 

Truyền thông GDSK

TTYT thị xã 

Nghi Sơn

742

Kiến thức, thực hành VSATTP 

của nhân viên nhà bếp tại các 

trường mầm non trên địa bàn 

phường Hải Hòa, thị xã Nghi 

Sơn

1. Kiến thức của nhân viên nhà bếp tại các trường 

mầm non phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn

2. Thực hành của nhân viên nhà bếp tại các  trường 

mầm non phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn TTYT thị xã 

Nghi Sơn

743

Căng thẳng nghề nghiệp và một 

số yếu tố liên quan ở viên chức 

các Trạm Y tế xã, phường thuộc 

Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn 

năm 2021

1. Xác định tỷ lệ căng thẳng nghề nghiệp ở viên 

chức các Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y 

tế thị xã Nghi Sơn năm 2021.

2. Mô tả các yếu tố liên quan đến căng thẳng nghề 

nghiệp ở đối tượng nghiên cứu.

Thạc sĩ YTCC 

Lê Tuấn Anh, 

Trưởng Phòng HCTH 

TTYT thị xã 

Nghi Sơn

744

Thực trạng và kiến thức

 thực hành về An toàn vệ

 sinh lao động của công nhân 

công ty TNHH Innov Green, 

khu kinh tế

 Nghi Sơn, Thị xã Nghi 

Sơn năm 2021

1. Mô tả thực trạng công tác An 

toàn vệ sinh lao động trong công ty

TNHH Innov Green.

2. Đánh giá kiến thức, thực hành về 

VSATLĐ của công nhân đang làm

 việc tại địa bàn nghiên cứu

Thạc sĩ YHDP 

Phạm Văn Tuyến -

Trưởng khoa ATTP -

YTCC&DD

TTYT thị xã 

Nghi Sơn



745

Đánh giá thực trạng suy dinh 

dưỡng thể thấp còi ở trẻ 24-60 

tháng tuổi Trường Mầm non xã 

Phượng Nghi huyện Như Thanh 

năm học 2020-2021

Đánh giá thực trạng và các yếu tố liên quan

Bs Bùi Văn Thành

 Trạm Y tế xã Phượng 

Nghi
TTYT

 Như Thanh

746

Khảo sát thực trạng bệnh tuyến 

giáp ở phụ nữ trên 30 tuổi tại 

cộng đồng.

Đánh giá tình trạng bệnh tuyến giáp cho phụ nữ 

trên 30 tuổi theo thang điểm tirads 2017.
Bác sỹ

Lê Thị Huân
TTYT 

Như Xuân

747
An toàn vệ sinh lao động

Đánh giá an toàn vệ sinh lao động
Bác sỹ

Lê Quảng Thắng

TTYT 

Như Xuân

748
Vệ sinh môi trường - nước sạch

Cải thiện công trình vệ sinh tại cụm dân cư
Bác sỹ

Bùi Chí Thanh

TTYT 

Như Xuân

749
Giải pháp nâng cao tỷ lệ nhà tiêu 

hợp vệ sinh

Thay đổi hành vi của người dân về sử dụng nhà 

tiêu hợp vệ sinh

Bác sỹ

Nguyễn Thế Thắng

TTYT 

Như Xuân

750

Khảo sát tình hình Học sinh 

nhiễm giun truyền qua đất và 

một số yếu tố liên quan  tại 

trường Tiểu học Hóa Quỳ, 

huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa

1/Xác định mức độ, tỷ lệ nhiễm các loại giun đũa, 

giun móc, giun tóc truyền qua đất của học sinh 

trường Tiểu học xã Hóa Quỳ tại thời điểm nghiên 

cứu

2/Mô tả kiến thức, thái độ thực hành của học sinh 

về cách phòng chống bệnh Giun truyền qua đất tại 

thời điểm nghiên cứu.

3/Xác định một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến 

tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất tại thời điểm 

nghiên cứu

Bác sỹ

Đào Thị Phương

TTYT 

Như Xuân

751
Giảm thiểu chất thải nhựa cụm 

dân cư
Giảm thiểu chất thải nhựa tại cụm dân cư

Bác sỹ

Lương Văn Bảy

TTYT 

Như Xuân

752

Nghiên cứu tình hình viêm 

nhiễm ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại 

10 xã huyện Như Xuân

Tìm hiểu thực trạng viêm nhiễm ở phụ nữ tuổi sinh 

đẻ tại 10 xã huyện Như Xuân

Bác sỹ

 Trương Thị Thanh Nga
TTYT 

Như Xuân

753

Thực trạng và các yếu tố hành vi 

gây chứng mất ngủ đối với phụ 

nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh tại 

khu vực Huyện Như Xuân

1. Mô tả thực trạng, chứng mất ngủ của phụ nữ độ 

tuổi tiền mãn kinh khu vực thị trấn Yên cát - Như 

Xuân; 2. Phân tích được một số yếu tố hành vi liên 

quan chứng mất ngủ của phụ nữ độ tuổi tiền mãn 

kinh khu vực thị trấn Yên Cát;        

Bác sỹ

Nguyễn Mạnh Tuấn

TTYT 

Như Xuân



754

Tình hình bệnh bướu cổ ở học 

sinh 8 đến 10 tuổi ở các trường 

tiểu học huyện Nông Cống tỉnh 

Thanh Hoá năm 2019-2020 

1. Xác định tỷ lệ bướu cổ và một số yếu tố liên 

quan của học sinh tiểu học từ 8 đến 10 tuổi.
BSCKI Trần Anh Nam

TTYT

Nông Cống

755

Thực trạng kiến thức, thực hành 

của nhân viên chế biến thực 

phẩm tại bếp ăn tập thể của các 

trường mầm non công lập trên 

địa bàn huyện Nông Cống - tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021

Mô tả kiến thức, thực hành của nhân viên chế biến 

thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các trường mầm 

non công lập trên địa bàn huyện Nông Cống năm 

2021

 CN Cao Văn Thành

TTYT

Nông Cống

756

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và 

thực hành phòng chống sốt xuất 

huyết của người dân tại huyện 

Nông Cống 

Mô tả kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống 

sốt xuất huyết của người dân tại xã Tế Lợi.  Tìm 

hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ 

và thực hành phòng chống SXHD của người dân 

tại địa bàn nghiên cứu

BS Đặng Thị yến

TTYT

Nông Cống

757

Thực trạng điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng chất 

thay thế tại cơ sở Methadone 

huyện Nông Cống năm 2018 - 

2020.

Thống kê, đánh giá kết quả điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng chất thay thế Methadone 
BSCKI  Lê Văn Lợi

TTYT

Nông Cống

758
Tình hình sử dụng các BPTT tại 

Nông Cống từ năm 2018 - 2020

Đánh giá kết quả thực hiện các BPTT từ 2018 - 

2020 Tại địa bàn Nông Cống; Tìm hiểu một số yếu 

tố liên quan đến kết quả sử dụng BPTT tại Nông 

Cống

BS Nguyễn Thị Vân
TTYT

Nông Cống

759

Khảo sát tình hình nuôi con 

bằng sữa mẹ tại TYT xã thị trấn 

trên địa bàn huyện Nông Cống  

năm 2021

Khảo sát tình hình nuôi con bằng sữa mẹ tại TYT 

xã thị trấn năm 2021, từ đó tìm hiểu nguyên nhân, 

giải pháp nâng cao tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ trên 

địa bàn huyện Nông Cống

BS Bùi Thị Thu

TTYT

Nông Cống

760

Khảo sát tình hình công tác 

chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi tại xã Thăng Bình huyện 

Nông Cống năm 2021

Mô tả thực trạng công tác khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại huyện Nông 

cống đề ra một số giải pháp

BS Nguyễn Duy Chính
TTYT

Nông Cống



761

Khảo sát tình trạng nhiễm HIV 

trên các đối tượng xét nghiệm 

sàng lọc HIV tại phòng khẳng 

định HIV Trung tâm y tế huyện 

Nông Cống từ tháng 5/2020 đến 

tháng 4/2021.

Tính tỉ lệ nhiễm HIV giữa các nhóm bệnh nhân xét 

nghiệm sàng lọc HIV tại phòng khẳng định HIV 

Trung tâm y tế huyện Nông Cống từ đó đề ra một 

số giải pháp góp phần giảm thiểu tình trạng nhiễm 

HIV trên các nhóm đối tượng .

BS Trần Thị Thu

TTYT

Nông Cống

762

Đánh giá tình hình biến động 

quy mô dân số huyện Nông 

Cống sau 03 năm thực hiện Nghị 

quyết 21-NQ/TW ngày  

25/10/2017 của Ban chấp hành 

Trung ương về công tác dân số 

trong tình hình mới

Sự biến động của dân số huyện Nông Cống 3 năm 

2017-2020. một số giải pháp.
CN Lê Ngọc Quý

TTYT

Nông Cống

763

Kiến thức, thực hành phòng 

chống Sốt xuất huyết của người 

dân xã Thiên Phủ huyện Quan 

Hóa Năm 2020  - 2021

1. Mô tả kiến thức, thực hành phòng chống sốt 

xuất huyết của người dân xã Thiên Phủ.

2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực 

hành phòng chống sốt xuất huyết tại địa bàn nghiên 

cứu.

Ths, Bs

 Ngân Thị Hiền

TTYT

 Quan Hóa 

764

Đánh giá nguồn thực phẩm sẵn 

có ảnh hưởng đến tình trạng suy 

dinh dưỡng thấp còi ở trẻ 12 - 23 

tháng tuổi huyện Quan Hóa năm 

2020 -2021

1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ và một 

số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng thấp 

còi ở trẻ 12 - 23 tháng tuổi tại huyện Quan Hóa

2. Một số giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng 

ở trẻ 12 - 23 tháng tuổi tại huyện Quan Hóa. 

Bs CKI

 Đinh Văn Bột

TTYT

 Quan Hóa 

765

Đánh giá thực trạng 

bệnh tăng huyết áp, 

tại xã Sơn Điện 

huyện Quan Sơn

 -Đánh giá thực trạngbệnh THA tại xã Sơn Điện 

huyện Quan Sơn.

  -Những yếu tố liên Quan  đến bệnh THA.   

 -Những giải pháp chủ yến để can thiệp.

Bác sỹ 

chuyên khoa I:

 Lữ Văn Luân
TTYT

Quan Sơn

766

Đánh giá thực trạng 

sinh con thứ 3, trong 3

 năm 2018, 2019, 2020

tại huyện Quan Sơn

 -Mô tả thực trạng người sinh con thứ 3 trở lên, 

trong 3 năm 2018, 2019, 2020 tại huyện Quan Sơn.

 -Đánh giá nguyên nhân sinh con thứ 3 trở lên.

Bác sỹ 

chuyên khoa I:

 Lữ Văn Luân

TTYT

Quan Sơn



767

Đánh giá thực trạng công tác

khám chữa bệnh và những yếu

tố liên quan tại trạm y tế huyện

Quảng Xương, năm 2021

1, Thực trạng công tác khám chữa bệnh tại các

trạm y tế huyện Quảng Xương, năm 2021.

2. Những yếu tố liên quan và giải pháp khắc phục

Nguyễn Văn Chiến,

HV: BSCKII.  

CV: Giám đốc TTYT
TTYT 

Quảng Xương

768

Kiến thức, thái độ, thực hành

phòng chống bệnh dại của

những đối tượng đến tiêm vắc

xin phòng bệnh dại tại Trung

tâm y tế huyện Quảng Xương,

tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm của đối tượng đến tiêm chủng

vắc xin phòng dại tại Trung tâm y tế huyện Quảng

Xương năm 2021.

2. Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống

bệnh dại của đối tượng đến tiêm phòng dại tại

Trung tâm y tế huyện Quảng Xương năm 2021.

Trần Minh Đức

HV: BSCKI. 

CV: Phó Giám đốc

TTYT 

Quảng Xương

769

Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ

có con < 1 tuổi về dịch vụ tiêm

chủng mở rộng tại các trạm y tế

xã, thị trấn huyện Quảng Xương,

Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá sự hài lòng của bà mẹ có con < 1 tuổi

về dịch vụ tiêm chủng mở rộng

2. Tìm hiểu nguyên nhân chưa hài lòng của các bà

mẹ, đua ra giải pháp khắc phục

Trịnh Sỹ Quang

HV: BSCKI. 

CV: Phó Giám đốc

TTYT 

Quảng Xương

770

Một số nhận xét về tỷ lệ bệnh

nhân ung thư tại huyện Quảng

Xương 05 năm 2014-2018

1. Xác định tỷ lệ bệnh nhân ung thư, tỷ lệ tử vong

do ung thư trên địa bàn huyện 05 năm 2014-2018

2. Xác định tỷ lệ tử vong ung thư giữa các vùng

trên địa bàn huyện

3. Một số nhận xét về tình hình điều trị của bệnh

nhân ung thư

Nguyễn Kim Chương

HV: Bác sĩ

CV: Trưởng khoa

TTYT 

Quảng Xương

771

Khảo sát thực trạng và các yếu

tố liên quan đến thừa cân béo

phì ở lứa tuổi mầm non tại

huyện Quảng Xương, năm 2021

1. Xác định tỷ lệ thừa cân béo phì ở lứa tuổi mầm

non tại huyện Quảng Xương

2. Xác định các yếu tố liên quan đến thừa cân béo

phì ở lứa tuổi mầm non tại huyện Quảng Xương

Vũ Thị Luyến,

HV: BSCKI

CV: TK CSSKSS
TTYT 

Quảng Xương

772

Nghiên cứu thực trạng cận thị 

học đường của học sinh các 

trường THCS và một số yếu tốt 

liên quan trên địa bàn thành phố 

Sầm Sơn

1. Xác định tỷ lệ cận thị ở học sinh THCS trên địa 

bàn thành phố.

2. Một số yếu tố liên quan đến tật cận thị

Nguyễn Văn Ngọc

TTYT 

Sầm Sơn



773

Thực trạng nguồn nhân lực tại 

trạm y tế xã, phường trên địa 

bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

thanh hóa năm 2021

1. Mô tả thực trạng về số lượng và cơ cấu nguồn 

nhân lực y tế thuộc các trạm y tế xã, phường trên 

địa bàn thành phố Sầm Sơn, tỉnh thanh hóa năm 

2021.

2. Đánh giá một số thuận lợi, khó khăn trong công 

tác phát triển nguồn nhân lực tại TYT các xã, 

phường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Cao Thiện Hiếu

TTYT 

Sầm Sơn

774

Đánh giá hoạt động y tế cơ sở 

trạm y tế xã, phường thành phố 

Sầm Sơn

1. Tình hình hoạt động trạm y tế xã, phường trên 

địa bàn.

2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động TYT

Nguyễn Bá Hùng
TTYT 

Sầm Sơn

775

Nghiên cứu thực trạng 3 bệnh 

lứa tuổi học đường ở học sinh 

tiểu học trên địa bàn

1. Xác định tỷ lệ hiện mắc cận thị, cong vẹo cột 

sống và sâu răng ở học sinh tiểu học trên địa bàn.

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến cận thị, cong 

vẹo cột sống và sâu răng ở học sinh tiểu học

Cao Thị Hồng

TTYT 

Sầm Sơn

776

Đảm bảo ATTP tại các trường 

mầm non công lập trên địa bàn 

thành phố Sầm Sơn năm 2021

1. Đánh giá tình trạng ATTP

 tại các bếp ăn ở trường MN

 công lập trên địa bàn.

2. Đưa các khuyến cáo để đảm bảo đảm bảo công 

tác ATTP tại các bếp ăn ở trường MN công lập 

trên địa bàn

Nguyễn Văn Tuấn

TTYT 

Sầm Sơn

777

Thực trạng về tổ chức và quản lý 

trạm y tế các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Thạch Thành năm 

2020.

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận, thực 

tiễn về tổ chức và quản lý Trạm y tế xã, thị trấn để 

đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về tổ chức và 

quản lý Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Thạch Thành trong giai đoạn 2020-2025.

Bs CKII.Đặng Văn 

Thuận

TTYT

Thạch Thành

778

Nghiên cứu tìm hiểu nguyên 

nhân người bị chó, mèo cắn,  

đến tiêm phòng bệnh Dại tại 

trung tâm y tế huyện Thạch 

Thành năm 2021

1. Xác định nguyên nhân chính người bị chó, mèo 

cắn. 

2. Mô tả một số yếu tố liên quan           

Bs CKI Nguyễn Văn 

Hợp

TTYT

Thạch Thành



779

Một số nhận xét  về kết quả tiêm 

vác xin 5 trong một trong 3 năm 

( 2018, 2019, 2020)  tại huyện 

Thạch Thành

1.Xác định tỷ lệ bao phủ của tiêm vác xin 5/1 trong 

3 năm ( 2018, 2019,2020).

2. Mô tả  các yếu tố liên quan

Bs Quách Thị Khiếu

TTYT

Thạch Thành

780

Nghiên cứu đánh giá nhận thức 

của cán bộ y tế  về phòng, chống 

bệnh lao tại cộng đồng huyện 

Thạch Thành năm 2021

1.Đánh giá tỷ lệ nhận thức đúng  về phòng, chống 

bệnh Lao của cán bộ y tế

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến nhận thức 

về bệnh lao

Bs Nguyễn Thị Liên

TTYT

Thạch Thành

781

Nghiên cứu bệnh ngoài da tại 

vùng dân thường xuyên bị ngập 

lụt tại xã Thạch Định, huyện 

Thạch Thành năm 2021

Tỷ lệ nhóm bệnh  ngoài da phổ biến nhất ở người 

dân thường xuyên bị ngập lụt 

Bs.  Mai Huyền Trang

TTYT

Thạch Thành

782

Đánh giá công tác chăm sóc sức 

khoẻ tâm thần cộng đồng tại xã 

Thành Mỹ và xã Thành Yên,  

huyện Thạch Thành năm 2020. 

1.Đánh giá thực trạng công tác công tác chăm sóc 

sức khoẻ tâm thần cộng đồng.

 2.Những yếu tố liên quan 

Bác sĩ: Trương Phúc Đại

TTYT

Thạch Thành

783

Thực trạng Bệnh tăng huyết áp ở 

người cao tuổi tại huyện Thạch 

Thành năm 2021

1- Đánh giá tỷ lệ tăng huyết áp ở người cao tuổi 

huyện Thạch Thành 

2- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tăng huyết 

áp.

BSCK I: Nguyễn Văn 

Mác

TTYT

Thạch Thành

784

Một số nhận xét về thực trạng 

công tác tiêm chủng mở rộng 

cho trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện 

Thạch Thành năm 2021

1. Xác định tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ năm 2021 tại địa bàn nghiên cứu 

huyện Thạch Thành. 

2. Đánh giá kiến thức, thực hành về tiêm chủng mở 

rộng của nhân viên trạm  y tế xã.

Bs Trần Ngọc Bảo Linh

TTYT

Thạch Thành

785

Đánh giá tình hình sử dụng 

thuốc tăng huyết áp tại các trạm 

y tế trực thuộc trung tâm y tế 

huyện Thạch Thành năm 2020-

2021

 Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc trong điều trị 

tăng huyết áp tại các trạm y tế

Y sĩ - Dược sỹ Phạm 

Hương Ly

TTYT

Thạch Thành

786

Đánh gia thực trạng công tác 

quản lý tủ thuốc tại 25 Trạm Y 

tế xã, thị trấn huyện Thạch 

Thành năm 2021

1.Xác định tỷ lệ tủ thuốc tại Trạm Y tế được quản 

lý theo GSP

2.Các yếu tố ảnh hưởng

DS. Nguyễn Thị Hà

TTYT

Thạch Thành



787

Khảo sát kiến thức, thực hành về 

phòng, chống bệnh tay chân 

miệng của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi tại thành phố Thanh 

Hóa năm 2021

- Mô tả thực trạng bệnh tay chân miệng trên địa 

bàn thành phố Thanh Hóa năm 2021.

- Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành của các bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi tại thành phố Thanh Hóa 

năm 2021.

Bs CKII Lê Việt Hùng, 

Giám đốc TTYT 

TTYT TP

Thanh Hóa

788

Đánh giá thực trạng sử dụng 

phần mềm quản lý khám chữa 

bệnh tại các Trạm Y tế phường, 

xã của thành phố Thanh Hóa 

năm 2021

- Mô tả thực trạng sử dụng phần mềm quản lý 

khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế phường, xã năm 

2021.

- Xác định một số thuận lợi, khó khăn trong việc sử 

dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các 

Trạm Y tế phường, xã năm 2021.

Bs CKI Lê Thị Hường, 

Trưởng phòng HCTH

TTYT TP

Thanh Hóa

789

Thực trạng sử dụng dịch vụ 

chăm sóc trước sinh và một số 

yếu tố liên quan của bà mẹ có 

con dưới 1 tuổi tại thành phố 

Thanh Hóa năm 2021

- Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc trước 

sinh của phụ nữ có con dưới 1 tuổi tại thành phố 

Thanh Hóa năm 2021

- Phân tích một số yếu tố liên quan đến việc sử 

dụng dịch vụ chăm sóc trước sinh của phụ nữ có 

con dưới 1 tuổi tại thành phố Thanh Hóa năm 2021

Bs CKI Trương Thị 

Bình, Trưởng khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản
TTYT TP

Thanh Hóa

790

Thực trạng bệnh đái tháo đường 

ở người 45-69 tuổi và một số 

yếu tố liên quan tai phường 

Đông Hương thành phố Thanh 

Hóa năm 2021

1.Mô tả thực trạng bệnh đái tháo đường ở người 45-

69 tuổi tại phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa năm 2021.

2. Xác định một số yếu tố liên quan của bệnh đái 

tháo đường tại phường Đông Hương, thành phố 

Thanh Hóa năm 2021.

Bs Nguyễn Văn Sơn, 

Trưởng Trạm Y tế 

phường Đông Hương

TTYT TP

Thanh Hóa

791

“Kiến thức, thực hành về vệ sinh 

an toàn thực phẩm của người 

chế biến trong các trường mầm 

non công lập huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021 

1.  Xác định tỷ lệ người chế biến có kiến thức 

đúng, thực hành đúng về vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong các trường mầm non công lập huyện 

Tri ệu Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.                                      

                2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến 

kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm 

của người chế biến trong các trường mầm non công 

lập  huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Nguyễn Văn Tú
Trung tâm Y 

tế Triệu Sơn



792

Đánh giá sự hài lòng của bà mẹ 

có con dưới 2 tuổi về dịch vụ 

tiêm chủng mở rộng tại các 

Tram y tế xã, thị trấn huyện 

Triệu Sơn năm 2020

1. Đánh giá sự hài lòng của bà mẹ có con dưới 2 

tuổi về dịch vụ tiêm chủng mở rộng. 

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan tác động đến mức 

độ hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng.

Lê Văn Thinh
Trung tâm Y 

tế Triệu Sơn

793
Sức khỏe sinh sản vị thanh niên, 

thanh niên huyện Triệu Sơn.

- Đánh giá thực trạng sức khỏe sính sản / KHHGĐ 

của vị thành niên, thanh niên huyện Triệu Sơn.                                         

                                 - Tìm hiểu nguyên nhân và giả 

pháp cải thiện sức khỏe sinh sản/KHHGĐ của vị 

thành niên, thanh niên.

Đỗ Đức Sáng
Trung tâm Y 

tế Triệu Sơn

794

Xác định hiệu quả tránh thai và 

độ an toàn của dụng cụ tử cung 

Tcu 380A

1. Xác định hiệu quả tránh thai của Dụng cụ tử 

cung TCu380A.

2. Mô tả tác dụng không mong muốn (độ an toàn) 

của Dụng cụ tử cung TCu380A.

3. Xác định tỷ lệ chấp nhận (tỷ lệ bỏ cuộc) người 

sử dụng Dụng cụ tử cung TCu380A.

Lê Thị Thu
Trung tâm Y 

tế Triệu Sơn

795

Đánh giá thực trạng nhu cầu 

nước sạch trong sinh hoạt của 

người dân tại xã Thọ Dân huyện 

Triệu Sơn

- Hệ thống hóa cơ sở thực tiễn về nhu cầu sử dụng 

nước sạch trong sinh hoạt của toàn xã.                                                         

                                    - Tìm hiểu thực trạng nhu 

cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người 

dân.                                                   

Hoàng Huy Tuyến
TYT Xã Thọ 

Dân

796

Khảo sát sự hài lòng của người

dân đối với hoạt động tiêm

chủng và một số yếu tố liên quan

tại các xã, thị trấn huyện Vĩnh

Lộc, Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá sự hài lòng đối với hoạt động tiêm 

chủng tại các xã, thị trấn huyện Vĩnh Lộc, Thanh 

Hóa năm 2021. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan 

tác động đến mức độ hài lòng đối với hoạt động 

tiêm chủng tại các xã,  thị trấn huyện Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa năm 2021 Thạc sĩ y học. Trần 

Quang Hiếu

TTYT

 Vĩnh Lộc

797
Thực trạng sức khỏe và hoạt 

động khám tuyển nghĩa vụ quân 

sự tại huyện Vĩnh lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa năm 2021 

1.      Mô tả thực trạng sức khỏe của thanh niên

tham gia khám tuyển NVQS tại huyện Vĩnh lộc,

Tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 2. Phân tích những

thuận lợi và khó khăn trong công tác khám tuyển

NVQS tại huyện Vĩnh lộc, Tỉnh Thanh Hóa năm

2021 Bs CKII. Phạm Văn Tiến

TTYT

 Vĩnh Lộc



798
Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Trung tâm y 

tế huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa giai đoạn 2018-2020

- Hệ thống hóa lý thuyết, đánh giá thực trạng công

tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo

lương của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc trong

ba năm từ 2018 - 2020. - Đề xuất các giải pháp

hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các

khoản trích theo lương cho trung tâm giai đoạn

2021 - 2023

Thạc sĩ. Trịnh Thị Hằng

TTYT

 Vĩnh Lộc

799

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, 

thực hành và một số yếu tố liên 

quan về các biện pháp tránh thai 

của học sinh trường THPT Vĩnh 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành về các

biện pháp tránh thai của học sinh trường THPT

Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 2. Một số

yếu tố liên quan về các biện pháp tránh thai của

học sinh trường THPT Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

năm 2021 Trịnh Thị Minh

TTYT

 Vĩnh Lộc

800

Thực trạng  kiến thức, thái độ, 

thực hành về phòng chống 

HIV/AIDS và phân tích một số 

yếu tố liên quan tới thực hành về 

phòng chống HIV/AIDS ở học 

sinh trường TPT Vĩnh lộc, tỉnh 

Thanh Hóa năm học 2020-2021

1.Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về

phòng chống HIV/AIDS ở học sinh trường THPT

Vĩnh lộc, tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021. 2.

Phân tích một số yếu tố liên quan tới thực hành về

phòng chống  Thanh Hóa năm học 2020-2021

Bs. Tào Văn Nam
TTYT

 Vĩnh Lộc

801

Giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác DS-KHHGĐ trên địa 

bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công 

tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa từ năm 2011 – 2020

Nguyễn Thiết Cương

TTYT

 Vĩnh Lộc

802

Thực trạng bệnh sâu răng và một 

số yếu tố liên quan ở học sinh 

lớp 6 trường THCS Minh Tân 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

1. Mô tả thực trạng bệnh sâu răng ở học sinh lớp 6

trường THCS Minh Tân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh

Thanh Hóa năm 2021; 2. Mô tả một số yếu tố liên

quan đến bệnh sâu răng ở học sinh lớp 6 trường

THCS Minh Tân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

năm 2021
Bs Trịnh Văn Hiếu

TTYT

 Vĩnh Lộc



803

Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất một số giải pháp quản lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã 

Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa năm 2021

1.Mô tả thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt trên

địa bàn xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh

Thanh Hóa năm 2021. 2.Đề xuất một số giải pháp

thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã

Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa năm

2021. Bs Hoàng Thị Vinh

TTYT

 Vĩnh Lộc

804

Thực trạng và một số yếu tố liên 

quan tới việc sinh con thứ 3 trở 

nên tại huyện Vĩnh lộc, tỉnh 

Thanh Hóa trong 2 năm 2020 và 

2021

1.      Mô tả thực trạng việc sinh con thứ 3 trở nên

tại huyện Vĩnh lộc, tỉnh Thanh Hóa trong 2 năm

2020 và 2021. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan

tới việc sinh con thứ 3 trở nên tại huyện Vĩnh lộc,

tỉnh Thanh Hóa trong 2 năm 2020 và 2021

Nguyễn Thị Tố Loan

TTYT

 Vĩnh Lộc

805

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, 

hành vi về sức khỏe sinh sản của 

học sinh Trường Phổ thông 

trung học Tống Duy Tân huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

1.      Mô tả kiến thức, thái độ và hành vi về sức

khỏe sinh sản của học sinh Trường Phổ thông

trung học Tống Duy Tân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh

Thanh Hóa. 2.Tìm hiểu một số yếu tố liên quan

đến kiến thức và hành vi về sức khỏe sinh sản của

đối tượng nghiên cứu. Hoàng Thị Thùy

TTYT

 Vĩnh Lộc

806

Thực trạng và một số yếu tố liên 

quan đến sự hài lòng của khách 

hàng đưa trẻ dưới 5 tuổi đến 

tiêm chủng tại phòng tiêm trung 

tâm Y tế huyện Vĩnh Lôc, tỉnh 

thanh hóa năm 2021

1. Mô tả thực trạng về sự hài lòng của khách

hàng đưa trẻ dưới 5 tuổi đến tiêm chủng tại phòng

tiêm trung tâm Y tế huyện vĩnh lộc, tỉnh thanh hóa

năm 2021. 2. Phân tích một số yếu tố liên quan

đến sự hài lòng của khách hàng đưa trẻ dưới 5 tuổi

đến tiêm chủng tại phòng tiêm trung tâm Y tế

huyện Vĩnh lộc, tinht Thanh hóa năm 2021.

BsCKI Trần Đức Thắng

TTYT

 Vĩnh Lộc

807

Đánh giá hiệu quả quản lý điều 

trị bệnh nhân tăng huyết áp đơn 

thuần tại các TYT xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện giai đoạn 

2019 - 2020

Thực trạng công tác khám phát hiện bệnh nhân 

tăng huyết áp đơn thuần tại các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Yên Định giai đoạn 2019 - 2020;  Kết 

quả quản lý bệnh nhân tăng huyết áp đơn thuần tại 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định giai 

đoạn 2019 - 2020;

Bs Ngô Thị Đặng 

TTYT 

Yên Định

808

Giải pháp giảm thiểu mất cân 

bằng giới tính khi sinh trên địa 

bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa Giai đoạn 2017 -2020

Đánh giá tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, 

đề xuất giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính 

khi sinh trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa.

CN Lê Thị Thu 

TTYT 

Yên Định



809

Kiến thức thực hành về phòng 

bệnh tay chân miệng của bà mẹ 

có con dưới 05 tuổi tại xã Định 

Tân huyện Yên Định tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021

Đánh giá Kiến thức thực hành về phòng bệnh tay 

chân miệng của bà mẹ có con dưới 05 tuổi tại xã 

Định Tân huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa năm 

2021; Đề xuất các giải pháp can thiệp
BS Trần Văn Hưng 

TTYT 

Yên Định

810

Nghiên cứu đáng giá công tác 

can thiệp giảm hại cho đối tượng 

PNBD và NCMT trên địa bàn 

huyện Yên Định giai đoạn 2019 - 

 2020

-Mô tả thực trạng sử dụng các biện pháp can thiệp 

giảm hại cho PNBD và TCMT trên địa bàn huyện 

Yên Định giai đoạn 2019 - 2020. 

- Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến sử dụng các 

biện pháp can thiệp giảm hại cho PNBD và TCMT 

trên địa bàn huyện Yên Định giai đoạn 2019 - 2020.  

Lê Thị Chung   

TTYT 

Yên Định

811

Đánh giá thực trạng chênh lệch

tỷ số giới tính khi sinh trên địa

bàn huyện Yên Định giai đoạn

2015 - 2020

Nâng cao nhận thức của xã hội về thực trạng, 

nguyên nhân, hậu quả của MCBGTKS.

  Lê Thị Sơn 

TTYT 

Yên Định

812

Đánh giá công tác quản lý và sử 

dụng tài chính tại Trung tâm y tế 

huyện Yên Định giai đoạn 2020-

2021

Thực trạng công tác quản lý tài chính tại TTYT 

yên Định giai đoạn 2020 - 2021; Đề xuất một số 

biện pháp can thiệp

CN Lê Thị Thơm 
TTYT 

Yên Định

813

Đánh giá hiệu quả và tác dụng 

của thuốc Mifefrit và 

misoproton trong phá thai nội 

khoa đến hết 7 ruần tại địa bàn 

huyện Yên Định từ tháng 1/2021 

đến tháng 10/2021

Mô tả đặc điểm của đối tượng phá thai đến hết 7 

tuần; Nhận xét hiệu quả phương pháp và tác dụng 

của phá thai bằng thuốc đến hết 7 tuần tại địa bàn 

huyện Yên Định

CN lê Thị Huyền

TTYT 

Yên Định

814

Đánh giá kết quả điều trị thoát vị 

bẹn bằng phương pháp phẫu 

thuật nội soi đặt lưới tại BVĐK 

Thạch Thành.

BsCK1. Nguyễn Đình 

Hải

BVĐK huyện

Thạch Thành 

815

Đánh giá kết quả điều trị phẫu 

thuật kết hợp xương bàn, ngón 

tay tại BV đa khoa Thạch Thành.

Ths.Bs Phạm Văn Ngọc
BVĐK huyện

Thạch Thành 



816

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao chất lượng điều trị viêm gan 

B tại Bệnh viện Đa Khoa Thạch 

Thành.

BsCKI .Lê Ngọc Tân
BVĐK huyện

Thạch Thành 

817

Áp dụng thang điểm NIHSS kết 

hợp với chụp CT sọ não trong 

chẩn đoán sớm đột quỵ nhồi 

máu não để chuyển bệnh nhân 

đến trung tâm đột quỵ trong 

những giờ đầu.

BsCKI.Trần Việt Sâm
BVĐK huyện

Thạch Thành 

818

Đánh giá kết quả vá da tự thân 

trên bệnh nhân khuyết da diện 

vừa và nhỏ.

Bs. Nguyễn Xuân Hiệu
BVĐK huyện

Thạch Thành 

819

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau 

mổ lấy thai bằng phương pháp 

Gây tê ngoài màng cứng.

Bs. Đỗ Văn Lâm
BVĐK huyện

Thạch Thành 

820

Khảo sát kiến thức của bà mẹ về 

bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em từ 1 

đến 5 tuổi và cách chăm sóc.

Bs. Lê Thị Thiết
BVĐK huyện

Thạch Thành 

821

Nghiên cứu hình ảnh tổn thương 

sọ não trong chấn thương sọ não 

kín trên Film chụp cắt lớp vi tính 

tại Bệnh viện đa khoa Thạch 

Thành.

BsCKI. Quách Tuấn 

Ngọc

BVĐK huyện

Thạch Thành 

822 Sáng kiến: Chế tạo máy cứu ngải Bs .Bùi Thị Mai Anh
BVĐK huyện

Thạch Thành 

823

Đánh giá mức độ hài lòng của 

bệnh nhân điều trị nội trú tại 

khoa Nội- Bệnh viện Đa khoa 

Thạch Thành năm 2021

ĐDV. Mai Thị Thanh 

Tâm

BVĐK huyện

Thạch Thành 

824

Đánh giá kết quả điều trị mộng 

thịt bằng phương pháp phẫu 

thuật cắt mộng có ghép kết mạc 

tự thân có cuống tại Bệnh viện 

Đa khoa Thạch Thành năm 2021.

BSCKI. Bùi Văn Liên
BVĐK huyện

Thạch Thành 



825

Đánh giá kiến thức thái độ và tỷ 

lệ vệ sinh tay của nhân viên y tế 

tại Bệnh viện Đa khoa Thạch 

Thành năm 2021

BsCKI. Bùi Minh Quyền
BVĐK huyện

Thạch Thành 

826

Đánh giá việc ghi chép hồ sơ 

bệnh án nội trú và một số yếu tố 

ảnh hưởng tại bệnh viện Đa 

khoa Thạch Thành tháng 1 năm 

2021

BsCKI. Trương Thị Thu 

Hà

BVĐK huyện

Thạch Thành 

827

Đánh giá kết quả phẩu thuật Nội 

soi sau phúc mạc tại bệnh viện 

đa khoa huyện Yên định từ năm 

2019-2021

Đánh giá kết quả phẩu thuật Nội soi sau phúc mạc 

tại bệnh viện đa khoa huyện Yên định

BSCK1 Trịnh Minh 

Toàn BVĐK 

Yên Định 

828

Đánh giá hiểu biết và tuân thủ 

điều trị tăng HA và các yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân điều trị 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định ( từ tháng 

01/2021-9/2021)

1.Đánh giá sự hiểu biết và tuân thủ điều trị Tang 

HA của bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Yên 

Định                           2.Tìm hiểu một số yếu tố liên 

quan đến sự tuân thủ ddieuf trị tăng HA của bệnh 

nhân ngoại trú

CN Phạm Thị Hương 

TP Điều dưỡng

BVĐK 

Yên Định 

829

Đánh giá kết quả phẩu thuật cắt 

Amidal người lớn tại bệnh viện 

đa khoa huyện Yên Định (từ 

tháng 01/2021-9/2021)

1-Kết quả phẩu thuật cắt Amidal người lớn tại 

BVĐK Yên Định (từ tháng 01/2021-9/2021)

BS Hà Văn Đức khoa 

LCK
BVĐK 

Yên Định 

830

Đánh giá tỷ lệ nhiễm HP ở bệnh 

nhân nội soi dạ dày- tá tràng tại 

bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Định ( Từ tháng 01/2021-9/2021)

1. Tỷ lệ nhiễm HP ở bệnh nhân nội soi dạ dày- tá 

tràng.                                   2. đánh giá độ tương 

quan giữa mức độ viêm loét dạ dày- tá tràng với tỷ 

lệ nhiễm HP

BSCK1 Nguyễn Trọng 

Hùng Phòng KHTH
BVĐK 

Yên Định 

831

Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh 

nhân sau cắt Amidal tại bệnh 

viện đa khoa huyện Yên Định 

(từ tháng 01/2021-9/2021)

Kết quả chăm sóc bệnh nhân cắt Amidal tại bệnh 

viện đa khoa huyện Yên Định (từ tháng 01/2021-

9/2021

ĐD Lê Thị kim khoa 

LCK
BVĐK 

Yên Định 



832

Đánh giá kiến thức chăm sóc sơ 

sinh của các bà mẹ điều trị tại 

khoa sản  bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định (từ tháng 

01/2021-9/2021)

Đánh giá kiến thức chăm sóc sơ sinh của các bà mẹ 

điều trị tại khoa sản  bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Định

NHS Triịnh Thị Lưu 

Kha Sản
BVĐK 

Yên Định 

833

Đánh giá kiến thức về sàng lọc 

trước sinh của phụ nữ mang thai 

đến khám tại khoa Sản   bệnh 

viện đa khoa huyện Yên Định 

(từ tháng 01/2021-9/2021)

Đánh giá kiến thức về sàng lọc trước sinh của phụ 

nữ mang thai đến khám tại khoa Sản

BS Nguyễn Thị Hồng 

Vân khoa Sản

BVĐK 

Yên Định 

834

Nghiên cứu tình hình chảy máu 

sau đẻ tại bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định (từ tháng 

01/2021-9/2021)

Xác định nguyên nhân và các phương pháp xử lý 

chảy máu sau đẻ

BS Lê Thị Phương khoa 

Sản BVĐK 

Yên Định 

835

Nghiên cứu chỉ định mỗ lấy thai 

con so tại khoa Sản BVĐK 

huyện Yên Định(từ tháng 

01/2021-9/2021)

Đánh giá chỉ định mỗ lấy thai con so tại BVYĐ
BS Nguyễn Thị Hảo 

khoa Sản BVĐK 

Yên Định 

836

Đánh giá hoạt động từ thiện tại 

bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Định Từ tháng 01/2021-9/2021)

Đánh giá hoạt động từ thiện tại bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định

CN Nguyễn Đức Tùng 

phòng CTXH BVĐK 

Yên Định 

837

Đánh giá thực trạng giao tiếp 

của Nhân viên y tế đối với bệnh 

nhân đến khám và điều trị tại 

BVYĐ từ tháng 01/2021-9/2021

Đánh giá thực trạng giao tiếp của Nhân viên y tế 

đối với bệnh nhân đến khám và điều trị tại BVYĐ

ĐD Trương Thị Huệ 

phòng CTXH
BVĐK 

Yên Định 

838
Sáng kiến cải tiến nâng cao 

chăm sóc khách hàng

ĐD Hoàng Thị Xuân 

phòng CTXH

BVĐK 

Yên Định 

839

Đánh giá sự hài lòng của bệnh 

nhân đến khám ngoại trú tại 

bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Định từ tháng 01/2021-9/2021

Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân đến khám 

ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

ĐD Nguyễn Thị Cẩm 

Phương phòng CTXH
BVĐK 

Yên Định 



840

Đánh giá kết quả Thở máy xâm 

nhập trong HSCC tại bệnh viện 

đa khoa huyện Yên Định từ 

tháng 9/2020-9/2021

Đánh giá kết quả Thở máy xâm nhập trong HSCC 

tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

BSCK1 Trịnh Hữu 

Dũng khoa HSCC
BVĐK 

Yên Định 

841

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG 

GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG 

PHÁP THỦY CHÂM 

VITAMNIN NHÓM B TRÊN 

BỆNH NHÂN ĐAU THẦN 

KINH TỌA TẠI BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA HUYỆN YÊN ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA 

PHƯƠNG PHÁP THỦY CHÂM VITAMNIN 

NHÓM B TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẦN 

KINH TỌA

BS Trịnh Thị Hồng 

Nhung khoa Đông Y

BVĐK 

Yên Định 

842

Khảo sát kết quả một số xét 

nghiệm máu liên quan đến rối 

loạn chuyển hoá ở bệnh nhân 

trên 30 tuổi đến khám và điều trị 

tại bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Định từ tháng01/2021-9/2021

Khảo sát kết quả một số xét nghiệm máu liên quan 

đến rối loạn chuyển hoá ở bệnh nhân trên 30 tuổi 

đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Định

BS Nguyễn Thị Ngọc 

khoa xét nghiệm

BVĐK 

Yên Định 

843

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và biến đổi một số thông số cận 

lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan 

và xơ gan do rượu tại bệnh viện 

đa khoa Yên Định từ tháng 

10/2020 đến tháng 10/2021

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi một số 

thông số cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan và xơ 

gan do rượu.

BS Trịnh Thị Ngọc 

khoa Lây

BVĐK 

Yên Định 

844

Đánh giá hiệu quả điều trị tiêu 

chảy cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 

khoa nhi bệnh viện đa khoa Yên 

Định từ tháng 11/2020 – 06/2021

Đánh giá kết quả điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em 

dưới 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện đa

khoa Yên Định

BS Nguyễn Thị Thơm 

khoa Nhi
BVĐK 

Yên Định 

845

Thực trạng và một số yếu tố ảnh 

hưởng đến tuân thủ quy trình 

thay băng thường quy của điều 

dưỡng BVĐK Yên Định năm 

2021

1. Xác định tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ quy trình 

thay băng thường quy.                                                 

  2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến việc tuân 

thủ quy trình thay băng.

CN Phạm Thị Tình 

phòng Điều dưỡng
BVĐK 

Yên Định 



846

Khảo sát sự hiểu biết của bệnh 

nhân Đái Tháo đường Tuýp 2 

điều trị tại khoa Nội bệnh viện 

đa khoa huyện Yên Định từ 

tháng01/2021-9/2021

Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân Đái Tháo 

đường Tuýp 2 điều trị tại khoa Nội bệnh viện đa 

khoa huyện Yên Định 

CN Lưu Thị Thuyên 

khoa Nội 

BVĐK 

Yên Định 

847

Khảo sát sự hiẻu biết về bệnh 

tăng HA ở bệnh nhân tăng HA 

điều trị tại khoa Nội bệnh viện 

đa khoa huyện Yên Định( từ 

tháng 01/2021-9/2021)

Khảo sát sự hiẻu biết về bệnh tăng HA ở bệnh 

nhân tăng HA điều trị tại khoa Nội bệnh viện đa 

khoa huyện Yên Định

ĐD Lưu Thị Phú khoa 

Khám bệnh

BVĐK 

Yên Định 

848

Bảng khung giờ và người làm 

thủ thuật tại khoa Đông Y bệnh 

viện đa khoa huyện Yên Định

Sáng kiến kinh nghiệm
ĐD Lê Thị Dịu khoa 

Đông Y BVĐK 

Yên Định 

849

Đánh giá kết quả vận động ở 

bệnh nhân liệt nữa người do Tai 

biến mạch máu não tại khoa 

Đông y bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Định( Từ tháng01/2021-

9/2021)

Đánh giá kết quả vận động ở bệnh nhân liệt nữa 

người do Tai biến mạch máu não tại khoa Đông y 

bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

KTV Vũ Văn Tân khoa 

Đông Y

BVĐK 

Yên Định 

850

Đánh giá biến chứng phẫu thuật 

lấy thai theo thang điểm 

CLAVIEN-DINDO tại bệnh 

Viện Đa Khoa Huyện Yên Định 

(từ tháng 10 năm 2020 đến 

tháng 10 năm 2021)

Đánh giá biến chứng phẫu thuật lấy thai theo thang 

điểm CLAVIEN-DINDO tại bệnh Viện Đa Khoa 

Huyện Yên Định 

BS Nguyễn Tuấn Anh 

khoa Sản

BVĐK 

Yên Định 

851

Đánh giá việc triển khai thực 

hiện các kỹ thuật theo phân 

tuyến tại bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Định (Từ tháng 

01/2021-9/2021)

Đánh giá việc triển khai thực hiện các kỹ thuật theo 

phân tuyến tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Định

CN Lê Thị Tú phòng 

KHTH
BVĐK 

Yên Định 



852

Nghiên cứu đặc điểm

lâm sàng, cận lâm

sàng và việc sử dụng

thuốc ở bệnh nhân

đái tháo đường điều

trị ngoại trú tại Bệnh

viện Đa khoa Triệu Sơn.

1.   Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và sử 

dụng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị 

ngoại trú tại BVĐK

Triệu Sơn 2021

2. Đánh giá việc sử dụng thuốc điều trị đái tháo 

đường trên nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

Ths.BsCk2

Nguyễn Ngọc Hân

BVĐK

 Triệu Sơn

853

Đặc điểm lâm sàng, chức năng 

thông khí phổi ở bệnh nhân mắc 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

bệnh viện đa khoa Triệu Sơn 

năm 2020 - 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và chức năng thông 

khí phổi ở bệnh nhân mắc COPD.

2. Nhận xét tỷ lệ các bệnh đồng mắc ở bệnh nhân 

COPD tại bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

Ths. Hà Xuân Tịnh
BVĐK

 Triệu Sơn

854

Đánh giá kết quả ứng

dụng kỹ thuật khâu vòng

cổ tử cung trên bệnh nhân

có thai bị hở eo và cổ tử

cung tại BVĐK huyện 

Triệu Sơn từ năm 2011 

đến năm 2020.

1.     Xác định tỷ lệ bệnh nhân có thai bị hở eo và 

cổ tử cung tại BVĐK huyện Triệu Sơn từ năm 

2011 đến năm 2020.

2. Đánh giá hiệu quả khâu vòng cổ tử cung trên 

bệnh nhân có thai bị hở eo và cổ tử cung tại BVĐK 

huyện Triệu Sơn từ năm 2011 đến năm 2020.

BsCk2 Lê Văn Trung
BVĐK

 Triệu Sơn

855

Cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân 

nội trú và thực trạng nguồn nhân 

lực của BVĐK Huyện Triệu 

Sơn, Tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

1, Mô tả thực trạng cơ cấu 

bệnh tật của bệnh nhân nội trú Tại BVĐK Huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

2, Phân tích thực trạng nguồn nhân lực của bệnh 

viện đa khoa huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

năm 2020.

BsCKI Phạm Minh Tuấn

BVĐK

 Triệu Sơn

856

Nghiên cứu thực trạng bệnh 

nhân hạ đường huyết điều trị tại 

khoa cấp cứu BVĐK Triệu Sơn.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

nhân hạ đường huyết điều trị tại khoa cấp cứu.

2. Tìm hiểu một số nguyên nhân, yếu tố gây hạ 

đường huyết.

Th.s Nguyễn Thị Dung                   

BVĐK

 Triệu Sơn

857

Nghiên cứu mô hình 

bệnh Đái tháo đường- 

Tăng huyết áp tại huyện 

Triệu Sơn- tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021.

1. Đánh giá tỉ lệ bệnh nhân đái

 tháo đường ,tiền đái tháo 

đường tại huyện Triệu Sơn.

2. Đánh giá tỉ lệ bệnh nhân có bệnh tăng huyết áp 

kèm theo.

BSCKI. Phạm Thành 

Nam  

BVĐK

 Triệu Sơn



858

Tình hình bệnh  nhân mắc bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính bệnh tại  

 khoa Khám Bệnh –bệnh viện đa 

khoa Triệu Sơn  năm 2021.

1. Đánh giá tỉ lệ bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính đến khám  bệnh tại khoa Khám 

Bệnh –Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

2. Đánh giá hiệu quả điều trị ngoại trú bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính  tại khoa Khám Bệnh –Bệnh 

viện đa khoa Triệu. 

BS. Lê Ngọc Linh
BVĐK

 Triệu Sơn

859

Khảo sát tình hình sử dụng 

kháng sinh trong điều trị nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em 

tại bệnh viện đa khoa Triệu Sơn 

năm 2021.

1. Mô tả chỉ định sử dụng kháng sinh trong điều trị 

cho bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính.

2. Nhận xét chỉ định kháng sinh tại khoa Nhi cho 

bệnh nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính so với 

phác đồ chuẩn.

BS. Lê Đức Tuấn
BVĐK

 Triệu Sơn

860

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và các yếu tố thúc 

đẩy ở bệnh nhân đợt cấp bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị 

tại Khoa nội - Bệnh viện đa khoa 

Triệu Sơn.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các 

biến chứng ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính.

2. Tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy đợt cấp bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính từ đó hướng dẫn người bệnh có 

biện pháp dự phòng hiệu quả  

BSCKI. Hồ Như Thịnh  

BVĐK

 Triệu Sơn

861

Khảo sát các biến chứng mạn 

tính và các yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân Đái tháo đường typ 2 

ở bệnh nhân điều trị nội trú tại 

khoa Nội – Bệnh  viện đa khoa 

Triệu Sơn  năm 2021.

1. Mô tả biến chứng mạn tính ở bệnh nhân Đái 

tháo đường typ2 đối với bệnh nhân điều trị  tại 

khoa Nội.

2. Tìm hiểu các yếu tố liên quan tới biến 

chứng mạn tính ở bệnh nhân Đái tháo đường typ 2.

BS. Nguyễn Thị Quỳnh 

Loan.

BVĐK

 Triệu Sơn

862

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ 

gan do rượu tại bệnh viện đa 

khoa Triệu Sơn năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

nhân xơ gan do rượu điều trị tại BVĐK Triệu Sơn 

năm 2021.

BS. Trương Thị Tuyết 

Mai.

BVĐK

 Triệu Sơn

863

Nghiên cứu kết quả đẻ

chỉ huy tĩnh mạch bằng

oxytocin trên sản phụ đẻ

đủ tháng tại BVĐK Triệu sơn.

1. Mô tả một số đặc điểm của sản phụ đẻ đủ tháng 

được truyền Oxytocin trong giai đoan xóa mở cổ tử 

cung tại BVĐK Triệu Sơn.  

2. Nhận xét kết quả đẻ chỉ huy tĩnh mạch bằng 

truyền Oxytocin của sản phụ trên

BSCKI. Nguyễn Văn 

Công

BVĐK

 Triệu Sơn



864

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng 

và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 

sọ não ở bệnh nhân chấn thương 

sọ não ở bệnh viện đa khoa 

Triệu Sơn.

1. Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh tổn 

thương trong chấn thương sọ não trên hình ảnh 

chụp cắt lớp vi tính.

BSCKI. Doãn Văn Long
BVĐK

 Triệu Sơn

865

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và hiệu quả điều trị bệnh 

đau thần kinh hông to tại BVĐK 

Triệu Sơn Năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, XQ cột sống thắt lưng 

của bệnh nhân bệnh đau thần kinh tọa.

2. Nhận xét kết quả điều trị bệnh đau thần kinh tọa 

tại bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

BS. Ngô Xuân Thủy

BVĐK

 Triệu Sơn

866

Khảo sát tình hình sử dụng 

kháng sinh tại khoa Ngoại bệnh 

viện đa khoa Triệu Sơn từ 

01/10/2019 đến 30/06/2020.

1. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa 

Ngoại bệnh viện đa khoa Triệu Sơn từ 01/10/2019 

đến 30/06/2020.

2. Đánh giá tính phù hợp của việc sử dụng kháng 

sinh tại khoa Ngoại, bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

DS. Nguyễn Hùng Hải
BVĐK

 Triệu Sơn

867

Khảo sát thực trạng kê đơn 

thuốc BHYT trong điều trị ngoại 

trú tại bệnh viện đa khoa huyện 

Triệu Sơn năm 2020.

1. Mô tả thực trạng thực hiện quy định hành chính 

trong kê đơn điều trị ngoại trú tại BVĐK Triệu Sơn 

năm 2020.

2. Nhận xét một số chỉ số kê đơn thuốc trong điều 

trị ngoại trú tại BVĐK Triệu Sơn năm 2020.

DSCKI. Trịnh Thị Minh
BVĐK

 Triệu Sơn

868

Đánh giá thực trạng thực 

hiện mô hình phân công 

chăm sóc theo nhóm bệnh tại 

khoa Nội – Bệnh viện đa khoa 

Triệu Sơn năm 2021.

1. Mô tả thực trạng công tác chăm sóc bệnh nhân 

tại khoa Nội BVĐK Triệu Sơn. 

2. Nhận xét hiệu quả thực hiện mô hình phân công 

chăm sóc theo nhóm bệnh tại khoa Nội - BVĐK 

Triệu sơn năm 2021.

CNĐD Nguyễn Thị 

Duyên

BVĐK

 Triệu Sơn

869

Khảo sát kiến thức, thái độ, thực 

hành quản lý chất thải y tế của 

nhân viên y tế tại BVĐK Triệu 

Sơn Năm 2021.

1. Đánh giá sự hiểu biết của nhân viên y tế về phân 

loại, thu gom và xử lý chất thải y tế.

2. Nhận xét thực trạng thực hành phân loại chất 

thải y tế của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa 

Triệu Sơn..

CNĐD Nguyễn Ngọc 

Khánh

BVĐK

 Triệu Sơn

870

Khảo sát thực trạng nhiễm trùng 

vết mổ và các yếu tố liên quan 

tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021.

1. Nhận xét thực trạng chăm sóc bệnh nhân nhiễm 

trùng vết mổ tại BVĐK Triệu Sơn.

2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến 

chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ tại bệnh 

viện đa khoa Triệu Sơn. 

DD. Dương Quang Tùng
BVĐK

 Triệu Sơn



871

Đánh giá thực trạng công tác 

chuẩn bị trước mổ và bàn giao 

bệnh nhân phẫu thuật tại khoa 

Ngoại, bệnh viện đa khoa Triệu 

Sơn năm 2021.

1. Đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị trước mổ 

và bàn giao bệnh nhân phẫu thuật tại khoa Ngoại, 

bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

DD. Lê Như Trường
BVĐK

 Triệu Sơn

872

Khảo sát tình trạng nhiễm khuẩn 

bệnh viện 

tại bệnh viện đa khoa 

huyện Triệu Sơn năm 2021.

1. Khảo sát tỉ lệ, phân bố, tác nhân và các yếu tố 

liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện năm 2021. 

2. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu nhiễm khuẩn 

bệnh viện tại BVĐK Triệu Sơn năm 2021.

CNĐD. Lê Xuân Hòa
BVĐK

 Triệu Sơn

873

Đánh giá tình hình chăm sóc và 

lập kế hoạch chăm sóc bệnh 

nhân đái tháo đường  đang điều 

trị ngoại trú tại khoa Khám Bệnh 

– Bệnh viện Đa Khoa Triệu Sơn 

năm 2021.

1. Đánh giá tình hình chăm sóc đối với bệnh nhân 

đái tháo đường đang điều trị tại khoa Khám Bệnh – 

BVĐK Triệu Sơn.

2. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đái tháo 

đường đang điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh-

Bệnh viện đa khoa Triệu sơn cho ngững năm sau.

ĐD. Nguyễn Thị Trang
BVĐK

 Triệu Sơn

874

Nghiên cứu tình trạng lưu kim 

luồn tĩnh mạch ngoại biên ở 

bệnh nhân nội trú tại khoa Nhi, 

bệnh viện đa khoa huyện Triệu 

Sơn năm 2021.

1. Mô tả các chỉ định và vị trí lưu kim luồn tĩnh 

mạch ở bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nhi, 

bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

2. Mô tả các biến chứng lưu kim luồn tĩnh mạch tại 

khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Triệu Sơn.

CNĐD. Hoàng Thùy 

Linh

BVĐK

 Triệu Sơn

875

Khảo sát thực trạng chăm sóc 

bệnh nhân COPD, Hen phế quản 

tại khoa cấp cứu bệnh viện đa 

khoa Triệu Sơn.

1. Nhận xét thực trạng chăm sóc bệnh nhân COPD, 

Hen phế quản tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa 

Triệu Sơn.

2. Đánh giá hiểu biết của bệnh nhân, người nhà về 

cách dùng thuốc, chăm sóc bệnh nhân COPD và 

Hen phế quản. 

CNĐD Trịnh Thị Hằng
BVĐK

 Triệu Sơn

876

Nghiên cứu thực trạng công tác 

chăm sóc người bệnh của điều 

dưỡng khoa Sản, tại bệnh viện 

đa khoa Triệu Sơn năm 2021.

1. Mô tả thực trạng công tác chăm sóc người bệnh 

của điều dưỡng khoa Sản, tại bệnh viện đa khoa 

Triệu Sơn. 

2. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc 

người bệnh nội trú của điều dưỡng khoa Sản, tại 

bệnh viện đa khoa Triệu Sơn. 

ĐD Mai Thị Hoa
BVĐK

 Triệu Sơn



877

Nghiên cứu công tác

thanh toán viện phí không dùng 

tiền mặt tại Bệnh viện đa khoa 

Huyện Triệu Sơn.

1. Mô tả những thuận lợi, khó khăn trong thực 

trạng thanh toán viện phí không dùng tiền mặt hiện 

nay.  

2. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền 

mặt.    

CNKT. Lê Thị Thanh Hà
BVĐK

 Triệu Sơn

878

Công tác kế toán hoạt động 

khám chữa bệnh đối tượng có  

thẻ BHYT tại BVĐK Huyện 

Triệu Sơn.

1. Mô tả những thuận lợi, khó khăn trong công tác 

kế toán hoạt động khám chữa bệnh đối tượng có 

thẻ BHYT tại bệnh viện hiện nay. 

2. Đề xuất những giải pháp tối ưu để phù hợp với 

tình hình thực tế của đơn vị nhằm nâng cao chất 

lượng hoạt động khám chữa bệnh đối tượng có thẻ 

BHYT tại bệnh viện hiện nay.

CNKT. Đoàn Văn Dũng
BVĐK

 Triệu Sơn

879

Đánh giá chỉ định mổ lấy thai 

tại bệnh viện Đa khoa huyện 

Vĩnh Lộc từ năm 2018 đến năm 

2021

Đưa ra các đánh giá, nhận xét thực trạng 
Bác sỹ CKII: Lê Văn 

Thắng
BVĐK Vĩnh Lộc

880

Hoàn thiện công tác kế toán 

về hoạt động khám chữa bệnh 

đối tượng BHYT tại bệnh 

viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Đưa ra các thực trạng và giải pháp về công tác 

kế toán cho hoạt động khám chữa bệnh đối 

tượng BHYT  tại bệnh viện đa khoa huyện 

Vĩnh Lộc

Cử nhân: Lê Thị Vân BVĐK Vĩnh Lộc

881

Khảo sát tình trạng sử dụng 

thuốc Corticoid tại khoa Nội 

Bệnh viện Đa khoa huyện 

Vĩnh Lộc năm 2020

Thực trạng sử dụng thuốc Corticoid 
Dược sỹ: Dương 

Hùng Sơn
BVĐK Vĩnh Lộc

882

Tình trạng dinh dưỡng của 

trẻ em từ 0 đến 5 tuổi tại 

khoa Nhi Bệnh viện Vĩnh 

Lộc từ 10/2020 đến 10/2021

Đưa ra thực trạng và nhận xét
Bác sỹ: Nguyễn Thị 

Hằng
BVĐK Vĩnh Lộc



883

Nghiên cứu thực trạng bệnh 

đái tháo đường điều trị tại 

phòng khám đa khoa khu vực 

Vĩnh Minh, Bệnh viện Đa 

khoa huyện Vĩnh Lộc

Đưa ra thực trạng bệnh đái tháo đường Bác sỹ: Phạm Văn Tú BVĐK Vĩnh Lộc

884

Tạo động lực làm việc cho 

khối điều dưỡng Bệnh viện 

Đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất 

lượng công việc của khối điều dưỡng và  đưa 

ra các giải pháp cho các năm tiếp theo

Cử nhân: Trần Bùi 

Phương
BVĐK Vĩnh Lộc

885

Tình hình chảy máu sau đẻ 

tại Bệnh viện Đa khoa huyện 

Vĩnh Lộc năm 2021

Xác định tỷ lệ chảy máu sau 

đẻ tại bệnh viện, nêu được nguyên nhân và đưa ra 

giải pháp

Thạc sỹ: Lê Đình Thành

Bác sỹ: Đỗ Thị Hường
BVĐK Vĩnh Lộc

886

Đánh giá nồng độ HbA1C 

Máu ở Bệnh nhân đái tháo 

đường tại bệnh viện Đa khoa 

huyện Vĩnh Lộc năm 2020

Đánh giá nồng độ HbA1C 

máu ở bệnh nhân đái tháo đường

Phân tích các yếu tố liên quan đến nồng độ HbA1C 

ở bệnh nhân đái tháo đường

KTV: Phạm Chí Cương BVĐK Vĩnh Lộc

887

Đánh giá kết quả siêu âm 

trong chẩn đoán viêm ruột 

thừa tại Bệnh viện Đa khoa 

Vĩnh Lộc năm 2021

Tham khảo độ chính xác 

trong chẩn đoán viêm ruột thừa
Bác sỹ: Vũ Văn Hải BVĐK Vĩnh Lộc

888

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng 

của bệnh nhân đái tháo đường 

mới phát hiện tại bệnh viện Đa 

khoa huyện Vĩnh Lộc 6 tháng 

đầu năm 2021

Đưa ra đặc điểm lâm sàng 

và phương hướng điều trị cho bệnh nhân đái tháo 

đường

Bác sỹ: Lê Thị Do

Bác sỹ: Nguyễn Thị 

Hương

BVĐK Vĩnh Lộc

889

Tình hình chăm sóc bệnh nhân 

sau phẫu thuật tại khoa Ngoại 

bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc 

năm 2021

Thực trạng chăm sóc và 

đưa ra các giải pháp
CNĐD: Lê Thị Dung BVĐK Vĩnh Lộc

890

Chỉ định mổ lấy thai theo phân 

loại 

của ROBSON tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện Vĩnh Lộc trong 02 

năm 2019 và 2020

Nhận xét chỉ định mổ lấy thai theo phân loại của 

Robson.

Nhận xét kết quả mổ lấy thai của sản phụ sinh con 

tại Bệnh viện trong 02 năm 2019, 2020

Bác sỹ CKI: Lê Đức Quân BVĐK Vĩnh Lộc



891

Giải pháp cải tiến thủ tục hành 

chính 

trong đăng kí số vào viện của 

bệnh nhân nội trú

Giảm bớt thủ tục hành chính 

trong đăng kí bệnh án vào viện
CNĐD: Nguyễn Thị Thanh HàBVĐK Vĩnh Lộc

892

Phân tích ABC/VEN danh mục 

thuốc năm 2020 tại bệnh viện 

Đa khoa Vĩnh Lộc

Tìm ra những nhóm thuốc chưa hợp lý để xây dựng 

danh mục thuốc cho năm 2021
Dược sỹ CKI: Lê Văn LâmBVĐK Vĩnh Lộc

893

Một số nhận xét về bệnh nhân 

điều trị tại khoa cấp cứu tại 

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc từ 

9/2020 đến 9/2021

Đánh giá về một số bệnh tật 

nằm điều trị tại khoa cấp cứu
Bác sỹ CKI: Trịnh Minh NhấtBVĐK Vĩnh Lộc

894

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

của bệnh nhi tại khoa Nhi bệnh 

viện Đa khoa Vĩnh Lộc năm 

2021

Đưa ra thực trạng về dinh dưỡng 

của bệnh nhi, đưa ra các giải pháp cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng

CNĐD: Nguyễn Thị 

Dung

CNĐD: Hoàng Thị Yến

BVĐK Vĩnh Lộc

895
Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc 

kháng tiết đường ruột Hidrosec 

trong điều trị hỗ trợ tiểu đường 

cấp ở trẻ em năm 2021

1. Đánh giá hiệu quả sử dụng 

Hidrosec trong điều trị hỗ trợ tiểu đường cấp ở trẻ 

em

2. Một số yếu tố liên quan

Bác sỹ CKI: Trịnh Văn DũngBVĐK Vĩnh Lộc

896

Đánh giá kết quả điều trị 

ngoại trú bệnh nhân đái tháo 

đường tại bệnh viện Đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa năm 

2021

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của bệnh nhân đái tháo đường.

2. Nghiên cứu kết quả  điều trị bệnh nhân đái 

tháo đường tại  

Ths.Bs Nguyễn Văn 

Thành

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

897

Đánh giá đặc điểm lâm sàng 

và điều trị bệnh tai biến mạch 

máu não tại khoa HSCC - 

Bệnh viện đa khoa Thành 

phố Thanh Hóa năm 2020 - 

2021

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng bệnh tai biến 

mạch máu não

2. Đánh giá điều trị bệnh tai biến mạch máu 

não

BSCKI. Nguyễn Văn 

An

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa



898

Phân tích thực trạng sử dụng 

kháng sinh nội trú tại  hệ 

ngoại bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa năm 

2020

1. Phân tích cơ cấu thuốc kháng sinh sử dụng 

cho bệnh nhân điều trị nội trú hệ ngoại Bệnh 

viện đa khoa thành phố Thanh Hóa năm 2020

2. Phân tích thực trạng chỉ định thuốc kháng 

sinh cho bệnh nhân điều trị nội trú hệ ngoại 

Bệnh viện  đa khoa thành phố Thanh Hóa năm 

2020 

DSCKI. Văn Thanh 

Huệ

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

899

Đánh giá sự thay đổi lipid, 

glucose máu ở bệnh nhân cao 

tuổi có tăng huyết áp đến 

khám bệnh ngoại trú tại bệnh 

viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa năm 2020

1. Đánh giá các đặc điểm chỉ số lipid máu 

(cholesterol, tryglycerid, HDL-C, LDL-C) và 

glucose máu ở người bệnh cao tuổi có THA 

đến khám ngoại trú tại bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa năm 2020

2. Nhận xét mối liên quan giữa rối loạn lipid, 

glucose máu ở bệnh nhân cao tuổi có tăng 

huyết áp đến khám ngoại trú tại bệnh viện đa 

khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2020

DSĐH. Nguyễn Thị 

Minh Hải

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

900

Đánh giá phương pháp Six 

Sigma trong nội kiểm tra chất 

lượng của các xét nghiệm hóa 

sinh máu tại khoa xét nghiệm 

bệnh viện đa khoa Thành phố 

năm 2021

1. Đánh giá kết quả nội kiểm sinh hóa bằng 

phương pháp Six Sigma

2. Đề xuất phương án cải tiến chất lượng xét 

nghiệm sinh hóa máu

CNXN. Trương Văn 

Hiều

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

901

Đánh giá đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều 

trị  1 số trường hợp phẫu 

thuật nội soi cắt túi mật tại 

khhoa Ngoại - Bệnh viện đa 

khoa Thành phố Thanh  Hóa 

từ 2019 - 2021

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh 

sỏi túi mật

2. Đánh giá kết quả điều trị của phương pháp 

phẫu thuật nội soi cắt túi mật

BSCKI. Trần Ngọc 

Quang

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa



902

Khảo sát thời gian chờ đợi 

khám bệnh của bệnh nhân tại 

khoa Khám bệnh -  bệnh viện 

đa khoa Thành phố Thanh 

Hóa

1. Xác định thời gian chờ khám trung bình của 

bệnh nhân

2. Tìm hiểu mối liên quan những yếu tố ảnh 

hưởng đến thời gian chờ khám bệnh của bệnh 

nhân

3. Đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân về thời 

gian chờ khám bệnh

CNĐD. Đỗ Thị Thu 

Trang

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

903

Hiệu quả chăm sóc điều 

dưỡng, vật lý trị liệu trên 

bệnh nhân thoát vị đĩa đệm 

cột sống thắt lưng điều trị  tại 

khoa YHCT-  bệnh viện đa 

khoa Thành phố Thanh Hóa

1. Đánh giá hiệu quả chăm sóc điều dưỡng và 

vật lý trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm

2. Mô tả 1 số yếu tố liên quan đến chăm sóc 

CNĐD. Lê Thị Kiều 

Trang

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

904

Nghiên cứu tỉ lệ, đặc điểm 

bệnh võng mạc ở bệnh nhân 

ĐTĐ typ II điều trị  ngoại trú 

tại khoa Khám bệnh -  bệnh 

viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa năm 2021

1. Khảo sát đặc điểm bệnh võng mạc ở bệnh 

nhân ĐTĐ typ II đang điều trị  ngoại trú tại 

khoa Khám bệnh -  bệnh viện đa khoa Thành 

phố Thanh Hóa

2. Tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh võng 

mạc với tăng huyết áp, HbA1C

BSCKI. Dương Thị 

Thiết

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

905

Khảo sát sự hài lòng của 

nhân viên y tế tại bệnh viện 

đa khoa Thành phố Thanh 

Hóa năm 2021

1. Mô tả sự hài lòng của nhân viên y tế tại 

bệnh viện đa khoa Thành phố năm 2021

2. Tìm hiểu 1 số yếu tố liên quan đến sự hài 

lòng của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa

CNHC. Trần Thị 

Thanh Nga

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

906

Đánh giá hiệu quả điều trị hội 

chứng cường giáp bằng thuốc 

kháng giáp tổng hợp nhóm 

thuốc Thiamazcol và nhóm 

propyl Thiocacil tại bệnh 

viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa

1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh 

basedow trên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện 

đa khoa Thành phố Thanh Hóa năm 2021

2. So sánh kết quả giữa 2 nhóm thuốc kháng 

giáp TH sau điều trị 30 ngày tại nhà của bệnh 

nhân basedow

BSCKII. Lê Thị Thu 

Hà

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa



907

Nghiên cứu đặc điểm bệnh 

thủy đậu ở bệnh nhân nằm 

điều trị tại khoa Truyền 

nhiễm - bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và hiệu quả điều trị  bệnh thủy đậu bằng 

uống acyclovir

BSCKI. Lê Thị Ngọc 

Trâm

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

908

Nghiên  cứu về 1 số yếu tố 

liên quan và kết quả điều trị  

bệnh tăng huyết áp tại khoa 

Nội nhi - bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa năm 

2021

1. Nghiên  cứu 1 số yếu tố liên quan đến bệnh 

tăng huyết áp

2. Kết quả  điều trị bệnh tăng huyết áp tại 

khoa Nội

BSCKI. Lê Thị Liên Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

909

Đánh giá đặc điểm lâm sàng 

của bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính tại khoa Nội - Bệnh  viện 

đa khoa Thành phố Thanh 

Hóa

1. Đánh giá đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân 

mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

BS. Nguyễn Hồng 

Thủy

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

910

Khảo sát 1 số yếu tố liên 

quan của bệnh nhân hen phế 

quản điều trị tại  khoa Nội 

Bệnh  viện đa khoa Thành 

phố Thanh Hóa năm 2021

1. Khảo sát 1 số yếu tố liên quan của bệnh 

nhân hen phế quản

BS. Nghiêm Thị  

Nhung

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

911

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng của bệnh nhân 

đái tháo đường kèm tăng 

huyết áp điều trị ngoại trú tại 

khoa Khám bệnh - Bệnh  viện 

đa khoa Thành phố Thanh 

Hóa năm 2021

1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

của bệnh nhân đái tháo đường kèm tăng huyết 

áp từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

2. Tìm hiểu 1 số yếu liên quan đến bệnh ĐTĐ 

có kèm tăng huyết áp

BSCKI. Trịnh Thị Mỹ 

Hồng

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

912

Thực trạng kiến thức phòng 

và  cấp cứu sốc phản vệ của 

điều dưỡng, kỹ thuật viên tại 

bệnh viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa năm 2021

1. Đánh giá thực trạng kiến  thức của điều 

dưỡng, kỹ thuật viên tại  các khoa lâm sàng về 

phòng và cấp cứu sốc phản vệ

2. Đề xuất giải pháp can thiệp nâng cao kiến 

thức kỹ năng cấp cứu sốc phản vệ

CNĐD. Nguyễn Đình 

Bắc

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa



913

Nghiên cứu hội chứng 

chuyển hóa ở bệnh nhân bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

bệnh viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

bệnh nhân mắc COPD

2.  Mô tả đặc điểm của hội chứng chuyển hóa 

ở bệnh nhân mắc COPD 

BS. Nguyễn Việt Anh Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

914

Đánh giá tác dụng của 

phương pháp cấy chỉ catgut 

điều trị hội chứng thắt lưng 

hông tại khoa Y học cổ 

truyền bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa năm 

2021

1. Đánh giá tác dụng của phương pháp cấy chỉ 

vào huyệt điều trị hội chứng thắt lưng hông tại 

khoa Y học cổ truyền bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa

2. Khảo sát tác dụng không mong muốn của 

phương pháp cấy chỉ catgut vào huyệt

BSCKI. Lê Thị Thùy 

Dương

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

915

Đánh giá kiến thức và thực 

hành chăm sóc trẻ sơ sinh của 

các bà mẹ sinh tại khoa Sản 

bệnh viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa năm 2021

1. Mô tả đánh giá kiến thức và thực hành 

chăm sóc trẻ sơ sinh của các bà mẹ

2. Xác định 1 số yếu tố liên quan đến kiến 

thức và thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh của 

các bà mẹ

BSCKI. Nguyễn Thị 

Bích Thủy

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

916

Thực trạng và giải pháp xây 

dựng cơ sở y tế Xanh sạch 

đẹp tại Bệnh viện Đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa năm 

2021

1. Hệ thống hóa, đánh giá chi tiết hiện trạng 

tại Bệnh viện ĐKTP theo bộ tiêu chí cơ sở  y 

tế  "Xanh - Sạch - Đẹp" ban hành theo QĐ số 

3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2017 của Bộ Y tế.

2. Đưa ra những giải pháp để xây dựng Bệnh 

viện ĐKTP từng bước hoàn thiện theo bộ 40 

tiêu chí cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" phù 

hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị 

hiện nay.

CNKT Dương  Quốc 

Thành

Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

917

Đánh giá hiệu quả của 

phương pháp gây tê tủy sống 

trong mổ lấy thai ở bệnh viện 

đa khoa Thành phố Thanh 

Hóa

1. Đánh giá hiệu quả lâm sàng

2.  Đánh giá  tác dụng phụ của phương pháp 

gây tê

BS. Bùi Thị Ngân Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa



918

Đánh giá hiệu quả dự phòng 

buồn nôn và nôn của 

Dexamethasone ở bệnh nhân 

mổ nội soi ổ bụng tại bệnh 

viện đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa

1. Đánh giá hiệu quả dự phòng buồn nôn và 

nôn của Dexamethasone trong 06 giờ đầu sau 

mổ nội soi ổ bụng

BS. Bùi Đức Vinh Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

919

Đánh giá kết quả điều trị vết 

thương đứt gân duỗi ngón tay 

tại bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Thanh Hóa

1. Nhận xét đặc điểm tổn thương của gân duỗi 

ngón tay tại bệnh viện Đa khoa Thành phố 

Thanh Hóa

2. Đánh giá  kết quả điều trị phẫu thuật thì đầu 

nối gân duỗi bàn ngón tay

Ths.Bs Lê Xuân Hùng Bệnh viện 

ĐKTP Thanh 

Hóa

920

Thực trạng quản lý và điều trị 

bệnh nhân đái tháo đường typ 2 

tại Bệnh viện đa khoa thành phố 

Sầm Sơn 6 tháng đầu năm 2021.

1. Mô tả đặc điểm bệnh nhân đái tháo đường tuýp 

2 đang được quản lý điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

thành phố Sầm Sơn 6 tháng đầu năm 2020.

2.Mô tả công tác quản lý điều trị bệnh nhân đái 

tháo đường tuýp 2 tại bệnh viện.

Bs. Lê Thành Đồng 

Giám đốc bệnh viện.

BVĐK TP

Sầm Sơn

921

Đánh giá sự hiểu biết của bệnh 

nhân về chế độ dinh dưỡng trong 

bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng 

tại bệnh viện đa khoa thành phố 

Sầm Sơn từ tháng 01 đến tháng 

9 năm 2021.

1. Đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân về chế độ 

dinh dưỡng trong bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng 

tại bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn

2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả 

của bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng trong bệnh 

viêm loét dạ dày – tá tràng.

Phạm Thị Trang

Trưởng phòng Điều 

dưỡng.

BVĐK TP

Sầm Sơn

922

Kiểm soát chu trình thanh toán 

chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa thành phố Sầm sơn

1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát chu 

trình thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại bệnh 

viện công lập.

2. Đánh giá thực trạng trình thanh toán chi phí 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa thành phố 

Sầm sơn.

3. Đề xuất được giải pháp để hoàn thiện kiểm soát 

trình thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện đa khoa thành phố Sầm sơn

Phạm Thị Tân

Phòng TCKT
BVĐK TP

Sầm Sơn



923

Đánh giá kết quả diều trị gãy kín 

thân xương đòn bằng phương 

pháp kết hợp xương nẹp vít tại 

bệnh viện đa khoa thành phố 

Sầm Sơn 

1. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh X.quang của gãy 

kín thân xương đòn. 

2. Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương 

đòn bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít tại 

bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 

Hoàng Ngọc Linh

Phó trưởng khoa Ngoại
BVĐK TP

Sầm Sơn

924

Khảo sát kiến thức, thực hành và 

yếu tố liên quan đến tiêm an 

toàn của điều dưỡng viên Bệnh 

viện đa khoa thành phố 

1. Mô tả kiến thức và thực hành tiêm an toàn của

điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa Thành phố

Thanh hóa năm 2020.

2. Mô tả các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực

hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên Bệnh viện

đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2021.

Lê Thị Giang

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Nội

BVĐK TP

Sầm Sơn

925

Khảo sát kỹ năng giao tiếp của 

điều dưỡng viên khoa Mắt năm 

2021

ĐD.Nguyễn Thị Thuận

BV Nhi 

926

Nghiên cứu về bệnh lý võng mạc

trẻ đẻ non tại khoa Mắt -Bệnh

viện Nhi Thanh Hóa

Bs.Hoàng Thị Huyền

BV Nhi 

927 Tổn thương da do dị ứng thuốc
BSCKII.Nguyễn Duy 

Thái BV Nhi 

928

Khảo sát sự tuân thủ quy trình 

tiêm an toàn tại khoa Nội dị ứng 

năm 2021

ĐD.Lê Thị Hương

BV Nhi 

929

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng bệnh loạn dưỡng cơ 

Duchenne

Bs.Nguyễn Thị Hiền

BV Nhi 

930
Đánh giá kết quả phẫu thuật nội 

soi thủng đại tràng

Ths. Nguyễn Đình 

Vương BV Nhi 

931

Báo cáo ca bệnh tại khoa Bệnh 

nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa

Ths.Trịnh Văn Lực

BV Nhi 

932

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng - 

cận lâm sàng bệnh thủy đậu tại 

khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện 

nhi Thanh Hóa

BSCKI.Nguyễn Văn Tư

BV Nhi 



933

Mô hình bệnh tật tại khoa Bệnh 

nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa năm 2020 - 2021

BSCKI.Lương Đức Huy

BV Nhi 

934

Báo cáo ca bệnh tại khoa Bệnh 

nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa

Bs.Hoàng Thị Xuân

BV Nhi 

935
Đánh giá kết quả điều trị liệt 7 

ngoại biên
Bs.Lường Văn Hưng

BV Nhi 

936

Đặc điểm lâm sàng và điều trị 

phẫu thuật cắt đơn vị thận phụ 

mất chức năng tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa năm 2019 - 2020

BSCKI.Lưu Tiến Dũng

BV Nhi 

937

Nghiên cứu dđặc điểm lâm sàng 

và kết quả điều trị lỗ tiểu thấp 

theo phương pháp Duplay-

Duckkete tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa

Ths. Bùi Văn Hán

BV Nhi 

938

Nghiên cứu về sự liên quan giữa 

triệu chứng đau đầu và nang 

vách trong suốt

Bs.Cao Tuấn Anh

BV Nhi 

939

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

nang xương hàm dưới do răng 

bằng phương pháp mở thông 

nang

BSCKII.Lê Văn Tứ

BV Nhi 

940

Đặc điểm lâm sàng kết quả điều 

trị vết thương hàm mặt do chó 

cắn

BSCKI.Vũ Văn Thoan

BV Nhi 

941

Quản lý Nhà nước đối với tuyển 

dụng viên chức y tế Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa

CN.Dương Thị Lan Anh

BV Nhi 

942

Khảo sát quá trình triển khai, áp 

dụng hệ thống ISO 15189:2014 

tại khoa Hóa sinh Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa

Ths.Trịnh Xuân sơn

BV Nhi 



943

Thẩm định phương pháp trên hệ 

thống máy Cobas 6000, áp dụng 

vào ISO 15189 tại khoa Hóa 

sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

CKI. Hoàng Khắc 

Lượng

BV Nhi 

944

Đánh giá sự hiểu biết của bà mẹ 

về chườm ấm cho trẻ khi sốt tại 

khoa Nội tổng hợp

ĐD. Nguyễn Thị Xoan

BV Nhi 

945

Yếu tố dịch tễ, lâm sàng và viêm 

phổi do Adenovius tại khoa Nội 

tổng hợp

Bs.Trần Thị Thu Lê

BV Nhi 

946

Khảo sát tình hình sử dụng 

colistin tại Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa năm 2017 - 2020

Ds. Lê Thị Giang

BV Nhi 

947

Phân tích thực trạng sử dụng 

kháng sinh tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa năm 2020

DS.Lưu Thị Phương

BV Nhi 

948

Phân tích tình hình cấp phát 

thuốc tại Bệnh Viện Nhi Thanh 

Hóa năm 2020

Ds.Lê Thị Dưỡng

BV Nhi 

949

Phân tích tình hình đấu thầu 

thuốc tại Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa năm 2020

Ds.Nguyễn Thị Trang

BV Nhi 

950

Xây dựng danh mục tương tác 

thuốc tại Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa năm 2021

Ds.Nguyễn Thị Thảo

BV Nhi 

951

Khảo sát tình hình sử dụng 

kháng sinh nhóm Nimezolid tại 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 

2020

Ds.Lê Thị Thu Trang

BV Nhi 

952

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng bệnh sốt xuất huyết giảm 

tiểu cầu ở trẻ dưới 2 tháng tuổi 

tại khoa Sơ sinh-Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa từ tháng 10/ 2020 

đến tháng 9/ 2021

Bs.Lê Khả Thiện

BV Nhi 



953

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng bệnh viêm màng não mủ ở 

trẻ dưới 2 tháng tuổi tại khoa Sơ 

sinh -Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

từ tháng 10/2020 đến tháng 

9/2021

Bs.Nguyễn Thị An

BV Nhi 

954

Đánh giá hiệu quả phương pháp 

chăm sóc trẻ sơ sinh đẻ non, nhẹ 

cân bằng phương pháp Kagaroo 

tại khoa Sơ sinh-Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa từ tháng 10/2020 

đến tháng 10/2021

ĐD.Lê Thị Nga

BV Nhi 

955

Nghiên cứu tình trạng kháng 

kháng sinh của Shigella phân lập 

tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

năm 2010-2021

Ths.Đỗ Ngọc Hoài

BV Nhi 

956

Nghiên cứu tình trạng kháng 

kháng sinh của 

Klebsiellapneumoniae phân lập 

tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

năm 2010-2021

Ths. Hoàng Huy Trung

BV Nhi 

957

Nhân một trường hợp tràn dịch 

dưỡng chấp bệnh nhân sau mổ 

tim hở

Ths. Nguyễn Hữu Thành

BV Nhi 

958

Khảo sát gia đình người bệnh sử 

dụng giấy tái khám khi đi khám 

bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa

BSCKI. Phạm Đình Lâm

BV Nhi 

959

Khảo sát kết quả sàng lọc kháng 

thể bất thường tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa

Ths. Lê Tuấn Anh

BV Nhi 

960

Đánh giá kết quả điều trị giảm 

đau sau mổ Hypospadias qua 

khe cùng

Ths. Lê Văn Thuận

BV Nhi 



961

Thực trạng và các yếu tố liên 

quan tới sự hài lòng của người 

nhà bệnh nhân tại khoa Điều trị 

tự nguyện-Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa năm 2021

CNĐD. Nguyễn Văn 

Phong

BV Nhi 

962

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng, kết quả điều trị 

bệnh nhân ban nhiễm trùng tại 

khoa Điều trị tự nguyện từ tháng 

11/2020 đến tháng11/2021

Bs.Lê Hải Quân

BV Nhi 

963

Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng, 

cận lâm sàng bệnh Thalassemia 

tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

BSCKI.Trần Thị Bình

BV Nhi 

964

Viêm thận, viêm mao mạch dị 

ứng nhận một trường hợp điều 

trị tại khoa Máu thận -Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa

BSCKI. Lê Thị Thủy

BV Nhi 

965
Đặc điểm hình ảnh Nang ống 

mật chủ trên cộng hưởng từ
Ths.Nguyễn Văn Trung

BV Nhi 

966

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng, nguyên nhân gây 

xuất huyết tiêu hóa ở trẻ em tại 

khoa Tiêu hóa-Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa năm 2021

Bs.Lê Đức Thái

BV Nhi 

967

Đánh giá kết quả điều trị viêm 

dạ dày tá tràng do HP ở trẻ em 

tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bs.Nguyễn Minh Châu

BV Nhi 

968

Một số nhận xét kết quả điều trị 

dị vật đường tiêu hóa ở trẻ em 

tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

trong 5 năm 2017-20221

Bs.Trịnh Xuân Tùng

BV Nhi 



969

Kiến thức, thực hành của các bà 

mẹ có con dưới 2 tuổi mắc tiêu 

chảy cấp ở khoa Tiêu hóa-Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa năm 2021

ĐD.Vũ Thanh Huyền

BV Nhi 

970

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng bệnh loét tá tràng do HP ở 

trẻ em tại Bệnh viên Nhi Thanh 

Hoá năm 2020-2021

Bs. Lê Thị Vân Anh

BV Nhi 

971

Đánh giá kết quả bước đầu điều 

trị che phủ tổn thương vùng gót 

bằng vạt thần kinh hiển có 

cuống đầu xa

Ths. Lưu Đức Thọ

BV Nhi 

972

Đánh giá kết quả phẫu thuật 

thoái vị màng não tủy tại Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa năm 2021

Bs.Dư Văn Nam

BV Nhi 

973

Nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng 

của Viêm phổi màng phổi tại 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Bs.Lê Hữu Mạnh

BV Nhi 

974 Báo cáo ca bệnh Bs.La Xuân Trọng BV Nhi 

975 Chăm sóc dẫn lưu màng phổi ĐD.Trần Thị Huệ
BV Nhi 

976 Rắn cạp nia Bs.Ngô Việt Hưng
BV Nhi 

977

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và kết quả điều trị viêm phế 

quản phổi do Mycoplasma tại 

khoa Hô hấp-Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 

Bs.Nguyễn Thị Vân

BV Nhi 

978

Một vài nhận xét về bệnh Viêm 

phế quản phổi ở trẻ em tại khoa 

Hô hấp

Bs.Nguyễn Thị Nguyệt

BV Nhi 



979

Khảo sát kiến thức của các bà 

mẹ về chăm sóc trẻ bị viêm phổi 

tại khoa Hô hấp-Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa

ĐD.Hoàng Thị Chiến

BV Nhi 

980

Nghiên cứu giá trị của 

Procalcitonin trong nhiễm trùng 

sơ sinh sớm

Ths.Lê Xuân Trung

BV Nhi 

981 Nhiễm khuẩn bệnh viện Bs. Hà Thị Huyền BV Nhi 

982

Hiệu quả đặt catheter tĩnh mạch 

trung tâm từ ven ngoại vi 

(longline) của điều dưỡng khoa 

Hồi sức tích cực sơ sinh-Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa năm 2021

ĐD.Lê Văn Vượng

BV Nhi 

983 Báo cáo ca bệnh Ths. Đàm Lan BV Nhi 

984

Khảo sát mức độ tuân thủ vệ 

sinh bàn tay của cán bộ y tế tại 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 

2020

Ths.Lê Thị Thủy

BV Nhi 

985

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của viêm phế quản phổi do 

phế cầu

Bs.Trịnh Thị Phương 

Dung
BV Nhi 

986

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng bệnh nhân viêm 

màng não ở trẻ sơ sinh Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa

Bs. Phạm Thị Phương

BV Nhi 

987
Đánh giá hiệu quả của việc chạy 

khí dung trong bệnh lý hô hấp
ĐD. Ngô Thị Lài

BV Nhi 

988

Khảo sát thực trạng tiêm an toàn 

của điều dưỡng tại các khoa lâm 

sàng Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

năm 2020

ĐD.Cao Thị Huyền

BV Nhi 

989 Báo cáo ca bệnh PGĐ. Lê Thị Minh Châu
BV Nhi 



990

Mô hình bệnh tật bệnh nhân 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa giai đoạn 2017-2019

TP.KHTH. Phùng Đức 

Toàn

BV Nhi 

991

Thực trạng và giải pháp nâng 

cao CLBV tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 

BSCKII. Lê Đăng Khoa 

- GĐ
BV Nhi 


